Tiêu chuẩn 1. Sứ mạng và mục tiêu của trường cao đẳng

Mở đầu:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ sứ mạng và mục tiêu là yêu cầu quan trọng, cần thiết; là vấn đề chiến lược phát triển để xây dựng Trường thành trường cao đẳng tiên tiến của TP.HCM. Định hướng rõ sứ mạng, mục tiêu chính là định hướng con đường đi đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước, với yêu cầu, xu thế hội nhập của xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sứ mạng và mục tiêu đã được xác định ngay từ khi thành lập trường thông qua tôn chỉ và mục đích hoạt động của trường. Đến năm 2011, Trường đã xây dựng lại nội dung sứ mạng và mục tiêu để công bố rộng rãi, công khai trên nhiều phương tiện truyền thông cho toàn xã hội biết và cũng là khẳng định ý nguyện cho sự tồn tại, phát triển dài lâu, tạo lập vị thế của trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiêu chí 1.1. Sứ mạng của trường cao đẳng được xác định, được công bố công khai, có nội dung rõ ràng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với các nguồn lực và định hướng phát triển của trường; phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành.
1. Mô tả

Với truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành từ trường Dạy nghề Trung học lên Cao đẳng, Trường đã khẳng định được uy tín và thương hiệu với vị thế là trường trọng điểm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp kỹ thuật của ngành GD&ĐT. Uy tín và thương hiệu đạt được là nhờ vào việc Trường đã xác định nội dung sứ mạng rất cụ thể, rõ ràng: ”Chuyên đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của TP.HCM và cả nước; kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và CNKT cho xã hội.” [H1.1.1.1] [H1.1.1.2] [H1.1.1.3]. Nội dung trên đã được công bố công khai cho toàn thể CB-GV-NV và người học, nhờ đó mà toàn trường cùng nhau hướng tới một sứ mạng chung và đã tạo được uy tín trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và kỹ thuật viên lành nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.

Nhằm mục đích công bố rộng rãi sứ mạng của trường cho toàn xã hội, nội dung của sứ mạng được công khai trên website của trường [H1.1.1.4] và được các đài truyền hình HTV, VTV, BTV giới thiệu thông qua các video clip về trường [H1.1.1.5]. Sứ mạng này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trường “đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng kỹ thuật và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực: Cơ khí chế tạo, Công nghệ thông tin, Điện công nghiệp, Điện lạnh, Điện tử; Cơ khí Động lực; Công nghệ May Thời trang” đã quy định [H1.1.1.3].

Với nguồn lực đội ngũ CB-GV có trình độ chuyên môn giỏi, được đào tạo chính quy, nhiệt huyết, có kinh nghiệm giảng dạy qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, được bổ sung thêm nhiều CB-GV trẻ có trình độ chuyên môn cao [Tiêu chuẩn 5]; với nguồn lực tài chính [Tiêu chuẩn 9] và cơ sở vật chất tốt [Tiêu chuẩn 8] đã đảm bảo thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, có trình độ lý thuyết giỏi, tay nghề vững vàng và đạo đức nghề nghiệp.

Sứ mạng của trường phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2013–2015 và tầm nhìn đến năm 2020 [H1.1.1.2] là đào tạo đa bậc, đa hệ từ Dạy nghề đến Cao đẳng kỹ thuật để tạo ra một cơ cấu lao động kỹ thuật đồng bộ có tay nghề để cung cấp cho các nhà máy, xí nghiệp không chỉ trên địa bàn TP.HCM, mà cho cả khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ và cả nước.

Sứ mạng được xây dựng dựa trên cơ sở gắn kết giữa định hướng phát triển của ngành, của TP.HCM. Quy hoạch phát triển KT-XH TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 chỉ rõ: “Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm văn hóa, thể thao, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng và cả nước” [H1.1.1.6]. Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2010 – 2015 cũng đã ghi rõ: “Nâng cấp trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đạt tiêu chuẩn tiên tiến khu vực Đông Nam Á.” [H1.1.1.7].

Việc xác định sứ mạng còn dựa trên các thông tin khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM “Định hướng phát triển thị trường lao động thành phố theo 04 ngành công nghiệp trọng yếu: Cơ khí, Điện tử - Công nghệ thông tin, Chế biến tinh lương thực thực phẩm, Hóa chất - Nhựa cao su” [H1.1.1.8]; trong đó ngành Cơ khí, Điện tử và Công nghệ thông tin là các ngành đào tạo trọng điểm của trường.

2. Điểm mạnh
Sứ mạng đã được xác định, được công bố công khai và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cũng như nguồn lực và định hướng phát triển của trường.

Sứ mạng được xây dựng phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của thành phố, gắn kết với chiến lược phát triển của ngành, của TP.HCM.

3. Tồn tại

Trường chưa thật sự chủ động để có những biện pháp cụ thể, mang tính chiến lược trong việc quảng bá rộng rãi sứ mạng của trường đến các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan sử dụng nguồn nhân lực của trường.

Chưa có văn bản giới thiệu thể hiện rõ sứ mạng của trường.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2016 tiến hành rà soát, điều chỉnh nội dung Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị nền tảng, Mục tiêu, Cam kết chất lượng của trường cũng như Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành năm 2015 và Luật giáo dục đại học năm 2012. Sau đó hằng năm lấy ý kiến để xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và công bố quảng bá rộng rãi sứ mạng của trường đến các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan sử dụng nguồn nhân lực của trường.

Năm 2016 phòng TC–HC–TH soạn thảo văn bản giới thiệu trường, phòng QT-DV thiết lập các panel tuyên truyền về sứ mạng, tầm nhìn, cam kết chất lượng để đặt tại những nơi trang trọng trong khuôn viên trường.

5. Tự đánh giá: Đạt.

Tiêu chí 1.2. Mục tiêu của trường cao đẳng phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã được tuyên bố của trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện.
1. Mô tả

Ngay từ năm 2005, dựa vào Luật giáo dục và sứ mạng đã công bố, Trường đã đặt ra mục tiêu “đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trình độ cao đẳng và thấp hơn cho Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Đội ngũ nhân lực kỹ thuật đó được phát triển một cách toàn diện, có khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, có phẩm chất đạo đức, có đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có khả năng ứng dụng và kỹ năng triển khai các công nghệ tiên tiến, có khả năng nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật” và thể hiện trong Sứ mạng – tầm nhìn [H1.1.2.1].
Đến năm 2011, Trường thành lập Ban nghiên cứu phát triển chiến lược giáo dục trường [H1.1.2.2] để điều chỉnh mục tiêu của trường theo mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định trong các Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học và Quyết định 3036 của UBNDTP về tiêu chí trường tiên tiến [H1.1.2.3]. Nội dung của mục tiêu đã được điều chỉnh thành “Đào tạo nguồn nhân lực cung ứng cho hoạt động sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động. Góp phần đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh có trình độ cao, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu ngành nghề; có đủ điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.” và ghi vào quy chế tổ chức và hoạt động của trường [H1.1.2.4]
Nội dung của mục tiêu đã gắn kết với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật theo từng cấp, bậc học, đáp ứng về mặt chiến lược phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM, tạo khả năng khai thác nguồn lực xã hội của thành phố cũng như cả nước; mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em nhân dân và người lao động nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa thành phố và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dưới lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, Trường luôn rà soát, cụ thể hoá mục tiêu của mình thành các kế hoạch năm học [H1.1.2.5]. Cuối mỗi học kỳ, năm học đều thực hiện đánh giá kết quả hoạt động thông qua các báo cáo sơ kết học kỳ và tổng kết năm học [H1.1.2.6] để tự rà soát, nhìn nhận các ưu điểm cần phát huy, các yếu điểm cần khắc phục, các giải pháp thực hiện, phương hướng hoạt động cụ thể cho giai đoạn kế tiếp. Trường đã phổ biến tới từng đơn vị và CB-VC toàn trường để thảo luận đóng góp, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế hằng năm, cùng nhau biểu quyết để mục tiêu của trường trở thành các Nghị quyết hội nghị CB-VC [H1.1.2.7] và được triển khai thực hiện.

Cùng với việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu theo từng học kỳ và năm học, Trường còn phân tích bối cảnh và thực trạng của trường, trong đó phân tích cụ thể tình hình chung, những thuận lợi, khó khăn hiện tại, đánh giá toàn diện, từ đó đề ra các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cho định hướng phát triển theo từng giai đoạn, các giải pháp chiến lược, chương trình hành động thực hiện chiến lược, các bước thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chiến lược [H1.1.2.8].

Trong giai đoạn hiện nay, Trường đã đặt mục tiêu của mình gồm: Ổn định tổ chức bộ máy; Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; Mở rộng quy mô đào tạo; Nâng cao chất lượng đào tạo; Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; Đầu tư tài chính; Nâng cao năng lực đội ngũ CBQL; Đánh giá và báo cáo thực trạng về cơ sở giáo dục; Kiểm định chất lượng trường; Kiểm định chất lượng chương trình; Triển khai hệ thống quản lý chất lượng toàn diện.

2. Điểm mạnh
Mục tiêu đã được xây dựng và hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố.

Mục tiêu đã được rà soát, bổ sung, điều chỉnh, được biểu quyết trong hội nghị CB-VC và triển khai thực hiện thông qua kế hoạch nhiệm vụ hằng năm.

3. Tồn tại

Mặc dù đã có sự điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với từng giai đoạn nhưng Trường chưa thực hiện được tổng điều tra khảo sát trên quy mô lớn để có được những thông tin phản hồi đồng bộ từ phía các doanh nghiệp, người học, giảng viên, viên chức… từ đó điều chỉnh mục tiêu một cách toàn diện, kịp thời.

Website của trường chưa thể hiện rõ và riêng biệt mục tiêu giáo dục của trường; chưa nêu được định hướng phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của trường; chưa có kế hoạch, nhiệm vụ năm học của các cấp trong trường.

4. Kế hoạch hành động

Năm 2016 Trường sẽ thực hiện một cuộc tổng điều tra khảo sát trên quy mô lớn để thu thập thông tin phản hồi một cách đồng bộ.

Năm học 2015–2016 Trung tâm TT-TV điều chỉnh giao diện website của trường để thể hiện rõ: mục tiêu của trường, định hướng phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, kế hoạch, nhiệm vụ năm học của các cấp trong trường; phòng HC–TC–TH phối hợp với phòng QLKH-HTQT viết rõ mục tiêu giáo dục của trường và công bố trên website.
Tháng 9 năm 2016 Trường tổ chức hội nghị tổng kết và đánh giá kết quả đào tạo tín chỉ của bậc Cao đẳng cho toàn khóa học 2013–2016 làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung mục tiêu của trường.

5. Tự đánh giá: Đạt.

Kết luận về Tiêu chuẩn 1:

Trường đã xác định rõ sứ mạng và mục tiêu phù hợp với nguồn lực, định hướng phát triển của trường, sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhu cầu nhân lực của khu vực miền Đông Nam bộ và cả nước.

Trường đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sứ mạng, mục tiêu của trường đến CB-VC và HSSV, đến các tổ chức có liên quan để khẳng định vị thế của trường. Tích cực tìm ra giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt nhất sứ mạng và mục tiêu của trường, sớm trở thành Trường Đại học trọng điểm của TP.HCM.

Tiêu chuẩn 2. Tổ chức và quản lý

Công tác tổ chức và quản lý được xác định là nhiệm vụ then chốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường. Trường đã thực hiện công tác tổ chức và quản lý phù hợp với quy định của nhà nước, với các nguồn lực và điều kiện cơ sở vật chất. Bằng các kế hoạch và các biện pháp, Trường đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục đồng thời đúng theo quy định của Điều lệ nhằm đảm bảo sự phối hợp giữa các đơn vị và cá nhân. Chức năng, nhiệm vụ của trường, các đơn vị, CBQL-GV-NV đều được thể chế hóa bằng quy chế tổ chức và hoạt động và được triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển trường qua các giai đoạn đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển của ngành GD&ĐT, với tình hình KT-XH của TP.HCM. Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể đã phối hợp hoạt động có hiệu quả để xây dựng được một tập thể đoàn kết nhất trí thúc đẩy trường phát triển ngày càng vững mạnh. Công tác đảm bảo chất lượng đã được triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động, nhất là chất lượng đào tạo.

Tiêu chí 2.1. Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng và các quy định khác của pháp luật có liên quan, được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của trường.
1. Mô tả

Ngay từ khi thành lập, Trường đã xây dựng cơ cấu tổ chức đúng theo quy định của Điều lệ và Luật Giáo dục. Bộ máy tổ chức của trường được xây dựng theo mô hình “trực tuyến - chức năng” và được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám hiệu), Phòng/Khoa và Tổ bộ môn. Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của trường. Cấp khoa, phòng làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động đào tạo, KH & CN và phục vụ. Tổ bộ môn phụ trách các công việc chuyên môn và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo; được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động [H2.2.1.1]. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và CB-GV-NV trong trường đã được quy định cụ thể.

Hiện nay Ban Giám hiệu có 1 Hiệu trưởng và 3 Phó Hiệu trưởng được phân công, phân nhiệm rõ ràng bằng văn bản [H2.2.1.2]. Trường có 8 phòng chức năng: TC-HC-TH, TS-ĐT-GTVL, KT&ĐBCL, TB-VT, KH-TC, QLKH-HTQT, TTGD-CTSV, QT-DV; 9 khoa: Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị, CN Cơ khí, CN thông tin, CN Điện - Điện tử, CN Động lực, CN May - Thời trang, CN Nhiệt – Lạnh, Kinh tế; 6 đơn vị trực thuộc trường: Trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng, Trung tâm TT-TV, Trung tâm NCUD&CGCN, Trung tâm Y tế, Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng, Trung tâm Tiếng Đức và 34 Tổ trực thuộc phòng, khoa. Mối quan hệ giữa Ban Giám hiệu với các khoa, phòng, tổ trực thuộc được tổ chức theo quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động.

Trường có các tổ chức đoàn thể: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; và các hội đồng tư vấn: Hội đồng KH&ĐT; Hội đồng Thi đua Khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật; Hội đồng tuyển sinh theo từng năm...

Bộ máy tổ chức của trường được giới thiệu công khai, rõ ràng trên website của trường nhằm tạo điều kiện cho HSSV, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, liên hệ công tác [H2.2.1.3]. Để tăng tính hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và tiết kiệm chi phí, từ cuối năm 2014 Trường đã sử dụng website quản lý hành chánh điện tử (http://egov.lytc.edu.vn/). Thông qua website, các thông báo và văn bản điều hành được phổ biến, chuyển đến các bộ phận và cá nhân bằng tập tin điện tử, nhờ đó mà các thành viên của đơn vị đều biết, hiểu và thực hiện hoàn thành các công việc nhanh chóng.
2. Điểm mạnh
Mô hình tổ chức kiểu “trực tuyến - chức năng” với ba cấp quản lý, phù hợp với đặc điểm hoạt động của trường, từ đó tập trung mọi nỗ lực của đơn vị vào hoạt động chuyên môn là đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trường đã xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trường đúng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng. Quy chế tổ chức và hoạt động đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị nên sự phối hợp giữa các đơn vị tương đối đồng bộ, hiệu quả; đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển.

Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ nên công việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao.
3. Tồn tại

Hiện nay chưa đủ cơ sở pháp lý để thành lập Hội đồng trường, do đó chưa đảm bảo theo điều 32 của Điều lệ theo thông tư 14/2009/TT-BGDĐT cũng như Điều 9 của Điều lệ theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT.

Quy chế phối hợp trong công tác giữa các đơn vị trong trường ở một số nơi còn chưa được thực hiện nghiêm túc.

Việc điều chỉnh công bố cơ cấu tổ chức trên website của trường chậm so với các thay đổi.
4. Kế hoạch hành động

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và quy chế về tổ chức và hoạt động của trường, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Năm 2016 xúc tiến thành lập Hội đồng trường.

Năm 2016 triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Điều chỉnh kịp thời cơ cấu tổ chức trên website sau khi có quyết định.
5. Tự đánh giá: Đạt.

Tiêu chí 2.2: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn và thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định.
1. Mô tả

Ban Giám hiệu Trường gồm có một Hiệu trưởng và ba Phó Hiệu trưởng trong đó có hai tiến sĩ và hai thạc sĩ đáp ứng các tiêu chuẩn trong Điều lệ trường cao đẳng [H2.2.2.1].

Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của trường; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của trường theo các quy định của pháp luật, Điều lệ trường cao đẳng, các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đã được Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt [H2.2.2.2]. Hiệu trưởng có trình độ chuyên môn học vị tiến sỹ, đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; có thâm niên giảng dạy gần 30 năm; có uy tín và đạo đức tốt.

Ba Phó Hiệu trưởng do Giám đốc Sở GD&ĐT bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng [H2.2.2.3]. Các Phó Hiệu trưởng là những giảng viên có cơ cấu tuổi đời hợp lý, kinh nghiệm và chuyên môn cao, đảm bảo tính kế thừa, đã từng thực hiện nhiều chức vụ quan trọng, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Ban Giám hiệu Trường đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo qui định của Nhà nước. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Giám hiệu, Trường đã đạt được danh hiệu trường tiên tiến trong các năm 2012 – 2013, 2013 – 2014 và trường tiên tiến xuất sắc các năm 2010 – 2011, 2011 – 2012 [H2.2.2.4]. Riêng cá nhân Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đạt được nhiều thành tích như chiến sĩ thi đua các cấp, nhiều bằng khen cấp Thủ tướng, cấp Bộ, cấp thành phố, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến nhiều năm liên tục [H2.2.2.5].
2. Điểm mạnh
Ban Giám hiệu là những giảng viên có trình độ, có năng lực, tận tâm, tận lực với công việc, có kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở phân công của Ban Giám hiệu, các Phó Hiệu trưởng phát huy được vai trò và bám sát được mảng công việc phụ trách, vì vậy các hoạt động chung của trường được thực hiện kịp thời và đồng bộ.
3. Tồn tại

Trong 5 năm qua Trường đã thay đổi 3 Hiệu trưởng (2 Hiệu trưởng đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ), nên công tác quản lý, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trường có một số thay đổi khi đổi Hiệu trưởng mới.

Quyền hạn của Hiệu trưởng trường cao đẳng dưới sự quản lý của Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hạn chế so với điều lệ.

Trường chưa có kế hoạch tổ chức lấy phiếu thăm dò ý kiến từ HSSV và CB-VC, người lao động về việc thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.
4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2016, hằng năm xây dựng và rà soát kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ kế cận Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu phân công, phân nhiệm từng cá nhân phù hợp với năng lực sở trường và yêu cầu phát triển của trường, tăng tính chủ động, sáng tạo và phát huy hiệu quả công việc cao hơn.

Từ năm 2016, tổ chức lấy phiếu thăm dò ý kiến từ HSSV và CB-VC, người lao động về việc thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Giám hiệu.
5. Tự đánh giá: Đạt.

Tiêu chí 2.3: Hội đồng khoa học và đào tạo của trường có đủ thành phần và thực hiện được chức năng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng.
1. Mô tả

Hội đồng KH&ĐT của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng được thành lập từ năm 2010. Hiện nay, Hội đồng có 25 thành viên với Hiệu trưởng làm chủ tịch hội đồng, các phó chủ tịch là các Phó Hiệu trưởng, các thành viên khác gồm: trưởng, phó các khoa; trưởng, phó các phòng và một số cán bộ, giảng viên làm công tác khoa học trong trường cũng như các cơ quan tổ chức khác [H2.2.3.1]. Tất cả các thành viên đều có uy tín, kinh nghiệm, có đầy đủ năng lực, học vị tham gia vào hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện sự nghiệp giáo dục đào tạo của trường theo quy định tại điều 43 của Điều lệ năm 2009 hay điều 13 Điều lệ năm 2015 và được cụ thể hoá thành điều 17 trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường [H2.2.3.2].

Hội đồng KH&ĐT họp mỗi học kỳ, thảo luận về báo cáo sơ kết học kỳ, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của học kỳ kế tiếp; tư vấn cho Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch hằng năm nhằm phát triển công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường. Với các nội dung trên, các cuộc họp của Hội đồng luôn đóng góp những ý kiến đầy tâm huyết và thiết thực cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường. Tất cả cuộc họp của Hội đồng KH&ĐT đều được thư ký hội đồng ghi chép lại, nội dung cuộc họp đều được thông báo đến các đơn vị và người lao động toàn trường [H2.2.3.3].

Các thành viên của Hội đồng KH&ĐT, theo sự phân công, đã thực hiện thẩm định đề cương chi tiết học phần của các chương trình đang đào tạo tại trường, xem xét và chấm điểm các đề tài KH & CN, các sáng kiến, cải tiến, kinh nghiệm của CB-GV-NV trong toàn trường giúp cho Hội đồng thi đua Trường có cơ sở để bình xét thi đua cho các cá nhân, tập thể.
2. Điểm mạnh
Hội đồng Khoa học có đủ thành phần, đủ năng lực, trách nhiệm và đã thực hiện tốt chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch hằng năm về phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ.
3. Tồn tại

Trong các năm qua Hội đồng KH&ĐT chưa thảo luận, hiến kế, hoạch định mục tiêu tổng thể về hợp tác đào tạo, hợp tác NCKH – chuyển giao công nghệ và hợp tác trao đổi GV, sinh viên ở trong nước cũng như với nước ngoài.

Hội đồng KH&ĐT chưa quan tâm nhiều đến vấn đề bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, chính trị cho đội ngũ CB-GV-NV.

Thời gian tổ chức họp của Hội đồng KH&ĐT quá trể, do đó một số phương hướng vạch ra không đủ thời gian thực hiện.
4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2016 trở đi, ngay từ đầu tháng 8, Hội đồng KH&ĐT tham mưu cho Trường để xác định và xây dựng nội dung kế hoạch năm học.
Từ năm 2016 Hội đồng KH&ĐT xây dựng các mục tiêu tổng thể hợp tác với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ở trong nước, nước ngoài để triển khai các hoạt động liên quan đến liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Từ năm 2016 Hội đồng KH&ĐT đưa vấn đề bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, chính trị cho đội ngũ CB-GV-NV vào chương trình họp thường kỳ.

5. Tự đánh giá: Đạt.

Tiêu chí 2.4: Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa được tổ chức phù hợp với yêu cầu của trường, có cơ cấu và nhiệm vụ theo quy định.
1. Mô tả

Trong từng giai đoạn, căn cứ vào yêu cầu của trường về quy mô và đặc điểm của các ngành nghề đào tạo, các phòng chức năng, các khoa, các tổ bộ môn trực thuộc khoa đã được tổ chức phù hợp và được thành lập theo các quyết định thành lập đơn vị do Hiệu trưởng ký ban hành [H2.2.4.1] đúng theo quy định trong Điều lệ trường cao đẳng và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Hiện nay, Trường có 08 phòng chức năng, 09 khoa, 06 đơn vị trực thuộc trường, 25 tổ bộ môn trực thuộc khoa và 09 tổ trực thuộc phòng. Nhiệm vụ của các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường và các tổ bộ môn đã được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường [H2.2.4.2] và quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc trường [H2.2.4.3].

Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện từng mặt công tác của trường theo chức năng, quản lý nhân viên theo phân cấp của Hiệu trưởng. Các khoa và các bộ môn trực thuộc khoa có nhiệm vụ trực tiếp tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo như chương trình đào tạo, quản lý CB-GV-NV, HSSV theo phân cấp của Hiệu trưởng đúng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng [H2.2.4.4].

Với quy mô và điều kiện cơ sở vật chất của trường, việc sắp xếp tổ chức các phòng, khoa, tổ bộ môn của trường hiện nay là phù hợp, phát huy được vai trò của từng đơn vị cũng như mối quan hệ giữa các đơn vị nhằm phục vụ cho mục tiêu chung. Mỗi phòng, khoa, trung tâm đều có các trưởng, phó đơn vị và việc bổ nhiệm được thực hiện đúng theo thủ tục quy trình bổ nhiệm: đơn vị cơ sở và chi bộ đảng giới thiệu người ứng cử cho các vị trí công tác căn cứ trên năng lực của cá nhân, đơn vị tổ chức họp bỏ phiếu tín nhiệm, căn cứ trên phiếu tín nhiệm và lấy ý kiến tham vấn của BCH Đảng bộ (đối với trưởng, phó đơn vị) hoặc Chi ủy phụ trách đơn vị (đối với Trưởng bộ môn). Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm các vị trí công tác cho từng cá nhân [H2.2.4.5]. Tùy theo khối lượng và tính chất công việc của mỗi phòng, khoa, bộ môn mà Trường bố trí số lượng CBQL-GV-NV cho phù hợp với yêu cầu hoạt động.

Hiện nay, vào ngày thứ năm của tuần đầu tiên hàng tháng Trường tổ chức họp giao ban Ban Giám hiệu với toàn bộ trưởng, phó các đơn vị và các trưởng tổ bộ môn thuộc khoa để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch công tác tháng trước và xây dựng kế hoạch công tác tháng sau. Sau cuộc họp, kế hoạch công tác được gởi tới toàn thể CB-GV-NV thông qua website quản lý hành chánh điện tử. Đến tuần cuối hàng tháng, từng đơn vị tổ chức họp để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch trong tháng của đơn vị và các cá nhân, bình xét thi đua tháng theo quy chế thi đua và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của đơn vị trong tháng kế tiếp.
2. Điểm mạnh
Các phòng chức năng, các khoa, đơn vị trực thuộc khoa của trường được tổ chức và thành lập đúng theo Điều lệ. Nhiệm vụ của các đơn vị được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động, phù hợp với yêu cầu của trường giúp cho việc phân công và điều hành công tác được đồng bộ, chặt chẽ và khoa học, phát huy tốt công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Công tác thành lập, giải thể, sát nhập các đơn vị trực thuộc được tiến hành đúng theo quy định. Trường đã thực hiện tốt quy trình bổ nhiệm CBQL.
3. Tồn tại

Giai đoạn 2011-2014 số lượng đơn vị trực thuộc khoa (tổ bộ môn, phụ trách xưởng, phòng chuyên môn, ...) quá nhiều đã dẫn đến hiện tượng có quá nhiều CBQL trong khoa nhưng thiếu người thực hiện công việc.

Sự phối hợp công tác giữa các đơn vị đôi lúc chưa được nhịp nhàng.

4. Kế hoạch hành động

Năm 2016 rà soát và điều chỉnh để hoàn thiện văn bản Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc.

Năm 2016, triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý.

Thành lập những khoa, bộ môn mới đáp ứng nhu cầu phát triển quy mô.
5. Tự đánh giá: Đạt.

Tiêu chí 2.5: Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các cơ sở thực hành, nghiên cứu khoa học của trường được thành lập và hoạt động theo quy định.
1. Mô tả

Ngay từ năm 1997 nắm bắt được nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức và học nghề ngắn hạn của các học sinh ở trong trường và các đối tượng ngoài xã hội, Trường đã thành lập Ban DNNH&NBT [H2.2.5.1], đến năm 2005 đổi thành Trung tâm DNNH&NBT và hiện nay là Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng. Trong 5 năm qua, mặc dù gặp khó khăn trong chiêu sinh do sự phát triển số lượng các cơ sở đào tạo nhưng trung tâm đã cố gắng duy trì và đã đào tạo được 4.554 học viên các nghề; tổ chức bồi dưỡng và thi nâng bậc thợ cho 150 công nhân của các công ty, xí nghiệp; tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tin học cho 554 HSSV, cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho 708 HSSV; đã đóng góp hơn 4.265 triệu đồng vào kinh phí hoạt động của trường [H2.2.5.2].

Năm 2006 Trường đã thành lập tổ in ấn và photocopy để đáp ứng nhu cầu tài liệu của HSSV phục vụ cho việc học tập. Hiện nay bộ phận này được chuyển về Trung tâm TT-TV để mở rộng dịch vụ phục vụ cho HSSV [H2.2.5.3].

Để tạo điều kiện cho HSSV có cơ hội thực tập, rèn luyện tay nghề, Trường đã điều chỉnh và giao cho một số tổ, khoa đảm nhiệm một số công tác bảo trì, sửa chữa máy móc, trang thiết bị hiện có. Năm 2014 Trường đã giao cho khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh thực hiện quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa toàn bộ hệ thống máy lạnh trong trường [H2.2.5.4]; năm 2015 giao cho khoa Công nghệ May – Thời trang quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh ngành may; giao cho khoa Công nghệ Động lực bảo dưỡng và sửa chữa ô tô của trường.

Một thế mạnh của trường là có một lực lượng giảng viên trẻ đam mê nghiên cứu khoa học, tuy nhiên hạn chế lớn nhất là việc tìm địa chỉ để chuyển giao các kết quả nghiên cứu. Nhằm mục đích khắc phục hạn chế trên, ngoài ra còn nâng cao chất lượng đào tạo, tăng nguồn thu cho trường, phục vụ phát triển KT-XH của thành phố, năm 2015 Trường thành lập Trung tâm NCUD&CGCN [H2.2.5.5]. Nhiệm vụ của trung tâm là tìm nguồn để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại trường; áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước trong lĩnh vực cơ điện, xuất - nhập khẩu thiết bị và công nghệ phục vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ [H2.2.5.6].

2. Điểm mạnh:

Trường đã thành lập cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức và học nghề ngắn hạn cho HSSV trường và các đối tượng ngoài xã hội.

Từ 1 năm trở lại Trường đã có các bước biến chuyển nhận thức trong việc thành lập các tổ chức nghiên cứu và phát triển nhằm mục đích phục vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của trường.

3. Những tồn tại:

Số lượng các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các cơ sở thực hành, nghiên cứu khoa học của trường theo hướng sản xuất, kinh doanh để phục vụ cho quá trình hoạt động của trường còn quá ít so với tiềm năng hiện có.

Các khoa chưa chủ động tìm nguồn hợp đồng tư vấn, gia công, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để triển khai trong đơn vị.

4. Kế hoạch hành động:

Trong năm 2016, Trường bổ sung nhân sự cho Trung tâm NCUD&CGCN để bắt đầu triển khai thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

Trong năm học 2015-2016 trở đi giao cho Trung tâm NCUD&CGCN tìm nguồn hợp đồng tư vấn, gia công, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và phân bổ về các khoa chuyên môn.

5. Tự đánh giá: Không đạt
Tiêu chí 2.6: Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của trường.
1. Mô tả

Ngay năm 2008, Trường đã thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng [H2.2.6.1]. Đến năm 2009 Trường thành lập Trung tâm KĐCL&QL-CTCTĐT để thực hiện công tác đảm bảo chất lượng [H2.2.6.2]. Đến năm 2013 Trường thành lập Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục [H2.2.6.3] và năm 2014 đổi tên thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, có chức năng và nhiệm vụ cụ thể [H2.2.6.4]. Chức năng, nhiệm vụ của phòng cũng được Trường điều chỉnh và đưa vào quy chế tổ chức và hoạt động [H2.2.6.5] và quy định Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc [H2.2.6.6].

Đội ngũ cán bộ của phòng gồm 07 người, trong đó có 02 cao học và 05 đại học, cùng nhau thực hiện cả hai công tác chung của phòng là khảo thí và đảm bảo chất lượng. Tất cả đều có kỹ năng khá tốt trong việc sử dụng máy tính, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc [H2.2.6.7]. Một hạn chế về mặt nhân sự của phòng là chưa có nhân sự có chuyên môn về đo lường và đánh giá trong giáo dục.

Trong các năm qua, Trường đã cử 1 cán bộ tham gia các khoá tập huấn về công tác tự đánh giá do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT tổ chức [H2.2.6.8]. Ngoài ra, Trường đã cử 2 cán bộ và 1 GV tham gia chương trình tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng do Đại học SPKT TP.HCM tổ chức [H2.2.6.9]. Sau các khoá tập huấn, các thành viên tham gia tập huấn đã tổ chức phổ biến các kiến thức và tài liệu thu thập được cho các thành viên còn lại theo kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.

Mặc dù có những hạn chế về nhân sự và chuyên môn, nhưng trường đã có một số biện pháp bước đầu trong việc lưu trữ, thu thập thông tin minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá, đảm bảo chất lượng. Trong thời gian qua, Trường đã hoàn thành tự đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 1 (giai đoạn 2006-2010) [H2.2.6.10] và hiện nay đang thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 (giai đoạn 2011-2015) [H2.2.6.11]. Đã triển khai một số loại hình khảo sát theo yêu cầu của công tác đảm bảo chất lượng như: khảo sát tình hình dạy học trên lớp, khảo sát chất lượng đào tạo của trường từ phía cơ sở tuyển dụng và cựu sinh viên, khảo sát việc phục vụ bạn đọc của thư viện… Các hoạt động đảm bảo và đánh giá chất lượng đều được tổng kết và báo cáo hằng năm cho Bộ và Sở [H2.2.6.12]. Để nâng cao chất lượng đào tạo, từ năm học 2014-2015 Trường đã triển khai lấy ý kiến SV phản hồi về công tác giảng dạy của từng giảng viên và các đơn vị phục vụ giảng dạy sau mỗi học kỳ [H2.2.6.13]. Đã xây dựng và chuyển cho các đơn vị thực hiện 10 phiếu khảo sát [H2.2.6.14].

Các năm trước Trường chưa tách riêng kế hoạch đảm bảo chất lượng với kế hoạch năm học. Đến năm 2015, Phòng tham mưu lãnh đạo trường phê duyệt kế hoạch đảm bảo chất lượng [H2.2.6.15] để toàn trường thực hiện từ năm 2015 và các năm tiếp theo.

2. Điểm mạnh
Có 1 cán bộ của phòng đã được tập huấn về công tác tự đánh giá do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức.

Đã có kinh nghiệm khi thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng chu kỳ 1, đội ngũ cán bộ nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong công tác và tâm huyết với công tác giáo dục đào tạo để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động.

3. Tồn tại

Nhân sự làm công tác đảm bảo chất lượng còn mỏng, chưa có cán bộ được đào tạo chuyên ngành về Đo lường và đánh giá trong giáo dục và Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục. Toàn bộ nhân sự vừa thực hiện công tác khảo thí vừa thực hiện công tác đảm bảo chất lượng.

Chưa có một hệ thống quản lý thông tin hoàn chỉnh và thường xuyên cập nhật về mọi hoạt động của trường. Việc lưu trữ và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị còn nhiều bất cập và hạn chế, vì vậy việc tìm kiếm và thu thập minh chứng gặp nhiều khó khăn. Độ tin cậy các thông tin thu thập được qua điều tra khảo sát chưa cao do số lượng mẫu khảo sát ít so với quy mô.
Ý thức về vấn đề đảm bảo chất lượng chưa được thể hiện rõ ràng và đầy đủ. Văn hoá chất lượng chưa thật sự thâm nhập vào mọi mặt hoạt động của đơn vị. Chưa thiết lập được nền văn hoá chất lượng trong toàn trường. Chưa thành lập được các ban chuyên trách theo dõi, đánh giá chất lượng hằng năm về các mặt hoạt động của cấp đơn vị cơ sở trong trường.
Chưa thực hiện tự đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

4. Kế hoạch hành động

Tăng cường đội ngũ và cơ sở vật chất cho phòng để thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng toàn trường. Năm 2016, tuyển dụng 01 cán bộ chuyên môn về đo lường đánh giá; cử 02 cán bộ tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.

Năm 2016 thành lập mạng lưới đảm bảo chất lượng nội bộ và tiến hành thực hiện quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO. Tập huấn chuyên môn cho mạng lưới cộng tác viên đảm bảo chất lượng ở các đơn vị và phân công đảm nhận một số công việc cụ thể, đặc biệt là các công việc có tính định kỳ như điều tra hoạt động giảng dạy, kết quả rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của HSSV. Xây dựng các công cụ để thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về các mặt hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo.

Xây dựng lộ trình, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành CNKT Ô tô vào cuối năm 2016.

Thiết lập hệ thống thông tin quản lý để lưu trữ và xử lý các thông tin thu thập được về các mặt hoạt động của đơn vị.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức Đảng trong trường cao đẳng phát huy được vai trò lãnh đạo và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
1. Mô tả

Đảng bộ trường (trực thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT) đã khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của chính quyền và các đoàn thể thông qua các nghị quyết và các quyết định thống nhất giữa Đảng ủy và Ban Giám hiệu. Vì vậy trong thời gian qua, các tổ chức đoàn thể và chính quyền các cấp có sự phối hợp nhịp nhàng, hoạt động tương đối hiệu quả, có tác dụng tích cực góp phần thúc đẩy toàn diện các hoạt động trong trường. Ban chấp hành Đảng bộ có 07 nhân sự đều là cán bộ kiêm nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo và uy tín với quần chúng, đều giữ chức vụ cao trong Ban Giám hiệu và ở các đơn vị phòng, khoa, đoàn thể, có sự phân công trách nhiệm cho từng người trong ban chấp hành. Tổ chức đảng trong trường duy trì tốt việc sinh hoạt định kỳ, đúng quy định và không ngừng được củng cố và phát triển.

Đảng bộ trường rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đảng viên và làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng nên đảng bộ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng đảng viên. Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, qua đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng và đồng bộ về cơ cấu. Các chi bộ đảng được củng cố và đổi mới hoạt động, là hạt nhân cho mọi hoạt động của trường, là trung tâm đoàn kết của mọi tổ chức quần chúng tạo điều kiện phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức giáo dục, vì vậy đảng bộ liên tục đạt đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt năm 2010 Đảng bộ đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 03 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng đã được đảng bộ rất quan tâm. Đảng bộ đã chỉ đạo công đoàn và đoàn thanh niên trong việc bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng tích cực cho đảng để chi bộ và BCH Đảng bộ công nhận là cảm tình đảng. Phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng diện cảm tình đảng, hàng tháng đều kiểm điểm ở chi bộ. Triển khai cho quần chúng được công nhận là cảm tình đảng viết lý lịch, cử đảng viên xác minh lý lịch ở địa phương. Trong 5 năm qua, đảng bộ đã kết nạp được 18 đảng viên là CB-GV-NV; đã chuyển sinh hoạt đảng cho 21 đảng viên chuyển công tác, về hưu. Hiện tại toàn đảng bộ có 61 đảng viên bố trí sinh hoạt tại 5 chi bộ. Ngoài ra đảng bộ có 32 quần chúng diện cảm tình đảng hiện đã tham dự lớp nhận thức về đảng do Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện tổ chức.

Hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, Đảng bộ tổ chức cho đảng viên về nguồn tham quan di tích cách mạng để hiểu thêm về quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc, và nâng cao ý thức về nhiệm vụ chính trị của từng đảng viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

2. Điểm mạnh:

Bảo đảm nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Đề cao tính dân chủ, công khai. Bảo đảm tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên và cán bộ chủ chốt.

Đảng bộ luôn phát huy được vai trò lãnh đạo và hoạt động theo những quy định của hiến pháp, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đảng bộ đã thể hiện là hạt nhân chính trị, lực lượng nòng cốt, nhiều năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến.

Đảng bộ luôn thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống vật chất và tinh thần của CB-VC và HSSV được đảm bảo và nâng cao.

3. Những tồn tại:

Các cấp ủy chi bộ và Đảng ủy chưa có lịch tiếp CB-GV-NV. Vai trò lãnh đạo của một số chi bộ trực thuộc đối với các tổ chức đoàn thể cùng cấp còn nhiều lúng túng và chưa kịp thời. Chi ủy có thay đổi nhân sự theo từng nhiệm kỳ nên kinh nghiệm và nghiệp vụ công tác Đảng còn yếu.

Công tác bồi dưỡng, bổ sung quy hoạch cán bộ kế cận chưa được quan tâm đúng mức. Số lượng đảng viên trên tổng số CB-VC còn quá ít, đạt tỷ lệ không cao (khoảng 15%). Việc phát triển đảng đối tượng HSSV quá ít.
Việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ còn chậm so với yêu cầu của ngành.
4. Kế hoạch hành động:

Năm 2016 tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ Lý luận chính trị cho đội ngũ CBQL đảm bảo theo quy định của ngành. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy chi bộ, Đảng bộ. Từ năm 2016 trở đi, Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ xây dựng và công bố lịch tiếp CB-GV-NV.

Xây dựng tập thể Đảng bộ trong sạch vững mạnh; lãnh đạo xây dựng Trường CĐKT Lý Tự Trọng trở thành trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và là trường tiến tiến trong khu vực Đông Nam Á. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng bảo đảm đúng tiêu chuẩn, gia tăng số lượng, coi trọng chất lượng. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 kết nạp mới 25 – 30 đảng viên.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 2.8. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường cao đẳng góp phần thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục và hoạt động theo quy định của pháp luật.
1.Mô tả
Hiện nay Trường có các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. Các tổ chức này đã nhận được quyết định công nhận Ban chấp hành của Công đoàn ngành giáo dục thành phố [H2.2.8.1], Thành đoàn [H2.2.8.2], Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh [H2.2.8.3] sau các kỳ đại hội và hoạt động theo điều lệ của tổ chức, có quy chế hoạt động cụ thể [H2.2.8.4] và theo quy định của pháp luật. Nguyên tắc hoạt động của các đoàn thể là tập trung dân chủ, phối hợp giáo dục và động viên công đoàn viên, đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị dựa trên quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường được xây dựng hằng năm [H2.2.8.5]. Mỗi một đoàn thể đều đã xây dựng chương trình công tác, nghị quyết theo từng năm học [H2.2.8.6], hàng tháng đều tổ chức hội nghị Ban chấp hành để triển khai cụ thể hoá nghị quyết, chương trình theo từng giai đoạn nhỏ [H2.2.8.7], cuối mỗi năm học đều thực hiện tổng kết công tác hoạt động [H2.2.8.8] và bình xét thi đua khen thưởng để động viên phong trào [H2.2.8.9].

Công đoàn là tổ chức quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đã kết nạp được … công đoàn viên (…%), sinh hoạt trong 8 công đoàn bộ phận và 9 tổ công đoàn [H2.2.8.10]. Các công đoàn viên đã đi đầu trong việc thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục thông qua các phong trào “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức và tự học” do Công đoàn giáo dục Việt Nam phát động. Trong những năm qua, Công đoàn trường luôn hoàn thành tốt chức năng của một tổ chức chính trị xã hội, phát huy được sức mạnh của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của nhà trường với vai trò là người đại diện đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp, đồng thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Công đoàn có quy chế phối hợp hoạt động cụ thể với Nhà trường. Tổ chức Công đoàn đã tham gia tích cực và có trách nhiệm trong hầu hết hoạt động của nhà trường như: tham gia Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng thi đua, Hội đồng xét nâng bậc lương; đóng góp các ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tổ chức và hoạt động; Quy chế thực hiện dân chủ; chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, bồi dưỡng và giới thiệu nhiều công đoàn viên ưu tú cho Đảng, ... đảm bảo tính công khai, dân chủ trong mọi hoạt động [H2.2.8.11].

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên là đoàn thể tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám hiệu về các hoạt động phong trào của đoàn viên và thanh niên HSSV, một lực lượng chiếm đa số, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng trong việc thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. Đoàn trường và Hội sinh viên liên tục tổ chức các hoạt động lôi cuốn đoàn viên, thanh niên vào các hoạt động lành mạnh và nhiều ý nghĩa như các phong trào “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày hội hiến máu tình nguyện”, “Ngày hội tái chế chất thải”, “Chiến dịch xuân tình nguyện”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”, tháng thi đua thực hiện nội quy nhà trường, năm “An toàn giao thông”, năm “văn minh đô thị”, các hoạt động tìm hiểu truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, tìm hiểu về liệt sĩ Lý Tự Trọng, các hoạt động dã ngoại và du lịch “Về nguồn”, tổ chức cho học sinh của trường tham quan nhà truyền thống cách mạng, tham quan các công ty, xí nghiệp, các khu chế xuất, khu công nghệ cao … Nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, hội thi phù hợp với tuổi trẻ, được Đoàn trường và Hội sinh viên tổ chức đã thu hút đông đảo Đoàn viên, thanh niên tham gia [H2.2.8.12].

Các hoạt động của các đoàn thể đã góp phần tạo ra một đội ngũ HSSV phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt nguyên lý giáo dục là học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Từ các kết quả đạt được, trong các năm qua công đoàn đã được công nhận là Công đoàn vững mạnh xuất sắc [H2.2.8.13], Đoàn thanh niên được khen thưởng danh hiệu tiên tiến và xuất sắc [H2.2.8.14], Hội sinh viên được khen thưởng danh hiệu tiên tiến và xuất sắc [H2.2.8.15] cấp thành phố, trung ương.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường được tổ chức chặt chẽ và tích cực hoạt động, tuân thủ tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự ổn định trong trường. Đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nên thu hút đông đảo CB-VC và HSSV tham gia, tạo ra không khí đoàn kết nhất trí, có tác dụng tích cực đến việc nâng cao nhận thức và giáo dục toàn diện cho CB-VC và HSSV, góp phần thực hiện thành công các hoạt động của nhà trường, thực hiện tốt mục tiêu, nguyên lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đã hoạt động theo quy định của pháp luật. Các hoạt động đoàn thể đạt nhiều thành tích và được cấp trên đánh giá cao.

Các thành viên BCH Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên đều là những cán bộ có năng lực và có uy tín được quần chúng tín nhiệm và bầu chọn qua các kỳ đại hội.

Tổ chức Đoàn– Hội luôn được Đảng ủy, Ban giám hiệu tạo điều kiện, chăm lo về tinh thần và cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện nhằm bồi dưỡng và vun đắp niềm tự hào về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò của tuổi trẻ đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, của TP.HCM và của nhà trường.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Các hoạt động của đoàn thể trường đôi lúc còn thể hiện tính phong trào, một vài hoạt động chưa đạt được chiều sâu như mong muốn.

Hoạt động của một số ít tổ công đoàn và chi đoàn, chi hội HSSV ở một số lớp chưa thực sự mạnh do các tổ trưởng công đoàn bị công tác chuyên môn chi phối, BCH chi đoàn, chi hội đa số còn chưa có kinh nghiệm trong công tác tổ chức phong trào. Nội dung sinh hoạt ở một số công đoàn bộ phận, chi đoàn và chi hội còn nghèo nàn, nặng về hình thức.

4. Kế hoạch hành động
Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và tiếp tục bổ sung thêm nguồn lực vào BCH công đoàn, BCH đoàn TNCS HCM và Hội Sinh viên.

Từ năm 2016, Công đoàn và Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn và đoàn-hội cho cho tổ trưởng, chủ tịch công đoàn bộ phận và các BCH chi đoàn, chi hội. Tập trung xét chọn, tuyển chọn những cá nhân thực sự có năng lực và tâm huyết vào BCH các đoàn thể, tổ chức xã hội.

5. Tự đánh giá: Đạt.

Tiêu chí 2.9: Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1. Mô tả

Căn cứ vào Điều lệ, dựa vào cơ cấu tổ chức [tiêu chí 2.1] và các quyết định thành lập phòng, khoa, tổ [tiêu chí 2.4], Trường đã tiến hành bổ nhiệm CBQL đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện nay Trường có 85 CBQL từ cấp tổ trở lên, trong đó có 4 trình độ tiến sỹ, 55 trình độ thạc sỹ, 22 trình độ đại học và 4 trình độ thấp hơn đại học [H2.2.9.1].

Việc quy hoạch và bổ nhiệm CBQL được tiến hành thường xuyên qua sự rà soát, lựa chọn, giới thiệu đúng nguyên tắc và dân chủ, được đa số quần chúng bỏ phiếu tín nhiệm trên cơ sở năng lực chuyên môn và kết quả công tác [H2.2.9.2]. Chính nhờ vào việc thực hiện quy trình bổ nhiệm chặt chẽ mà trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm và trưởng tổ bộ môn đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, có tâm huyết với giáo dục, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ vị trí công tác đang đảm trách và được sự tín nhiệm cao của quần chúng [H2.2.9.3].

Trường đã chú trọng nâng cao trình độ cho CBQL bằng cách tạo điều kiện thuận lợi để các CBQL tham gia các lớp tập huấn, học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực quản lý [H2.2.9.4], đồng thời cử cán bộ đi công tác, học tập nước ngoài nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho công tác quản lý đào tạo [H2.2.9.5].

Qua tổ chức đánh giá xếp loại viên chức hằng năm, đội ngũ CBQL luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận đạt lao động tiên tiến trở lên [H2.2.9.6]. Đa số CBQL là những Đảng viên gương mẫu, đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ [H2.2.9.7]. Với sự nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung, đội ngũ CBQL đã tổ chức điều hành Trường, phòng, khoa, trung tâm, tổ theo chức năng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, vì vậy nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng bằng khen cấp Thủ tướng, cấp Bộ, cấp thành phố, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, huân chương lao động [H2.2.9.8].

Tuy nhiên, trình độ ngoại ngữ, tin học của đội ngũ CB-VC quản lý chưa được nâng cao. Ngoài ra, do lịch sử để lại nên một số trưởng, phó khoa và tổ trưởng bộ môn chưa đạt tiêu chuẩn trình độ chuyên môn theo quy định.

2. Điểm mạnh
Đội ngũ CBQL có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ vị trí công tác đang đảm trách.

Hằng năm thực hiện tốt công tác đánh giá mức độ hoàn thành công tác của CB-VC.

3. Tồn tại

Còn một số trưởng, phó khoa, trưởng tổ bộ môn thuộc khoa chưa đủ chuẩn chức danh theo quy định của Điều lệ (Thạc sỹ chuyên ngành).

Năng lực quản lý, tham mưu của một số cán bộ điều hành phòng, khoa, tổ còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, nhất là cán bộ trẻ, do chưa được đào tạo về nghiệp vụ quản lý, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức điều hành.

Chưa có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trình độ ngoại ngữ, tin học theo nhiều cấp độ cho đội ngũ CB-VC để nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý điều hành.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2016, tăng cường công tác bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý cho lãnh đạo các đơn vị và cán bộ trong quy hoạch. Tổ chức đánh giá chuyên đề về công tác quản lý.

Các trưởng bộ môn thuộc khoa chưa đạt chuẩn đi học cao học để đến năm học 2017–2018 đạt chuẩn theo quy định. Thay thế các trưởng, phó khoa, tổ chưa đạt chuẩn bằng các cán bộ có trình độ thạc sỹ chuyên ngành trở lên.

Từ năm 2016 trở đi, phòng TC-HC-TH xây dựng kế hoạch hằng năm bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học cho CBQL nhằm nâng cao năng lực trong công tác điều hành để đạt chỉ tiêu đến năm 2020 có 80% cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, sử dụng thành thạo 1 ngoại ngữ trong giao tiếp và làm việc với khách quốc tế, sử dụng thành thạo máy vi tính trong công tác quản lý.

5. Tự đánh giá: Đạt.

Kết luận về Tiêu chuẩn 2:
Cơ cấu tổ chức của trường được thực hiện đúng theo quy định của Luật Giáo dục, và Điều lệ trường Cao đẳng; đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế. Cơ cấu tổ chức được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận.

Trường có đầy đủ các bộ phận chức năng. Đa số các đơn vị này đều có đầy đủ nhân sự có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng với đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã thực hiện một cách hiệu quả sứ mạng.

Trường đã xây dựng khá đầy đủ hệ thống các văn bản quản lý để tổ chức quản lý các hoạt động, các văn bản sau khi xây dựng được phổ biến đến các đơn vị một cách đầy đủ và kịp thời. Hằng năm Trường đều chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quản lý để đảm bảo các văn bản phù hợp với các quy định của nhà nước và tình hình thực tế. Do đó, các hoạt động trong trường được thực hiện đồng bộ và nhanh chóng.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được tiến hành có kế hoạch, đúng theo quy định của pháp luật và đã thực sự phát huy được vai trò của mình trong các hoạt động của trường. Công tác của các tổ chức đoàn thể được tổng kết đánh giá hằng năm một cách kịp thời để gắn chặt hơn nữa mối liên hệ giữa các tổ chức đoàn thể và chính quyền nhằm góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, với nền tảng cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý được xây dựng đồng bộ, thường xuyên hoàn thiện, bổ sung nên đã góp phần to lớn vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của trường.

Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo
Trên cơ sở các quyết định cho phép đào tạo, Trường đã xây dựng đầy đủ chương trình đào tạo (CTĐT) và kế hoạch giảng dạy cho từng ngành học. CTĐT được thiết kế theo các bậc, hệ đào tạo. Tất cả các ngành học đều có chương trình khung và đề cương chi tiết đến từng môn học. CTĐT, đề cương chi tiết được công bố rộng rãi đến tất cả các đơn vị, được công bố trên website, được cập nhật, điều chỉnh thường xuyên trên cơ sở ý kiến góp ý của GV, các đơn vị chuyên môn và từ người học. CTĐT phù hợp với sứ mạng, mục tiêu phát triển của trường. CTĐT có mục tiêu rõ ràng, được thiết kế đảm bảo tính hệ thống, tính hiện đại, tính thực tiễn, tính kế thừa và tính phát triển. Hiện nay, Trường đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. Các khóa cao đẳng tuyển sinh 2013 đang đào tạo theo học chế tín chỉ, các khóa cao đẳng 2012 trở về trước đào tạo theo niên chế. Những điểm khái quát trên sẽ được minh chứng rõ hơn thông qua việc phân tích, đánh giá và qua những chứng cứ xác thực ở các tiêu chí sau đây:

Tiêu chí 3.1. Chương trình đào tạo các ngành của trường cao đẳng được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường cao đẳng có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp.
1. Mô tả

Dựa vào chương trình khung của Bộ GD&ĐT, Trường đã xây dựng và ký quyết định ban hành CTĐT cho 6 ngành cao đẳng kỹ thuật với 8 chuyên ngành [H3.3.1.1] bao gồm CTĐT từng ngành, kế hoạch đào tạo [H3.3.1.2], đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo cho từng học phần trong CTĐT của từng ngành [H3.3.1.3] và đưa các kế hoạch đào tạo lên website của trường [H3.3.1.4], qua đó các khoa chuyên môn tiến hành thực hiện quá trình đào tạo của mình.

Quá trình xây dựng chương trình khung cho các ngành, Trường đã tham khảo các CTĐT trình độ đại học, cao đẳng của các trường Đại học SPKT TP.HCM [H3.3.1.5], Đại học Bách khoa TP.HCM [H3.3.1.6], Đại học Công nghiệp TP.HCM [H3.3.1.7] và Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng [H3.3.1.8]. Riêng việc tham khảo các CTĐT cao đẳng của các nước trên thế giới chưa thực hiện.

Mỗi lần xây dựng CTĐT Trường đều thành lập Hội đồng biên soạn CTĐT [H3.3.1.9]. Dựa vào phân công phối hợp, hướng dẫn xây dựng CTĐT [H3.3.1.10] các khoa trực tiếp tổ chức việc xây CTĐT với sự tham gia của các GV và CBQL trong khoa và trường [H3.3.1.11]. Sau khi hoàn thành biên soạn, các khoa tổ chức nghiệm thu từ cấp tổ bộ môn đến cấp khoa [H3.3.1.12]. Trên cơ sở đánh giá, nghiệm thu của các khoa, Trường đã thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp trường [H3.3.1.13]. Hội đồng nghiệm thu cấp trường tiến hành nghiệm thu, đánh giá [H3.3.1.14] và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành.

Việc xây dựng CTĐT các ngành đã thực hiện đúng theo các quy định do Bộ GD&ĐT ban hành. Trường đã thực hiện tham khảo ý kiến các nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp bằng các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các doanh nghiệp [H3.3.1.15]. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng Trường chưa mời thêm các GV, CBQL đang giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học khác tham gia góp ý trực tiếp vào quá trình xây dựng. Ngoài ra việc xây dựng các đề cương chi tiết học phần thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu trải dài cả 6 học kỳ.

Năm 2013, thực hiện việc chuyển đổi phương thức đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ, Trường đã mời TS Lê Viết Khuyến và PGS TS Đặng Xuân Hải [H3.3.1.16] hướng dẫn và tham gia xây dựng các CTĐT bậc cao đẳng theo hệ thống tín chỉ áp dụng từ năm học 2013-2014 trở đi. Năm 2015, Trường đã mời PGS TS Trần Khánh Đức hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO, giúp triển khai xây dựng 4 CTĐT cao đẳng tiên tiến [H3.3.1.17].

2. Điểm mạnh
CTĐT các ngành đào tạo đã xây dựng đúng theo quy định hiện hành.

CTĐT đã xây dựng có sự tham gia của GV, CBQL, có tham khảo chương trình của các trường đại học, cao đẳng uy tín trong nước và phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan xí nghiệp.

Trường đã mời các nhà khoa học chuyên môn ngoài trường tổ chức hướng dẫn và tham gia vào việc xây dựng TS.

3. Tồn tại

Việc xây dựng chương trình chủ yếu trên cơ sở sử dụng nội lực, chưa có sự tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp của các doanh nghiệp, hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động bên ngoài và người đã tốt nghiệp. Chưa tham khảo các CTĐT tiên tiến trên thế giới.

CTĐT suốt 10 năm không phát triển thêm các ngành đào tạo khác. Đến năm học 2013-2014 mới bắt đầu triển khai hệ thống đào tạo theo tín chỉ nhưng CTĐT chưa hoàn chỉnh và còn nhiều bất cập.

Chưa công bố đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo của từng ngành học, môn học trên website. Việc tổ chức đợt khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ HSSV mới được thực hiện trong năm 2015.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2016, phòng TS-ĐT-GTVL biên soạn quy trình Xây dựng và hoàn thiện CTĐT, chuẩn đầu ra cùng các mẫu biểu áp dụng, có chú trọng biện pháp thu hút sự tham gia của đại diện các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp. Công bố đề cương chi tiết, tài liệu tham khảo từng ngành trên website.

Từ năm 2016, Trường tổ chức thêm nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề để thu thập ý kiến đóng góp trực tiếp của các nhà doanh nghiệp, hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp về CTĐT.

5. Tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 3.2. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
1. Mô tả

Xuất phát từ mục tiêu của trường và các quy định hiện hành của Bộ, ngay từ năm 2005 Trường đã tiến hành xây dựng mục tiêu CTĐT các ngành đầy đủ các chuẩn kiến thức; chuẩn kỹ năng; chuẩn thái độ; khả năng và vị trí công tác; khả năng học tập, nâng cao trình độ [H3.3.2.1].

Để cụ thể hóa mục tiêu của CTĐT, từ năm 2011 Trường đã xây dựng chuẩn đầu ra của các ngành và công khai trên website [H3.3.2.2]. Năm 2015 Trường triển khai xây dựng lại chuẩn đầu ra làm cơ sở để điều chỉnh CTĐT, tổ chức thực thi và đánh giá kết quả đào tạo [H3.3.2.3].

Các chương trình đều đảm bảo được các khối kiến thức tối thiểu của các ngành đào tạo gồm các kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Hiện nay trong CTĐT, khối kiến thức giáo dục đại cương chiếm ≈ 36%, khối kiến thức cơ sở ngành chiếm ≈ 17%, còn lại là khối kiến thức ngành (số liệu theo khóa 2014 Cao đẳng).

Xét về cấu trúc của chương trình thì tỷ lệ giờ thực hành so với tổng số tiết, giờ đào tạo của các chuyên ngành như sau: Công nghệ thông tin ≈ 50%, Công nghệ May ≈ 66%, CNKT cơ khí ≈ 54%, CNKT Ô tô ≈ 53%, CNKT nhiệt chuyên ngành nhiệt lạnh ≈ 42% và CNKT điện và điện tử ≈ 60%. Với các số liệu trên đã chứng minh được các chương trình chuyên ngành CNKT Điện, CNKT Điện tử, CNKT Cơ khí, CNKT Ô tô, Công nghệ thông tin, CN May thỏa mãn quy định của Bộ về thực hành chiếm tỷ lệ từ 50 đến 75%. Riêng chương trình CNKT Nhiệt chưa đạt được tỷ lệ theo định hướng thực hành như quy định.

Trong quá trình thiết kế chương trình, Trường đã xây dựng tiến trình đào tạo để đảm bảo các học phần bổ sung, hỗ trợ nhau, liên quan chặt chẽ với nhau cũng như việc bố trí đan xen quá trình học tập chuyên môn với rèn luyện các kỹ năng thể hiện qua lược đồ phát triển kiến thức, kỹ năng [H3.3.2.4].

Đề cương chi tiết các học phần được thiết kế theo cấu trúc quy định của Bộ. Từng học phần đều nêu rõ mục tiêu môn học về cả 3 phương diện: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Tài liệu tham khảo xây dựng đề cương chi tiết là các tài liệu có giá trị, mới, hiện được sử dụng làm tài liệu tham khảo tại các trường trên cả nước và được trang bị cho Trung tâm TT-TV [H3.3.2.5]. Tính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động thể hiện ở chỗ: chương trình được xây dựng có tính liên thông, cụ thể là: khối kiến thức đại cương được xây dựng chung cho các ngành; khối kiến thức cơ sở ngành được xây dựng chung cho các chuyên ngành trong cùng một ngành, chỉ có khối kiến thức chuyên ngành mới xây dựng riêng cho từng chuyên ngành [H3.3.2.6], [H3.3.2.7]. Mặt khác, trong mỗi khối kiến thức, bên cạnh các môn học bắt buộc còn có các môn học tự chọn [H3.3.2.8]. Ngoài ra, trong quá trình thiết kế chương trình đào tạo, Trường đã áp dụng tỷ lệ phần cứng/phần mềm theo tỷ lệ 70/30. Phần 30% mềm của chương trình được thiết kế dựa vào ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, ý kiến phản hồi của người học và thông tin khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM [H3.3.2.9].

Tuy nhiên từng môn học mới chỉ chú trọng đến thiết kế đề cương chi tiết mà chưa rà soát mức độ phù hợp mục tiêu của môn học đối với mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra theo chuyên ngành đào tạo cũng như mục tiêu đào tạo theo luật giáo dục đại học. Trường chưa xây dựng chuẩn đầu ra cho môn học, là chuẩn có vai trò riêng trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức trong hệ thống môn học, tích hợp thành chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo.

2. Điểm mạnh:

Trường đã xây dựng chuẩn đầu ra cho từng ngành nghề để cụ thể hóa mục tiêu đào tạo và đã công bố từ năm 2011.

CTĐT của tất cả chuyên ngành đều có mục tiêu rõ ràng cụ thể, được thiết kế có tính mềm dẻo, dễ dàng điều chỉnh bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Các học phần được cấu trúc hợp lý đáp ứng nhu cầu kiến thức trước mắt cũng như lâu dài cho người học, vừa chú trọng kiến thức, kỹ năng thực hành bậc cao đẳng, vừa chú ý phát triển năng lực cho người học.
3. Những tồn tại:

Còn một chương trình chưa đạt được tỷ lệ định hướng thực hành.

Các khoa chuyên môn chưa thực hiện phân tích khoa học trong quá trình thiết kế các môn học. Chưa rà soát mục tiêu giảng dạy học phần hướng đến đảm bảo thực hiện đầy đủ các mục tiêu đào tạo của chương trình và chuẩn đầu ra.

Chương trình chậm phát triển, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Một số học phần còn khá nặng về mặt lý thuyết, phần thực hành chưa chú trọng đến những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn.

Website chưa có mục trao đổi, góp ý về CTĐT và đề cương chi tiết.

4. Kế hoạch hành động:

Năm 2016 triển khai rà soát lại mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và mục tiêu học phần phù hợp với nhau khi xây dựng các CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO.

Tiếp tục đổi mới nội dung CTĐT theo hướng chuẩn hoá, hiện đại, phù hợp với phương thức tổ chức quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 3.3. Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo có đủ đề cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học.
1. Mô tả

Các học phần trong CTĐT khi đưa vào giảng dạy đều có đủ đề cương chi tiết bằng bản in và tập tin máy tính được quản lý tại các khoa và phòng TS-ĐT-GTVL [H3.3.3.1]. Đề cương chi tiết đã nêu rõ được mục tiêu, nội dung, phương pháp, số tiết, phân bố chương trình, tài liệu chính giảng dạy, tài liệu tham khảo, kế hoạch giảng dạy và được thông báo cho HSSV trong buổi học đầu tiên.

Cùng với việc xây dựng đề cương chi tiết của các học phần, dựa trên Quy định của Bộ GD&ĐT [H3.3.3.2], Trường đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình và dành nguồn kinh phí cho công tác này [H3.3.3.3]. Việc xây dựng giáo trình xuất phát từ các tập bài giảng của GV, bám sát nội dung của đề cương chi tiết, được tập thể bộ môn xét duyệt và đề nghị khoa đưa vào sử dụng chung cho các GV cùng giảng dạy trong bộ môn [H3.3.3.3]. Sau khoảng thời gian đưa tập bài giảng vào sử dụng, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và đề nghị Trường nghiệm thu để trở thành giáo trình lưu hành nội bộ trong trường [H3.3.3.4].

Ngoài tập bài giảng, giáo trình thì tài liệu tham khảo cũng có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Trong các năm qua Trường đã chú trọng đến việc mua sắm thêm giáo trình, học liệu, tài liệu tham khảo bổ sung cho thư viện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và học tập các học phần [H3.3.3.5]. Hiện tại thư viện trường đảm bảo đủ các chủng loại giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo các chuyên ngành trong trường, phục vụ công tác giảng dạy - NCKH của CB-GV và học tập của HSSV. Đến năm 2015, số đầu sách là 5.468 với số lượng 23.468 quyển sách, trong đó có 1.826 đầu sách kỹ thuật tiếng Việt với 10.741 quyển sách [H3.3.3.6]. Để tăng cường đáp ứng nhu cầu của GV và HSSV, năm 2013 Trường đã liên kết với Công ty VDOC để xây dựng website thư viện số tại địa chỉ http://lytc.tailieu.vn/, với 973.929 tài liệu số ở tất cả các ngành, đã đáp ứng được cho việc học tập của HSSV.

Tuy nhiên công tác biên soạn giáo trình tại một số khoa chưa thực hiện nghiêm túc, còn mang tính đối phó, nên một số giáo trình có chất lượng chưa cao; nội dung giáo trình giữa hai bậc đào tạo cao đẳng và trung cấp không thay đổi hoặc thay đổi rất ít. Mặc dù giáo trình đã được biên soạn và nghiệm thu nhiều (trên 150 giáo trình) nhưng chưa xuất bản thành sách lưu hành nội bộ nên hiện nay giáo trình, tài liệu học tập phổ biến cho HSSV chủ yếu là photocopy.

2. Điểm mạnh:

Tất cả các học phần đều có đủ đề cương chi tiết, đây là căn cứ để GV giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ và đầy đủ các nội dung của học phần; có bài giảng được dùng chung cho các GV của bộ môn, có các tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của các học phần.

Trường có đủ các chủng loại sách, phong phú về số lượng đáp ứng cơ bản yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy và học tập, NCKH của CB-GV và sinh viên, đáp ứng mục tiêu đào tạo.

Đã có thư viện số cung cấp tài liệu tham khảo chuyên môn sâu và rộng.

3. Những tồn tại:

Giáo trình, tài liệu tham khảo điện tử (powerpoint, Elearning) chưa nhiều.

Chất lượng của giáo trình chưa đồng đều. Một vài chuyên ngành có học phần mới được bổ sung chưa có giáo trình nội bộ do thiếu nhân lực biên soạn.

Chưa tổ chức xuất bản sách giáo trình do trường biên soạn.

4. Kế hoạch hành động:

Từ năm 2016 triển khai rà soát, đánh giá lại hệ thống giáo trình, tài liệu của trường cho từng học phần trên cơ sở bổ sung, cập nhật kiến thức mới đảm bảo 100% các học phần đều có giáo trình để cung cấp cho HSSV. Mạnh dạn áp dụng cơ chế đặt hàng để biên soạn giáo trình, đặc biệt là giáo trình điện tử.

Bổ sung kinh phí hằng năm để mua bổ sung sách và các tài liệu tham khảo, đặc biệt chú trọng các tài liệu kỹ thuật của nước ngoài.

Từ năm 2016 tổ chức xuất bản các giáo trình đã nghiệm thu để cung cấp cho HSSV ngay từ đầu học kỳ trên nguyên tắc lấy thu bù chi, không tính lãi.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 3.4. Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của ngành.
1. Mô tả

Sự cạnh tranh chất lượng đào tạo ngày càng gay gắt, vì vậy cần phải đổi mới nội dung chương trình để HSSV ra trường đáp ứng được yêu cầu của xã hội, của doanh nghiệp, cả về chuyên môn, đạo đức lẫn kỹ năng làm việc. Đổi mới chương trình thể hiện qua việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung nội dung CTĐT. Kể từ năm 2005, trường đã thực hiện điều chỉnh chương trình vào các năm 2011, 2012. Năm 2013 Trường xây dựng chương trình mới để chuyển từ hình thức đào tạo niên chế sang tín chỉ [H3.3.4.1]. Việc điều chỉnh CTĐT các chuyên ngành trong các năm trên chủ yếu dựa trên các quyết định thay đổi chương trình khung của Bộ [H3.3.4.2]. Ngoài ra Trường còn dựa vào sự phát triển của cơ sở vật chất và năng lực đội ngũ giảng viên để rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung các học phần trong CTĐT [H3.3.4.3].

Quy trình thực hiện rà soát, bổ sung và điều chỉnh CTĐT được thực hiện như sau: sau mỗi học kỳ - năm học, căn cứ vào thực tế giảng dạy, khoa tổ chức thu thập ý kiến phản hồi từ các GV, tổ bộ môn, đề xuất các phần cần bổ sung, điều chỉnh, chủ yếu trong 2 nội dung chính là kế hoạch phân phối CTĐT và đề cương chi tiết học phần. Những vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp đã được các GV và các bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện CTĐT đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra [H3.3.4.4]. Căn cứ vào các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung của các khoa [H3.3.4.5], Hội đồng KH&ĐT tiến hành nghiệm thu [H3.3.4.6] và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành.

Ngoài việc điều chỉnh chương trình theo các quy định của Bộ thì trong các năm qua Trường chưa thực hiện tham khảo các CTĐT tiên tiến quốc tế, nhất là các chương trình có tính cạnh tranh ngành nghề.

Mặc dù trong các năm qua Trường đã tổ chức các cuộc đối thoại giữa trường với HSSV [H3.3.4.7], đã thực hiện các điều tra, khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp [H3.3.4.8], đã thu thập được thông tin khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố [H3.3.4.9] và đặc biệt là tổ chức các hội thảo giữa trường với các doanh nghiệp [H3.3.4.10] để thu thập các thông tin góp ý về nội dung CTĐT nhưng thông tin thu thập chưa được sử dụng để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung vào CTĐT.

2. Điểm mạnh

Các CTĐT đã được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung trên cơ sở các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT và ý kiến đóng góp của GV.

3. Tồn tại

Việc điều chỉnh, bổ sung CTĐT chưa tham khảo các CTĐT tiên tiến quốc tế; chưa sử dụng các thông tin thu thập được thông qua các hội thảo, các buổi đối thoại, các điều tra khảo sát để điều chỉnh kịp thời các nội dung.

Một số học phần trong CTĐT còn chưa linh hoạt, mềm dẻo, nặng về lý thuyết. Một số khoa chưa tổ chức được các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung đề cương chi tiết của đơn vị.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2016, định kỳ tổ chức các đợt khảo sát, thăm dò ý kiến về CTĐT theo từng chuyên ngành từ các GV, người học; tồ chức điều tra phản ứng của thị trường lao động đối với các khối kiến thức và kỹ năng của HSSV đã tốt nghiệp từ các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và tìm kiếm, tham khảo các CTĐT tiên tiến trên thế giới để kịp thời điều chỉnh hoàn thiện, bổ sung CTĐT của trường, đảm bảo 100% chương trình được cập nhật, bổ sung kiến thức mới ba năm một lần.
Tháng 9 năm 2016 dựa vào kết quả đào tạo tín chỉ của khóa 2013 cao đẳng kỹ thuật, Trường tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung CTĐT và nội dung của các học phần.

Từ năm 2016 đến 2018, tập trung điều chỉnh, phát triển chương trình bốn ngành mũi nhọn là CNKT Cơ khí; CNKT Ô tô; CNKT Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin trở thành CTĐT cao đẳng tiên tiến để khẳng định thương hiệu của trường. Sau năm 2018, tiếp tục phát triển thêm CTĐT cao đẳng tiên tiến các ngành khác, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp thành phố.

5. Tự đánh giá: Không Đạt

Tiêu chí 3.5. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác.
1. Mô tả

Trong các năm qua Trường đã tổ chức đào tạo cả 2 bậc Cao đẳng và Trung cấp, do đó có điều kiện rà soát và xây dựng các chương trình theo hướng đảm bảo liên thông với hai hình thức: liên thông chính quy và liên thông vừa làm vừa học. Khi thiết kế chương trình, Trường đã tham khảo các CTĐT bậc đại học của các trường đại học có đào tạo cùng khối ngành CNKT như: Đại học SPKT TP.HCM, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM [H3.3.5.1], nhờ đó mà các chương trình của trường đảm bảo tính liên thông lên đại học cùng chuyên ngành và đã được các trường đại học trên chấp nhận. Hằng năm, các trường đại học đều có thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông để Trường phổ biến cho HSSV đã tốt nghiệp đăng ký dự thi [H3.3.5.2] mà không cần phải học các học phần bổ sung kiến thức.

Trường đã được Bộ phê duyệt cho phép tuyển sinh, đào tạo 6 chương trình liên thông cao đẳng từ năm học 2007-2008 bao gồm các chuyên ngành CNKT Điện tử, CNKT Điện, CNKT Cơ khí, CNKT Ô tô, Công nghệ Thông tin chuyên ngành Công nghệ Phần mềm và chuyên ngành Mạng máy tính [H3.3.5.3]. Việc liên thông dọc giữa Trung cấp với Cao đẳng đã rút ngắn thời gian đào tạo chỉ còn 1,5 năm nhờ sử dụng các môn học đã học ở bậc học thấp hơn cho khối kiến thức đại cương và chuyên nghiệp. Tuy nhiên đến năm 2012 Trường đã dừng tuyển sinh liên thông từ TCCN lên cao đẳng do quy định của Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng đều được phổ biến rộng rãi cho giáo viên, HSSV, phụ huynh được biết để thực hiện [H3.3.5.4] và được công bố trên website tại địa chỉ www.lttc.edu.vn.

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Trường tiếp tục thực hiện tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề lên cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và hợp tác liên thông với Trường Đại học SPKT TP.HCM [H3.3.5.5].

CTĐT được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với CTĐT khác. CTĐT đã được thiết kế có các học phần chung thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức cơ sở, kiến thức ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học liên thông ngang từ ngành này sang ngành khác, từ một trường cao đẳng này sang một trường cao đẳng khác [H3.3.5.6]. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức đào tạo, do nhiều nguyên nhân, việc liên thông ngang, học cùng lúc 2 ngành vẫn chưa thực hiện được.
2. Điểm mạnh
CTĐT của trường đáp ứng được yêu cầu liên thông cùng chuyên ngành ở trình độ cao hơn: trung cấp liên thông lên cao đẳng, cao đẳng liên thông lên đại học và đảm bảo liên thông với CTĐT khác.

Trường đã xây dựng chương trình và tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp TCCN của trường và các trường khác có cùng ngành đào tạo. Trường đã có kinh nghiệm đào tạo liên thông và đã tạo được nguồn nhân lực đáp ứng cho công nghiệp địa phương và trong khu vực.

3. Tồn tại

Tính liên thông ngang giữa các ngành ở một bậc học trong trường còn hạn chế. CTĐT liên thông chưa được đánh giá, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp hơn.

Còn một số chuyên ngành chưa tổ chức đào tạo liên thông như công nghệ điện lạnh, công nghệ may – thời trang.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2016, Trường tiếp tục tuyển sinh liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng. Xây dựng thêm các CTĐT liên thông cao đẳng chuyên nghiệp, liên thông cao đẳng nghề.

Từ năm 2016 ký kết văn bản liên kết, hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với các trường đại học để tổ chức đào tạo đại học vừa làm vừa học, liên thông đại học vừa làm vừa học.

5. Tự đánh giá: Đạt.

Tiêu chí 3.6: Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.
1. Mô tả

Ngay từ năm 2005, khi Bộ giao nhiệm vụ đào tạo bậc cao đẳng, trường đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình đã biên soạn. Qua từng học kỳ, thông qua kết quả học tập của HSSV sau các kỳ thi kết thúc học phần, Trường đã tổ chức sơ kết [H3.3.6.1], tổng kết năm học [H3.3.6.2] để đánh giá kết quả đào tạo và đề ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn kế tiếp. Song song đó, Ban Giám hiệu đã tổ chức các cuộc họp [H3.3.6.3] giữa Ban Giám hiệu, phòng TS-ĐT-GTVL và các khoa về việc điều chỉnh, bổ sung CTĐT theo chương trình khung của Bộ và theo các điều tra, khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về HSSV tốt nghiệp [H3.3.6.4].

Hàng tháng, từng khoa đều họp để đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị và cùng nhau thảo luận, đóng góp để đưa ra các cải tiến căn cứ vào tình hình thực tế [H3.3.6.5]. Việc đánh giá chương trình tại khoa chủ yếu tập trung vào kế hoạch đào tạo và đề cương chi tiết. Những vấn đề bất cập, chưa phù hợp đã được các GV và tổ bộ môn đề nghị bổ sung, điều chỉnh nhằm từng bước hoàn thiện chương trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Các chương trình đã chỉnh sửa được thông qua hội đồng nghiệm thu cấp trường và đưa vào sử dụng [H3.3.6.6].

Tuy nhiên hoạt động đánh giá trên chỉ mang tính chất rời rạc và thực hiện dựa trên chỉ tiêu kết quả học tập. Trong các năm qua Trường chưa tổ chức đánh giá CTĐT một cách toàn diện, khách quan, trung thực và công khai để có thể thu thập được thông tin đầy đủ về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, NCKH, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác thuộc CTĐT làm cơ sở để tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra, hoàn thành sứ mạng của đơn vị đối với xã hội. Do chưa tổ chức đánh giá toàn diện chương trình đào tạo nên Trường chưa cải tiến chất lượng CTĐT dựa trên kết quả đánh giá.

2. Điểm mạnh
Bước đầu đã đánh giá chất lượng chương trình ở một số chỉ tiêu.

3. Tồn tại

Bộ môn và khoa còn thiếu tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và đề xuất chỉnh sửa CTĐT và đề cương chi tiết. Chưa thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ người học và nhà tuyển dụng về CTĐT một cách thường xuyên.

Các CTĐT của trường chưa được đánh giá toàn diện định kỳ theo năm học và theo khóa học, do đó chưa có căn cứ kết quả đánh giá để thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT.

4. Kế hoạch hành động

Cuối tháng 9 năm 2016, dựa trên kết quả đào tạo khóa 2013CĐKT, tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau 3 năm tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, làm cơ sở để cải tiến chất lượng CTĐT.

Tiến hành thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ người học, sinh viên đã tốt nghiệp, nhà tuyển dụng, các chuyên gia về CTĐT của trường.

Từ năm 2016 áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo dựa trên các chuẩn AUN, CDIO,... để tự đánh giá chất lượng CTĐT các ngành trọng điểm và các ngành đào tạo cao đẳng tiên tiến.

5. Tự đánh giá: Không đạt.

Kết luận về Tiêu chuẩn 3:
Từ những điều trình bày trên đây cho thấy, CTĐT của trường đã được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT, có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, có cấu trúc hợp lý, đảm bảo tính liên thông và đã được bổ sung chỉnh sửa để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mạnh kể trên, CTĐT của trường vẫn còn một số tồn tại cần phải được khắc phục, cụ thể là: định kỳ tổ chức lấy ý kiến phản hồi về CTĐT từ cựu SV và các cơ sở sử dụng nguồn lao động; bổ sung, thiết kế lại chương trình theo hướng mềm dẻo, phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ; tổ chức tự đánh giá chất lượng CTĐT một cách toàn diện.

Tiêu chuẩn 4. Hoạt động đào tạo
Mở đầu:

Trường đã tổ chức các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu học tập của người học và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại Tp.HCM và cả nước.

Trường đã chuyển từ đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ. Trong quá trình chuyển đổi phương thức đào tạo, Trường đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực của đội ngũ GV thông qua việc đổi mới PPGD, ứng dụng các phương tiện và công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy.

Trường luôn tuân thủ các quy định trong quy chế về đào tạo của Bộ nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, chính xác, và công bằng cho mọi đối tượng người học. Hệ thống sổ sách và tập tin dữ liệu lưu trữ kết quả học tập của người học rõ ràng, đầy đủ và chính xác; văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được cấp đúng quy định. Các thông tin về người học được quản lý bằng hệ thống sổ sách, tạo thuận lợi cho việc quản lý, truy cập và tổng hợp báo cáo.

Tiêu chí 4.1. Công tác tuyển sinh được đảm bảo thực hiện công bằng, khách quan theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1. Mô tả

Trong 5 năm qua Trường áp dụng 2 hình thức tuyển sinh đối với bậc CĐKT: khóa 2012 trở về trước tổ chức thi tuyển, khóa 2013 về sau tổ chức xét tuyển. Riêng bậc TCCN chỉ áp dụng hình thức xét tuyển theo học lực phổ thông hoặc theo điểm thi ĐH-CĐ.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao cũng như Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn tuyển sinh theo từng năm của Bộ GD&ĐT, Trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc để triển khai công tác tuyển sinh đúng quy trình và quy định [H4.4.1.1]. Hội đồng tuyển sinh đã xây dựng các thông tin về tuyển sinh đối với từng bậc, hệ: Hình thức tuyển sinh, đối tượng, vùng tuyển, chỉ tiêu, thủ tục đăng ký và thời gian nộp hồ sơ. Toàn bộ thông tin tuyển sinh được công bố rộng rãi, rõ ràng thể hiện bằng văn bản [H4.4.1.2], trên tờ rơi [H4.4.1.3], trên website [H4.4.1.4], trên các báo chí [H4.4.1.5], trên cổng thông tin tuyển sinh cũng như được đưa vào tài liệu “Những điều cần biết về tuyển sinh” của Bộ GD&ĐT hằng năm [H4.4.1.6], phổ biến tại các bảng thông báo trong khuôn viên trường [H4.4.1.7]. Kết quả Tuyển sinh và danh sách trúng tuyển [H4.4.1.8], phương án xét tuyển [H4.4.1.9] được Hội đồng tuyển sinh quyết định và thông báo công khai tại trường, trên website, trong các báo cáo cho cơ quan quản lý trường về số lượng đăng ký, số lượng dự tuyển, số lượng trúng tuyển, điểm trúng tuyển, số lượng nhập học. Trường đã báo cáo kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ đúng quy định biểu mẫu và thời gian [H4.4.1.10].
Quy trình tuyển sinh được thực hiện đúng kế hoạch, việc rà soát đối chiếu được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Chính vì vậy, trong suốt những năm qua không xảy ra sai sót, nhầm lẫn hay khiếu kiện về kết quả tuyển sinh.

Hoạt động tuyển sinh tương đối đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu và đúng quy chế, được thể hiện qua kết luận của các Đoàn thanh tra [H4.4.1.11]. Riêng năm 2011 trường gọi nhập học vượt chỉ tiêu 288 sinh viên, trường đã nghiêm túc báo cáo Bộ GD&ĐT, thực hiện đầy đủ quyết định kết luận của Thanh tra, Bộ GD&ĐT cũng đã trừ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 [H4.4.1.12].

Mặc dù các thông tin về tuyển sinh của trường rất chi tiết, cụ thể, rõ ràng, đầy đủ nhưng kết quả tuyển sinh trong 5 năm qua chưa đạt được như mong muốn. Một trong những nguyên nhân chưa đạt được số lượng tuyển sinh là phạm vi khu vực tuyên truyền về tuyển sinh của trường hẹp và số lượt tuyên truyền ít, bộ phận tuyển sinh quá thụ động trong công tác, chưa đề xuất được các giải pháp để thu hút thí sinh. Ngoài ra, lượng thí sinh ảo trong các đợt xét tuyển quá lớn, thời gian xét tuyển kéo dài, lệ thuộc vào tuyển sinh của các trường Đại học. Theo số liệu thống kê tuyển sinh giai đoạn 2005-2009 thì số lượng thực nhập học và quy mô tăng từng năm [H4.4.1.13]. Trong giai đoạn 2010-2014, số thí sinh dự thi vào trường giảm dần từ 4900 năm 2010 xuống còn 2200 năm 2014, số lượng nhập học thực tế chỉ đạt khoảng 65% so với số lượng trúng tuyển. Trong 3 năm 2012, 2013, 2014 trường không đạt chỉ tiêu tuyển sinh (khoảng 50÷70%). Chính vì lý do đó mà quy mô đào tạo của trường giảm dần.

2. Điểm mạnh
Công tác tuyển sinh của trường được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chính xác, công bằng, khách quan đúng theo Quy chế tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ mọi chế độ báo cáo tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Các thông tin liên quan đến tuyển sinh được thông báo công khai, rõ ràng, minh bạch, không có khiếu tố, khiếu nại gì về công tác tuyển sinh.

3. Tồn tại

Công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh trong 5 năm qua chỉ mới thực hiện trên website, tờ rơi quảng cáo và báo chí, chưa sâu rộng, chưa đa dạng về hình thức và các kênh thông tin cũng như chưa mở rộng khu vực tuyên truyền.

Trong 5 năm qua số lượng hồ sơ đăng ký và số lượng nhập học đầu vào của tất cả các bậc, hệ đều giảm, dẫn đến không đạt chỉ tiêu tuyển sinh và quy mô đào tạo của trường ngày càng giảm.

Những năm gần đây tuyển sinh chỉ áp dụng xét tuyển dựa trên kết quả thi của thí sinh nên ngày càng khó khăn do hạn hẹp nguồn tuyển, số lượng đăng ký ảo quá lớn, tạo ra tình trạng chất lượng tuyển đầu vào thấp, nguồn tuyển bị động và lệ thuộc vào kết quả thi tuyển của trường khác, hoạt động xét tuyển kéo dài.

4. Kế hoạch hành động

Từ tháng 12 hằng năm, phòng TS-ĐT-GTVL chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm sau, tăng cường công tác tuyên truyền thông tin tuyển sinh trên các phương tiện truyến thông, trên website, trực tiếp tại các trường THCS, THPT và các địa phương, các điểm tư vấn để giúp cho thí sinh thấy rõ được những lợi thế về tính đa dạng trong đào tạo của trường, nhất là liên thông học ở các bậc học cao hơn sau khi học các bậc đào tạo nhằm tăng số lượng đầu vào, đạt chỉ tiêu tuyển sinh.

Tiếp tục nghiên cứu các phương án tuyển sinh linh hoạt, phù hợp với mục tiêu đào tạo để trình Bộ GD&ĐT xem xét, cho phép trường tự chủ tuyển sinh. Nghiên cứu, đánh giá, khảo sát toàn diện các yếu tố tâm lý xã hội liên quan đến đối tượng, nguồn tuyển sinh, để có hình thức và nội dung tuyên truyền, tư vấn phù hợp, đạt hiệu quả cao.

5. Tự đánh giá: Không đạt.
Tiêu chí 4.2. Công khai số liệu thống kê hằng năm về người tốt nghiệp và có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo.
1. Mô tả

Hằng năm Trường đã thực hiện tốt công tác thống kê để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo, trong đó có thống kê về người tốt nghiệp. Các số liệu thống kê về tốt nghiệp đã được Trường đưa vào trong báo cáo sơ kết học kỳ 1 [H4.4.2.1], báo cáo tổng kết năm học [H4.4.2.2] cho Sở GD&ĐT, báo cáo thống kê cơ sở dữ liệu năm học cho Bộ GD&ĐT [H4.4.2.3] và báo cáo công khai giáo dục hằng năm [H4.4.2.4] cũng như công bố trên website tại địa chỉ lttc.edu.vn/Công khai giáo dục [H4.4.2.5].

Vào học kỳ cuối của khóa đào tạo, Trường thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp [H4.4.2.6] để xét điều kiện dự thi, tổ chức thi, xét công nhận và xếp loại tốt nghiệp [H4.4.2.7], sau đó công bố kết quả tốt nghiệp theo hạng và chuyên ngành đào tạo trên các bảng tin [H4.4.2.8], trên website [H4.4.2.9], trong báo cáo tốt nghiệp gửi Bộ GD&ĐT theo quy định [H4.4.2.10].

Theo số liệu thống kê kết quả tốt nghiệp trong 5 năm qua, tỷ lệ đạt tốt nghiệp loại khá giỏi trở lên là 20%, trung bình khá là 60% và trung bình là 20%. Đối với bậc CĐKT, ngành có số sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên đạt chỉ tiêu (15%) là CN May 78%, CN Thông tin 22%, CNKT Điện - Điện tử 19%, CNKT Cơ khí 17%, CNKT Nhiệt 16% và ngành chưa đạt chỉ tiêu đề ra là CNKT Ô tô chỉ đạt 11,4%. Riêng bậc TCCN chỉ có khóa 2011 không đạt chỉ tiêu khá giỏi (17%), còn các khóa khác đều vượt 20% [H4.4.2.11]. Tuy nhiên xét theo tỷ lệ tốt nghiệp so với số lượng tuyển vào đối với bậc CĐKT chỉ đạt 64,5%, trong đó CN May đạt 84,8%, CNKT Ô tô đạt 71,8%, CNKT Cơ khí đạt 68,3%, CNKT Điện - Điện tử đạt 63%, CN thông tin đạt 56%, CNKT Nhiệt đạt 58,7%. Đối với bậc TCCN hiệu suất đào tạo còn thấp hơn, toàn trường chỉ đạt 37,6%, chỉ có CN May-thời trang đạt 61%, còn lại đều thấp hơn 50%, thậm chí có 2 ngành (Lập trình và Quản trị mạng máy tính) đạt thấp hơn 26% [H4.4.2.12].

Trong 5 năm qua Trường đã công nhận tốt nghiệp cho 6445 sinh viên bậc CĐKT, 1613 học sinh TCCN và 2421 học viên ngắn hạn. Trường luôn quan tâm tìm hiểu, tổ chức thu thập thông tin số liệu tình trạng việc làm của HSSV đã tốt nghiệp. Trường đã bố trí bộ phận theo dõi và giới thiệu việc làm đối với HSSV tốt nghiệp: trước đây là phòng Quản lý HSSV, năm 2010 giao cho Trung tâm TVTL&GTVL, năm 2013 Trung tâm sát nhập vào Phòng TTGD-CTSV, năm 2015 giao cho phòng TS-ĐT-GTVL. Hằng năm, Trường đều xây dựng kế hoạch để tìm hiểu, thu thập thông tin số liệu về việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp [H4.4.2.13] và tổ chức khảo sát thông tin việc làm vào dịp Lễ tốt nghiệp khóa học bằng phiếu khảo sát [H4.4.2.14].

Nhằm giúp cho HSSV tìm việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo, năm 2010 Trường đã xây dựng website giới thiệu việc làm cho HSSV [H4.4.2.15]. Trên website này HSSV có thể lựa chọn doanh nghiệp để tìm việc làm phù hợp với sở trường và nơi cư trú. Bộ phận chuyên trách vừa quản lý website, vừa tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp cho HSSV và điều tra định kỳ về tình hình việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp thông qua số điện thoại và email của HSSV.

Theo số liệu thống kê của phòng TTGD-CTSV thì tỷ lệ có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp của bậc CĐKT là 78%, bậc TCCN là 95%; trong đó làm trái ngành nghề đào tạo của bậc CĐKT là 12%, bậc TCCN là 20% [H4.4.2.16]. Số liệu thống kê hằng năm về người tốt nghiệp và có việc làm phù hợp với ngành nghề được gửi đến các đơn vị liên quan.

2. Điểm mạnh:

Trường có mối quan hệ với hơn 700 tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tạo nguồn việc làm cho HSSV tốt nghiệp.

Trường đã khảo sát tình trạng việc làm của HSSV tốt nghiệp và xây dựng website giới thiệu việc làm; đã thực hiện tốt công tác thống kê và công khai số liệu hằng năm về HSSV tốt nghiệp trên website, trong các báo cáo cho cấp trên.

Trường đã tổ chức được nhiều hình thức thu thập thông tin việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

3. Những tồn tại:

Một vài thông tin công khai việc làm của sinh viên tốt nghiệp chỉ khái quát; thông tin thu thập được từ một số cuộc khảo sát, điều tra, thu thập số liệu dựa trên mẫu khảo sát số lượng nhỏ, chưa đạt được độ tin cậy cao.

Tác động của công tác thống kê đối với nâng cao chất lượng chưa cao. Một số khoa chưa quan tâm điều chỉnh quá trình phù hợp nhằm tăng hiệu suất đào tạo; giúp HSSV tìm được việc làm đúng theo ngành nghề; hạn chế lãng phí thời gian, tiền của, công sức của người học và kinh phí của nhà nước.

Trên website chưa công bố số liệu cụ thể người học có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo sau tốt nghiệp.

4. Kế hoạch hành động:

Trong năm 2016, Trường thực hiện đưa các thông tin thống kê về người có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo lên website; đồng thời yêu cầu các khoa chuyên môn có hiệu suất đào tạo thấp và số lượng HSSV có việc làm trái ngành nghề xây dựng kế hoạch điều chỉnh CTĐT.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 4.3. Tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của trường đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.
1. Mô tả

Căn cứ quyết định thành lập [H4.4.3.1] Trường đã triển khai và tổ chức quá trình đào tạo các ngành được phép đào tạo [H4.4.3.2] với tiêu chí đảm bảo đạt được các mục tiêu, nội dung chương trình; đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động xã hội. Trường đào tạo đa ngành, thuộc lĩnh vực CNKT nên có mục tiêu đào tạo chung là đào tạo các chuyên gia thực hành, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về lý thuyết và có khả năng thực hành cao trong lĩnh vực CNKT, có trình độ ứng dụng tin học, sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động nghề nghiệp [H4.4.3.3]. CTĐT được xây dựng dựa trên mục tiêu trên. Dựa vào chương trình đã được phê duyệt, Phòng TS-ĐT-GTVL phối hợp các Khoa lập kế hoạch giảng dạy theo học kỳ, năm học [H4.4.3.4], triển khai thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình. Để tổ chức đào tạo đúng theo mục tiêu, Trường đã triển khai các hoạt động trên cơ sở bám sát các mục tiêu đề ra: Xây dựng và hoàn chỉnh các chương trình [H4.4.3.5]; xây dựng kế hoạch phân công giảng viên [H4.4.3.6], trong đó thể hiện rõ khối lượng công việc được giao: số tiết giảng dạy, NCKH, các hoạt động sư phạm khác.

Dựa trên kế hoạch phân công giảng dạy, các khoa – tổ bộ môn phân công khối lượng giảng dạy đến từng giảng viên, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV [H4.4.3.7] và mức độ bám sát cây tiến trình đào tạo của từng ngành đào tạo [H4.4.3.8]. Việc theo dõi tiến độ giảng dạy căn cứ kế hoạch giảng dạy kết hợp sổ lên lớp, sổ đầu bài [H4.4.3.9] hàng ngày và kiểm tra thực tế của bộ phận thanh tra giáo dục, có những điều chỉnh kịp thời để đảm bảo tiến độ, không làm xáo trộn lịch trình của năm học. Thời khóa biểu của các lớp từng học kỳ được thông báo cho GV, HSSV bằng văn bản, trên website và chuyển bằng thư điện tử đến các khoa một tuần trước khi bắt đầu học kỳ. Những trường hợp thời khóa biểu thay đổi bất thường đều được thông báo tới các cá nhân, đơn vị liên quan để chủ động trong việc thực hiện [H4.4.3.10].

Phân bố chuẩn cho từng ngành đào tạo được công bố trên website [H4.4.3.11] để HSSV tham khảo, lựa chọn phương án đăng ký học phần và lập thời khóa biểu cá nhân. HSSV cũng được phép xin mở lớp theo yêu cầu để chủ động học rút ngắn hoặc học trả nợ để theo kịp tiến độ của khóa học.

Các khoa – tổ bộ môn trực tiếp quản lý việc thực hiện giảng dạy theo mục tiêu, nội dung chương trình theo kế hoạch của các đơn vị và theo khung kế hoạch tiến độ đào tạo chung của toàn trường [H4.4.3.12].

Chương trình của từng chuyên ngành đã bám sát theo mục tiêu, nội dung có sự điều chỉnh để đáp ứng việc phát triển các công nghệ mới. Trong các năm qua Trường đã bổ sung các học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng học và thuyết trình để hình thành kỹ năng mềm: viết báo cáo công tác, làm việc theo nhóm, nâng cao khả năng thuyết trình nhằm giúp ích cho các em khi ra trường làm việc tốt hơn [H4.4.3.13].

Tất cả học phần khi đưa vào giảng dạy đều có đề cương chi tiết được tổ bộ môn biên soạn, khoa chuyên môn phê duyệt và trình Hiệu trưởng ký ban hành. Ngoài nội dung chuyên môn, đề cương phân định rõ số tiết của các thành phần (lý thuyết, thực hành, bài tập, đồ án, tự học,...) và phương thức đánh giá kết quả học tập. Đề cương chi tiết được thông báo trên lớp cho HSSV ngay tiết đầu. Tất cả giảng viên cùng giảng dạy một môn học đều thực hiện theo một đề cương chung [H4.4.3.14].

Cơ sở thực tiễn quan trọng giúp Trường điều chỉnh hoạt động đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội là tổ chức các hội nghị, hội thảo với các nhà tuyển dụng lao động để thu nhận ý kiến đánh giá về người tốt nghiệp [H4.4.3.15], về chất lượng chương trình đào tạo [H4.4.3.16], chuẩn đầu ra [H4.4.3.17]. Trong 5 năm qua Trường đã tổ chức 3 hội thảo giữa trường với các doanh nghiệp theo chủ đề về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, đổi mới đào tạo để lấy ý kiến đánh giá quá trình đào tạo của trường [H4.4.3.18] làm cơ sở điều chỉnh hoạt động tổ chức đào tạo.

2. Điểm mạnh
Trường đã xây dựng tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo ngay từ đầu năm học làm cơ sở cho các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động. Có sự phối hợp đồng bộ giữa các khoa - bộ môn và các phòng chức năng trong tổ chức đào tạo.

Việc tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình của từng chuyên ngành được thực hiện có trình tự, công khai. Lịch trình của từng môn học được bố trí, sắp xếp khoa học, hợp lý phù hợp, đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình, đúng tiến độ cho từng khóa học theo kế hoạch.

Đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến của Doanh nghiệp về HSSV sau tốt nghiệp.

3. Tồn tại

Chưa có nghiên cứu cụ thể mức độ tổ chức đào tạo đáp ứng như thế nào so với chuẩn đầu ra đã xây dựng từ năm 2011. Việc kiểm tra thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình vẫn mang nặng tính hình thức, chưa đi sâu vào nội dung chất lượng, do đó chưa tìm ra được nguyên nhân làm hiệu suất đào tạo thấp, nhất là đối với bậc TCCN.

Việc tổ chức tham khảo lấy ý kiến, tổ chức hội thảo, chưa được thường xuyên và toàn diện, do đó chưa có nhiều thông tin phản hồi về chất lượng HSSV tốt nghiệp có đáp ứng mục tiêu đào tạo đã đặt ra hay không để có sự đánh giá và điều chỉnh cần thiết đối với chương trình và phương pháp tổ chức đào tạo.

Chưa có tiến trình đào tạo toàn khóa (biểu đồ Gantt) cho từng khóa học.

4. Kế hoạch hành động

Hằng năm, giao cho Phòng TS-ĐT-GTVL xây dựng kế hoạch đánh giá toàn diện quá trình tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đảm bảo nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Mỗi năm tổ chức ít nhất 1 hội thảo với các doanh nghiệp và 02 đợt khảo sát cựu HSSV để thu thập ý kiến phản hồi.

Năm 2016 tiến hành rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của Luật Giáo dục đại học; xây dựng các chương trình cao đẳng tiên tiến và tổ chức đào tạo đáp ứng xu thế hội nhập cộng đồng ASEAN.

Từ năm 2016 tiến hành xây dựng tiến trình đào tạo toàn khóa (biểu đồ Gantt) cho từng khóa học nhằm giúp cho các khoa chuyên môn xác định được kế hoạch, nhiệm vụ trong khoảng thời gian 3 năm.

5. Tự đánh giá: Đạt.

Tiêu chí 4.4. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học.

1. Mô tả

Trường luôn đặt việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hoạt động đào tạo từng học kỳ, năm học [H4.4.4.1]. Để tổ chức quá trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho GV, năm 2013 Trường đã mời TS Lê Viết Khuyến và TS Đào Xuân Hải tập huấn phương pháp giảng dạy theo tín chỉ cho toàn thể GV [H4.4.4.2]. Qua bồi dưỡng đó, đã giúp cho GV vượt qua được khó khăn ban đầu khi chuyển đào tạo từ niên chế sang tín chỉ [H4.4.4.3]. Đến năm 2015, Trường đã mời TS Trần Khánh Đức tập huấn kiến thức tổ chức giảng dạy theo định hướng tiếp cận CDIO [H4.4.4.4]. Kết quả của các đợt tập huấn thể hiện rõ trong Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Năm 2012 và 2014 nhiều giảng viên đạt giải cao trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và cấp toàn quốc [H4.4.4.5].

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên đã tìm hiểu, nghiên cứu biện pháp thực hiện tốt hơn cho từng tiết giảng, từng chương. Các biện pháp đó được tổng kết thông qua sáng kiến kinh nghiệm trình cho Hội đồng KH&ĐT duyệt [H4.4.4.6] và được báo cáo trong các hội thảo từ cấp khoa đến cấp trường, giúp cho GV học tập kinh nghiệm lẫn nhau, rút kinh nghiệm cho bản thân. Trong 5 năm qua số lượng sáng kiến cải tiến phương pháp giảng dạy tăng [H4.4.4.08]. Các sáng kiến kinh nghiệm cải tiến phương pháp giảng dạy được quy ra tiết và tính vào khối lượng thực hiện trong năm học [H4.4.4.09]. Ngoài ra Trường còn dành kinh phí để cử giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng khác về đổi mới phương pháp [H4.4.4.10] và các GV đều tham dự đầy đủ [H4.4.4.11]. Song song với bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Trường lắp đặt cố định 24 máy truyền hình, 48 projector cho 72 phòng học, hội trường; bố trí 19 phòng máy vi tính, 1 phòng Lab ngoại ngữ để triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập [H4.4.4.12]. So sánh với 5 năm đầu, giai đoạn 2011÷2015 số lượng giảng viên sử dụng bài giảng PowerPoint để giảng dạy đã tăng lên đáng kể [H4.4.4.13]. Hiện nay gần 80% GV đã tự trang bị laptop để thực hiện giảng dạy [H4.4.4.14].
Trường đã thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường [H4.4.4.15], đã đưa các tiêu chí phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của SV vào phiếu dự giờ để đánh giá chất lượng giảng dạy của GV [H4.4.4.16] và đã thực hiện dự giờ 100% GV/năm. Khoa tổ chức đăng ký tiết thao giảng và phân công GV khác dự giờ đánh giá tiết giảng các giáo viên đã đăng ký. Sau tiết dự, khoa tổ chức đóng góp để rút kinh nghiệm chung cho tất cả GV. Các đánh giá dự giờ từng học kỳ đều được tổng kết và báo cáo về trường [H4.4.4.17]. Cuối học kỳ, khoa tổ chức kiểm tra toàn diện hồ sơ chuyên môn của GV và thực hiện đánh giá chấm điểm theo phiếu kiểm tra chuyên môn [H4.4.4.18].

Các năm 2011, 2012 chương trình đã được điều chỉnh để phát triển các kỹ năng và tinh thần hợp tác cho SV [H4.4.4.19]. Điều chỉnh chủ yếu là có 5% trên tổng số học phần chuyển sang làm tiểu luận, bài tập nhóm, bài tập lớn, hay đồ án. Người học thể hiện tinh thần hợp tác qua các bài tiểu luận chuyên đề để báo cáo kết quả tự học, tự nghiên cứu của mình và thuyết trình tại lớp theo đề tài hướng dẫn của GV [H4.4.4.20]. Nhằm vận động đổi mới phương pháp học tập, Trường đã lồng ghép hướng dẫn phương pháp học tập cho SV ngay trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa [H4.4.4.21] cũng như trong sinh hoạt đầu năm.

Năm học 2014-2015 Trường tiến hành khảo sát người học theo Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV [H4.4.4.22] theo phiếu khảo sát [H4.4.4.23]. Thực hiện theo kế hoạch [H4.4.4.24] Trường đã khảo sát 3264 lượt HSSV đối với 47 GV. Kết quả khảo sát ý kiến người học đã được các đơn vị, cá nhân rút kinh nghiệm trong các cuộc họp chuyên môn. Theo thống kê có 61,8% GV giảng dạy theo phương pháp nêu vấn đề, chú trọng phát triển kỹ năng diễn đạt, kỹ năng giải quyết vấn đề, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo của người học, 80% GV có giao SV làm việc theo nhóm [H4.4.4.25].

Tuy nhiên các hoạt động đổi mới chưa tác động tích cực, trực tiếp đến người học, do đó vẫn chưa cải thiện được hiệu suất đào tạo của trường.

2. Điểm mạnh

Trường đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng lấy người học làm trung tâm.

Đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho toàn thể GV. Đội ngũ GV trẻ nhiệt tình, có năng lực, đáp ứng tốt các yêu cầu trong việc cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy. GV có thể nhận được đánh giá hoạt động của mình từ SV qua phiếu khảo sát để tự điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.
Hạ tầng thông tin và cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ và vững chắc, làm tiền đề cho việc đổi mới dạy và học.
3. Tồn tại

Việc đổi mới phương pháp dạy học chưa được triển khai triệt để, đồng bộ tới từng GV, việc đánh giá hiệu quả đổi mới chưa được thực hiện thường xuyên, hình thức đánh giá chưa phong phú.
GVCN-CVHT chưa thường xuyên tiếp cận với HSSV khi quản lý lớp.

Cuộc vận động đổi mới phương pháp dạy và học chưa thực sự tác động mạnh đến chủ thể là HSSV. Còn một số HSSV thiếu tinh thần tự giác, thiếu tính hợp tác, chưa tự học, tự nghiên cứu, nên chưa tiếp cận được phương pháp mới.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2016, thực hiện đánh giá việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Các bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn hướng đến đổi mới dạy và học.
Tăng cường chất lượng công tác GVCN-CVHT dựa trên các tiêu chí thường xuyên tiếp cận, động viên hướng dẫn cho HSSV phương pháp học tập, tinh thần tự giác học tập, tự nghiên cứu, tinh thần hợp tác, phương pháp học nhóm và hoạch định kế hoạch học tập cá nhân.
5. Tự đánh giá: Không Đạt

Tiêu chí 4.5. Đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù môn học, đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo.
1. Mô tả

Đối với bậc cao đẳng, dựa trên quy chế của Bộ [H4.4.5.1], Trường đã cụ thể thành quy chế đào tạo [H4.4.5.2]. Theo quy chế, kết quả đánh giá học tập đối với học phần lý thuyết được tính bằng điểm tổng hợp có trọng số của các hình thức kiểm tra thường xuyên, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ và điều kiện tham dự lớp 70% [H4.4.5.3]. Hiện nay trọng số điểm cuối kỳ là 50%, điểm giữa kỳ là 30% và các điểm thường xuyên là 20%. Hình thức đánh giá học phần lý thuyết được ghi rõ trong đề cương chi tiết [H4.4.5.4]. Riêng học phần thực hành, Trường quy định SV phải thực hiện toàn bộ bài tập mới đánh giá kết quả. Kết quả đánh giá còn yêu cầu về mặt rèn luyện dựa theo qui chế [H4.4.5.5]. Việc đánh giá kết quả học tập cùng với rèn luyện của sinh viên là cơ sở để xét tiến độ học tập, đã phản ánh khá trung thực tình hình học tập và phấn đấu của HSSV. Năm 2014 Trường điều chỉnh quy định đánh giá đúng như quy chế của Bộ nên số sinh viên tạm ngừng học để bổ sung kiến thức hoặc buộc thôi học giảm [H4.4.5.6].

Ngoài bậc cao đẳng, Trường đã xây dựng quy chế đào tạo đối với bậc TCCN [H4.4.5.7] dựa trên Thông tư 22 của BGD&ĐT [H4.4.5.8], quy chế đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng nghề [H4.4.5.9] dựa trên quy chế 14 của BLĐ-TB&XH [H4.4.5.10] để cụ thể hóa phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho từng đối tượng.

Nhằm đảm bảo sự nghiêm túc trong kỳ thi, phù hợp với phương thức đào tạo và hình thức học tập, Trường đã ban hành quy định về thực hiện công tác tổ chức thi [H4.4.5.11] giúp cho công tác tổ chức thi, chấm thi, công bố kết quả và tổng kết điểm đúng kế hoạch, trong đó đề thi phải được tổ trưởng bộ môn duyệt và trưởng khoa chọn. Thông thường đề thi do GV đề nghị, trình tổ trưởng bộ môn duyệt và trưởng khoa chọn. Đối với các học phần do nhiều GV giảng dạy, Bộ môn ra đề thi chung để đảm bảo tính khách quan và công bằng.
Trong các năm qua, nhiều học phần đã đổi hình thức thi tự luận sang hình thức trắc nghiệm khách quan, trắc nghiệm kết hợp tự luận hoặc chuyển sang hình thức làm tiểu luận, đồ án, bài tập lớn. Theo thống kê năm học 2014-2015, có 187 lớp học phần (chiếm 13,25%) thi theo hình thức trắc nghiệm, 66 lớp học phần (chiếm 4,68%) theo hình thức làm tiểu luận, đồ án, bài tập lớn, 248 lớp học phần (chiếm tỷ lệ 17,58%) theo hình thức thực hành [H4.4.5.12].
Đối với bậc cao đẳng niên chế và TCCN, khi kết thúc khóa học, Hội đồng thi tốt nghiệp [H4.4.5.13] tổ chức xét điều kiện dự thi, tổ chức thi và công nhận tốt nghiệp dựa trên điểm quá trình và điểm thi tốt nghiệp. Đối với bậc cao đẳng tín chỉ, trong chương trình có học phần Khóa luận tốt nghiệp dành cho HSSV khá giỏi [H3.3.2.14] để đánh giá tổng quát năng lực của SV và được chấm bởi Hội đồng chấm thi tốt nghiệp thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng.

Việc tổ chức thi và chấm thi đã được tiến hành nghiêm túc, mức độ khó của đề thi chính và phụ tương đương nhau [H4.4.5.15]. Mỗi phòng thi bố trí 40 HSSV có hai cán bộ coi thi, một cán bộ giám sát phòng thi [H4.4.5.16]; ngoài ra còn có cán bộ thanh tra giáo dục giám sát kỳ thi [H4.4.5.17]. Để đảm bảo tính nghiêm túc trong kỳ thi, Trường đã ban hành quy định xử lý vi phạm trong các kỳ thi để xử lý những cán bộ coi thi không nghiêm túc trong công tác coi thi, xử lý HSSV vi phạm quy chế thi [H4.4.5.18].

Để ngày càng đảm bảo tính khách quan, chính xác và công bằng trong đánh giá kết quả học tập, từ năm học 2013-2014 Trường đã tiến hành sưu tập các tập tin đề thi, câu hỏi thi để xây dựng ngân hàng câu hỏi thi nhằm mục đích chuyển khâu ra xuất thi tập trung. Phòng KT&ĐBCL đã chuyển cho các khoa 4765 tập tin câu hỏi thi với dung lượng 2515,9MB. Năm 2015 Trường đã đầu tư thiết bị và phần mềm để tổ chức chấm thi trắc nghiệm bằng máy và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống máy vi tính từ 2016 trở đi.

2. Điểm mạnh:

Trường đã ban hành quy định cụ thể về quy trình tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, tạo ra sự thống nhất và chuẩn hóa công tác.

Trường đã quản lý thống nhất công tác tổ chức thi. Phương pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho GV, vừa đảm bảo sự khách quan, công bằng, hạn chế yếu tố tiêu cực thỏa hiệp giữa người dạy và người học.

Phương pháp đánh giá đã được đổi mới phù hợp với hình thức học tập và đặc điểm học phần; đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo, giữa các bậc, hệ; biện pháp kiểm tra đánh giá đa dạng, chú trọng nỗ lực mang tính quá trình. Kết quả kiểm tra đánh giá được sử dụng để điều chỉnh phương pháp giảng dạy, nội dung giảng dạy của GV và kích thích tính tự chủ của HSSV.

3. Những tồn tại:

Chưa quy định cụ thể thời gian thi giữa học phần trên kế hoạch tiến độ năm học. Chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra tính nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng của kỳ thi giữa học phần.

Việc ra đề thi và chấm thi kết thúc học phần vẫn do giảng viên trực tiếp giảng dạy thực hiện nên tính đồng nhất trong kết quả đánh giá học phần chưa cao. Đề thi mới chỉ được phê duyệt mang tính pháp lý, chưa được đánh giá xem xét, so sánh theo các mục tiêu giảng dạy của học phần và chuẩn đầu ra.

Chưa thực hiện chấm phúc tra để bảo đảm tính chính xác của chấm thi.

4. Kế hoạch hành động:

Năm học 2015-2016 và các năm tiếp theo tiếp tục thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đảm bảo mục tiêu đánh giá chính xác khả năng tư duy, năng lực phát triển và giải quyết các vấn đề của người học. Năm 2016 triển khai chấm thi trắc nghiệm bằng máy và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến.

Từng học kỳ, năm học triển khai đánh giá chất lượng đề thi thông qua thống kê, phân tích, định lượng kết quả thi của HSSV ở các bậc, hệ đào tạo.

Năm 2016 xây dựng và ban hành qui định tổ chức chấm phúc tra ngẫu nhiên bài thi. Điều chỉnh kế hoạch tiến độ năm học có tuần lễ thi giữa học phần.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 4.6. Đảm bảo an toàn, chính xác trong lưu trữ kết quả học tập của người học.
1. Mô tả

Công tác lưu trữ kết quả học tập của HSSV được thực hiện đúng theo quy định trong các quy chế của Bộ [H4.4.6.1]. Nhiệm vụ này giao cho phòng chức năng và khoa phối hợp thực hiện, đảm bảo thống nhất về dữ liệu, lưu trữ an toàn, chính xác, có thể kiểm tra đối chiếu khi cần thiết. Các hoạt động này được thực hiện đúng theo quy định quản lý về hệ thống sổ sách, quản lý kết quả học tập, quản lý bài thi,… của HSSV. Hệ thống sổ sách lưu giữ được tổ chức và sắp xếp khoa học, đảm bảo an toàn và sử dụng hiệu quả [H4.4.6.2].

Hệ thống lưu trữ giao cho từng đơn vị thực hiện theo chức năng nhiệm vụ. Phòng TS-ĐT-GTVL thực hiện lưu trữ bảng tổng kết học phần [H4.4.6.3]; tổng kết học tập học kỳ, năm học, toàn khóa [H4.4.6.4]; hồ sơ công nhận tốt nghiệp [H4.4.6.5]; sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ [H4.4.6.6]. Phòng KT&ĐBCL thực hiện lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thi học phần [H4.4.6.7]; thi tốt nghiệp [H4.4.6.8]; hồ sơ chấm phúc khảo bài thi học phần, thi tốt nghiệp [H4.4.6.9]; đề thi đã sử dụng [H4.4.6.10]; bài thi sau khi ráp phách [H4.4.6.11].

Ngoài các loại sổ sách, hồ sơ trên bản giấy được lưu trữ đúng theo quy định, Trường đã xây dựng các tập tin excel tổng kết kết quả học tập mẫu, bao gồm: bảng tổng kết học phần; bảng tổng kết học kỳ, năm học theo lớp; bảng tổng kết toàn khóa. Tất cả các tập tin này sau khi hoàn thành đều được lưu trữ trên máy tính của khoa, phòng TS-ĐT-GTVL và phòng KT&ĐBCL [H4.4.6.12].

Căn cứ vào tiến độ thực hiện kế hoạch năm học [H4.4.6.13], kế hoạch phân công giảng dạy [H4.4.6.14], GV nhập các thông tin vào tập tin tổng kết điểm học phần, xét điều kiện dự thi và công bố cho HSSV trước kỳ thi. Điểm thi được Phòng KT&ĐBCL chuyển cho GV để tính điểm tổng kết học phần, in ra 3 bản giấy, trình tổ trưởng bộ môn và trưởng khoa ký. Sau đó dán 1 bản tại bảng tin để công bố điểm, 1 bản lưu tại khoa và 1 bản giấy (kèm tập tin tổng kết qua email) cho phòng TS-ĐT-GTVL. Các chuyên viên kiểm tra, so sánh bản giấy với tập tin, sau đó gửi các tập tin học phần cho GVCN, CVHT để tổng kết học kỳ, năm học theo mẫu tập tin thống nhất theo từng khóa. Dựa trên điểm tổng kết, GVCN-CVHT xét khen thưởng – học bổng và thông báo HSSV chưa đạt học phần để đăng ký thi lại. Sau khi có điểm thi lại, phòng TS-ĐT-GTVL nhập vào tập tin tổng kết để xuất ra kết quả học tập cuối cùng và in ra giấy. Cuối mỗi học kỳ hoặc năm học Phòng TS-ĐT-GTVL căn cứ điểm được xuất từ dữ liệu máy tính để xét học vụ đối với HSSV. Kết quả học tập của HSSV thuộc diện được học tiếp, điều chỉnh tiến độ hoặc buộc thôi học được báo cáo Hội đồng. Căn cứ kết luận của Hội đồng, phòng TS-ĐT-GTVL ra văn bản trình Hiệu trưởng ký quyết định và thông báo đến các cá nhân, đơn vị liên quan [H4.4.6.15].

HSSV được quyền phúc khảo bài thi theo quy định trong vòng 10 ngày sau khi công bố điểm trên bảng tin và website. Phòng KT&ĐBCL thực hiện quy trình chấm phúc khảo và báo kết quả cho phòng TS-ĐT-GTVL điều chỉnh trên tập tin trước khi in. Các sai sót về điểm quá trình được phòng TS-ĐT-GTVL phối hợp với khoa và GV xem xét và điều chỉnh trên tập tin tổng kết. Cuối khóa, phòng ĐT-TS-GTVL chuyển tập tin tổng kết toàn khóa cho trưởng khoa và GVCN-CVHT để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp hay học tiếp các học phần tốt nghiệp. Sau khi có điểm tốt nghiệp, phòng KT&ĐBCL chuyển điểm cho phòng TS-ĐT-GTVL nhập vào tập tin tổng kết toàn khóa. Điểm tổng kết toàn khóa cùng với điểm tổng kết rèn luyện, tình hình vi phạm kỷ luật, điều kiện chuẩn ngoại ngữ và chuẩn tin học là các cơ sở để Hội đồng xét tốt nghiệp công nhận HSSV tốt nghiệp. Sau khi có quyết định, phòng TS-ĐT-GTVL tổ chức in bảng điểm toàn khóa, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp. Tất cả các thông tin về văn bằng đều được cập nhật vào sổ gốc quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp. Các năm qua Trường không xảy ra các trường hợp khiếu nại trong việc cấp phát văn bằng và báo cáo đầy đủ về tình hình, số liệu việc cấp văn bằng, chứng chỉ cho Bộ GD&ĐT [H4.4.6.16].

Quy trình quản lý điểm có kiểm tra chéo giữa phòng KT&ĐBCL, phòng TS-ĐT-GTVL và khoa nên đã không xảy ra tiêu cực trong việc sửa điểm, cấp bằng và lưu trữ hồ sơ. Quy trình đã tạo điều kiện nhập điểm thuận lợi, an toàn và nhanh chóng, đảm bảo chính xác, an toàn theo quy định. Dù chưa có phần mềm quản lý hệ thống đào tạo nhưng kết quả học tập của người học từ khóa 1986 đến nay vẫn được lưu trữ đầy đủ đã đáp ứng được nhu cầu xin cấp lại bảng điểm của HSSV đã tốt nghiệp.

2. Điểm mạnh:

Kết quả học tập của người học ngoài việc lưu trữ trong sổ sách còn được lưu trong tập tin cho phép kiểm tra đối chiếu khi cần, không xảy ra thất lạc điểm của người học, thất lạc văn bằng, sai sót trong cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Công tác lưu trữ được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ giữa khoa và phòng chức năng, bảo đảm chính xác, an toàn, nhanh chóng, thuận tiện cho việc quản lý, khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin kết quả học tập cho người học.

Trước khi in bằng, thông tin của HSSV được kiểm tra, xác nhận, đối chiếu với quyết định tốt nghiệp và danh sách trong sổ gốc quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp do đó hạn chế được sai lệch, loại trừ sai sót. Văn bằng, chứng chỉ được quản lý chặt chẽ, cấp phát đúng quy định, sổ cấp văn bằng chứng chỉ rõ ràng, thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra, đối chiếu.

3. Những tồn tại:

Việc lưu trữ bằng các tập tin trên máy tính còn mang tính rời rạc do hệ thống phần mềm quản lý đào tạo chưa được hoàn thiện.

Việc giao nộp bảng điểm kết thúc học phần của các đơn vị còn chậm so với thời gian quy định, gây khó khăn cho việc công bố, tổng hợp và xử lý kết quả học tập. Việc cập nhật kết quả học tập trên website đôi khi còn chậm.

Hệ thống mạng nội bộ dành cho người học cần được xây dựng hoàn thiện để HSSV có thể tra cứu kết quả học tập dễ dàng, nhanh chóng.

4. Kế hoạch hành động:

Từ năm 2016 hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý đào tạo để quản lý toàn bộ quá trình tổ chức đào tạo của trường, trong đó có lưu trữ kết quả học tập của người học. Phòng TS-ĐT-GTVL chuyển các tập tin điểm tổng kết học phần các lớp, các bậc vào hệ thống phần mềm.

Có biện pháp đôn đốc giảng viên chấm thi và giao nộp bảng điểm kết thúc học phần đúng thời hạn quy định.

Trung tâm TT-TV đăng kết quả học tập của HSSV lên website thường xuyên, kịp thời.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 4.7. Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời. Văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của trường.
1. Mô tả

Trong các năm qua Trường đã thực hiện đúng theo quy định về việc thông báo kết quả học tập cho HSSV [H4.4.7.1]. Theo quy định, điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi giữa kỳ được GV công bố ngay sau khi có điểm và trước khi kết thúc học phần. Trước kỳ thi 3 tuần, dựa trên điểm số cũng như thời gian dự lớp, GV xét điều kiện được dự thi, thông báo HSSV, gửi danh sách đề nghị cấm thi cho phòng TS-ĐT-GTVL [H4.4.7.2] để Trường ra quyết định [H4.4.7.3] và công bố trên bảng tin. Cuối học kỳ, khi có điểm, phòng KT&ĐBCL công bố điểm thi trên website [H4.4.7.4] và chuyển cho GV thực hiện tổng kết học phần. Sau khi tổng kết, GV in 3 bản, nộp khoa lưu 1 bản, công bố cho HSSV biết kết quả trên bảng tin 1 bản và gửi cho phòng TS-ĐT-GTVL 1 bản kèm theo tập tin [H4.4.7.5]. Phòng TS-ĐT-GTVL kiểm tra tính chính xác giữa bản giấy và tập tin, sau đó chuyển các tập tin liên quan cho GVCN-CVHT để thực hiện tổng kết học kỳ, năm học trên tập tin mẫu [H4.4.7.6] để tổ chức họp lớp công bố TBCHK, TBC năm học và tính điểm rèn luyện cũng như xét khen thưởng – học bổng. Việc xây dựng bộ tập tin mẫu tổng kết điểm học phần, học kỳ, năm học và toàn khóa [H4.4.7.7] đã hỗ trợ cho GV cũng như GVCN, CVHT thông báo kết quả học tập cho người học nhanh chóng.

Trường không công khai chi tiết kết quả học tập cả học kỳ, năm học, toàn khóa trên các bảng tin và website, vì xem đây là thông tin cá nhân. HSSV có quyền xem kết quả học tập của mình bằng cách gặp trực tiếp GVCN-CVHT hoặc yêu cầu phòng TS-ĐT-GTVL cấp phát bảng điểm cá nhân theo mẫu đơn [H4.4.7.8]. Các sổ sách lưu trữ điểm được Phòng TS-ĐT-GTVL giữ [H4.4.7.9]. Ngoài lưu giữ bằng hệ thống sổ sách, kết quả học tập của HSSV còn được lưu giữ nhờ hệ thống tập tin excel trên máy vi tính, thuận tiện cho việc tra cứu kết quả học tập khi có yêu cầu [H4.4.7.10]. Khi HSSV có thắc mắc, Phòng KT&ĐBCL giải quyết các vấn đề về kết quả thi, phúc khảo bài thi và Phòng TS-ĐT-GTVL tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến điểm quá trình.

Quy định thông báo điểm hiện tại là tương đối phù hợp, đáp ứng được yêu cầu HSSV sớm biết được kết quả học tập, tuy nhiên, vẫn có một vài giảng viên chưa thực hiện đầy đủ việc thông báo điểm quá trình, giữa kỳ; việc cập nhật kết quả học tập trên website chỉ mới thực hiện trên điểm thi; phần mềm quản lý hệ thống đào tạo chưa đáp ứng việc tra cứu điểm trực tuyến của HSSV.

Việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ được tiến hành đúng theo quy định [H4.4.7.11]. Hiện nay Trường thực hiện cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, gồm: bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp TCCN, Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh, Chứng chỉ Giáo dục thể chất [H4.4.7.12]. Toàn bộ văn bằng, chứng chỉ cấp phát cho HSSV đều nhận từ Bộ GD&ĐT [H4.4.7.13].
Trường đã cấp phát các chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh sau khi có kết quả học tập [H4.4.7.14]. HSSV đủ điều kiện tốt nghiệp, được xét công nhận [H4.4.7.15] và cấp bằng. Trường đã thực hiện quản lý sổ cấp phát văn bằng tốt nghiệp đúng quy định [H4.4.7.16]. Ngay sau khi Hội đồng ra quyết định, HSSV sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời [H4.4.7.17] và được cấp bằng chính thức trong 30 ngày kế tiếp. Trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho HSSV [H4.4.7.18] và cấp bằng tại Phòng TS-ĐT-GTVL. Bảng điểm toàn khóa cấp cùng lúc với bằng tốt nghiệp; đồng thời được đáp ứng trong vòng 3 ngày làm việc nếu HSSV yêu cầu cấp bổ sung. Toàn bộ thông tin tốt nghiệp như lịch thi, điểm thi, quyết định công nhận, lịch phát bằng tốt nghiệp được Trường công bố trên website [H4.4.7.19]. 

Văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ được Trường in ấn chính xác, đầy đủ thông tin đúng theo quy định theo từng loại [H4.4.7.20]. Trước khi tổ chức in văn bằng, chứng chỉ, các thông tin của người học được gởi cho lớp để kiểm tra và xác nhận thông tin. Nhờ đó đã hạn chế được các sai sót về thông tin trên văn bằng, chứng chỉ. Trong 5 năm qua, với 6483 HSSV tốt nghiệp bậc CĐKT và 1613 tốt nghiệp bậc TCCN chỉ xảy ra 5 trường hợp sai sót về quê quán và ngày tháng năm sinh do thay đổi hồ sơ được phát hiện kịp thời; 81 trường hợp in sai do lỗi máy in. Trường đã tiến hành hủy văn bằng chứng chỉ bị hỏng, in lại và cấp phát cho người học đúng theo quy định [H4.4.7.21]. Ngoài ra, HSSV đã tốt nghiệp bị thất lạc văn bằng có thể đến trường đề nghị theo mẫu tại Phòng TS-ĐT-GTVL [H4.4.7.22] để được cấp lại bản sao từ sổ gốc [H4.4.7.23] các bản sao này được lưu vào sổ cấp bản sao từ sổ gốc [H4.4.7.24].

2. Điểm mạnh:

Kết quả học tập được quản lý chặt chẽ, lưu trữ rõ ràng, chính xác, an toàn, thông báo cho người học kịp thời ngay sau khi có điểm bằng nhiều hình thức.
Trường đã quy định bằng văn bản về chấm thi, xét và cấp bằng tốt nghiệp, được tuân thủ nghiêm túc nên chưa xảy ra sai sót trong thông báo kết quả học tập và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho HSSV.

Danh sách HSSV tốt nghiệp được cập nhật vào sổ sách và thông báo trên website. Văn bằng được cấp phát kịp thời, đúng quy định, sổ cấp phát rõ ràng, mạch lạc tiện theo dõi, kiểm tra. Thông tin đã được lưu trữ song song trên máy tính và sổ sách giúp cho việc công bố kết quả học tập của người học có hiệu quả.

3. Những tồn tại:

Vẫn còn một số GV chưa công bố điểm thi giữa kỳ ngay sau thi để HSSV kịp điều chỉnh thái độ và phương pháp học tập. Một số GV chậm nộp điểm tổng kết học phần do không chấm bài kịp, hoặc do không tuân thủ thời hạn nộp điểm.

Dù đã tin học hoá một số khâu, tuy nhiên xét trên bình diện chung thì việc quản lý kết quả học tập vẫn thực hiện thủ công do phần mềm quản lý đào tạo mới triển khai thực hiện nên chưa đủ dữ liệu để công khai kết quả học tập.

4. Kế hoạch hành động:

Trong năm học 2015-2016 Phòng TS-ĐT-GTVL và các khoa triển khai và nhập toàn bộ dữ liệu đào tạo đã có của các khóa vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo để thực hiện công khai kết quả học tập cho HSSV và phụ huynh.

Từng bước chấn chỉnh kỷ luật nộp điểm giữa kỳ và nộp điểm cuối kỳ thông qua chế tài khen thưởng xử phạt và xét thi đua.

Đảm bảo tính kịp thời của việc kiểm tra đánh giá bằng việc phát triển đội ngũ cán bộ trợ giảng để giúp giảm tải chấm bài cho GV.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 4.8. Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp.
1. Mô tả

Từ khi thành lập, Trường đã tổ chức xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) về hoạt động đào tạo đúng theo quy định lưu trữ tài liệu. CSDL của trường gồm có: CB-GV-NV; cơ sở vật chất; chương trình đào tạo; tuyển sinh; thông tin HSSV, kết quả học tập và kết quả rèn luyện, thời khóa biểu và đăng ký học phần; học phí, học bổng và miễn giảm học phí. Tất cả CSDL hằng năm đều được sử dụng, cập nhật thường xuyên; cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý, điều hành và được Trường thực hiện báo cáo theo các biểu mẫu công khai giáo dục [H4.4.8.1] để công bố cam kết chất lượng của trường cũng như các biểu thống kê hằng năm cho Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT [H4.4.8.2].

Trường đã thực hiện quản lý CSDL về CB-GV trên phần mềm quản lý nhân sự PMIS [H4.4.8.3]; quản lý hoạt động tài chính thực hiện trên phần mềm quản lý kế toán hành chính sự nghiệp IMAS [H4.4.8.4], quản lý tài sản trang thiết bị thực hiện trên phần mềm quản lý tài sản [H4.4.8.5].

Khi tuyển sinh, thông tin của thí sinh dự tuyển, trúng tuyển được nhập vào CSDL, vì vậy, tất cả thí sinh nhập học đều được cấp mã sinh viên và thiết lập dữ liệu ngay từ khi vào trường [H4.4.8.6]. Trong quá trình học tập, các dữ liệu liên quan đến HSSV được cập nhật thường xuyên, như: đăng ký học phần, kết quả học tập, kết quả rèn luyện, thời khóa biểu, học phí, học bổng và miễn giảm học phí, chuyển lớp, kỷ luật, tốt nghiệp, nghỉ học, đình chỉ, bảo lưu, thôi học, … được lưu trữ và xử lý trên CSDL chung từ lúc nhập học đến khi tốt nghiệp [H4.4.8.11]. Thông tin, quyết định tốt nghiệp đều được công bố tại các bảng tin và công bố trên website [H4.4.8.12].

CSDL về hoạt động đào tạo của trường được quản lý tập trung bởi Phòng TS-ĐT-GTVL và chia sẻ hợp lý với các bộ phận khác. Toàn bộ thông tin hoạt động của trường có thể truy cập và được cập nhật thường xuyên bởi tất cả CBQL, GV tại website hành chánh điện tử http://www.egov.lytc.edu.vn cũng như website http://lttc.edu.vn [H4.4.8.7].

Cùng với hệ thống dữ liệu đã xây dựng, các tiện ích quản lý được phát triển đã góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, đặc biệt là bộ phận đào tạo với hàng loạt các nghiệp vụ cung cấp kịp thời đến GV và HSSV. Trên website có thể xem kế hoạch đào tạo do Hiệu trưởng duyệt [H4.4.3.8]; thời khóa biểu của các khoa, GV, lớp học phần [H4.4.3.9]; điểm thi kết thúc học phần, tốt nghiệp; GV có thể nhận các tập tin mẫu để tổng kết điểm học phần, học kỳ, năm học [H4.4.8.10] và rất nhiều tiện ích phục vụ khác.

Trước năm 2010, Phòng Quản lý HSSV báo cáo Trường và lưu trữ dữ liệu tình hình việc làm và thu nhập của HSSV tốt nghiệp [H4.4.8.13]. Từ năm 2010 Trường thành lập trung tâm TVTL&GTVL với chức năng kết nối với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng tìm cơ hội việc làm; tìm nơi thực tập tốt nghiệp cho HSSV [H4.4.8.14]. Hiện tại phòng ĐT-TS-GTVL đảm nhiệm công tác này.

Trường tích cực tham gia ngày hội việc làm của thành phố cũng như tổ chức ngày hội việc làm tại trường nhằm giúp cho HSSV tiếp xúc, giao lưu với các nhà tuyển dụng để có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp. Nhiều HSSV đã tìm được việc làm từ ngày hội này [H4.4.8.15]. Theo kết quả khảo sát của phòng TTGD-CTSV cuối năm 2014 cho biết tỷ lệ HSSV tốt nghiệp sau 6 tháng có việc làm phù hợp là 80%; trên 90% sinh viên tốt nghiệp của trường có việc làm sau 1 năm; mức thu nhập đến 4 triệu đồng/tháng [H4.4.8.16].

Tuy nhiên CSDL về tình hình HSSV tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau tốt nghiệp vẫn chưa đầy đủ mặc dù Trường đã triển khai nhiều biện pháp như thành lập website giới thiệu việc làm làm cầu nối giữa doanh nghiệp với HSSV tốt nghiệp; khảo sát các doanh nghiệp đã tuyển dụng HSSV của trường; gọi điện thoại liên lạc trực tiếp với HSSV sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Ngoài ra Trường chưa có website cựu sinh viên để thu thập ý kiến phản hồi của HSSV tốt nghiệp phục vụ cho việc xây dựng CSDL việc làm và thu nhập.

2. Điểm mạnh:

Các đơn vị đã tổ chức quản lý CSDL một cách khoa học, lưu giữ được các hồ sơ, cập nhật, xử lý thường xuyên, phục vụ tương đối kịp thời cho hoạt động quản lý, điều hành và thông tin báo cáo.

Trường đã thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện kết nối với doanh nghiệp để tìm nơi thực tập cho HSSV và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Có kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của các HSSV tốt nghiệp.

Trường đã có CSDL về SV tốt nghiệp, tình hình việc làm của SV tốt nghiệp, đã xây dựng website tìm việc làm hỗ trợ HSSV và thực hiện nhiều biện pháp khảo sát tình hình việc làm, thu nhập sau tốt nghiệp.

3. Những tồn tại:

Công tác lưu trữ, quản lý dữ liệu trong toàn trường vẫn chủ yếu nằm phân tán ở các bộ phận, vì vậy khó khăn cho công tác tra cứu, tìm kiếm dữ liệu. Phần mềm quản lý toàn bộ hệ thống đào tạo của trường vẫn chưa hoàn thiện.

Cơ sở dữ liệu về tình hình việc làm và thu nhập của HSSV tốt nghiệp chưa liên tục và đồng bộ. Chưa có bộ phận phụ trách cựu sinh viên. Trường chưa xây dựng website cựu sinh viên để thu hút cựu sinh viên tham gia. Khó thu thập và cập nhật dữ liệu của HSSV tốt nghiệp.

Không thể khảo sát được 100% sinh viên do một số sinh viên đổi số điện thoại hoặc trong giờ làm việc không được nghe điện thoại.

4. Kế hoạch hành động:

Từ năm 2016 hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý đào tạo để tạo ra hệ thống CSDL thống nhất đáp ứng yêu cầu quản lý toàn diện các hoạt động.

Năm 2016, tiến hành khảo sát nhu cầu việc làm, thu nhập và cập nhật các thông tin về sinh viên sau khi tốt nghiệp, lưu trữ địa chỉ email, số điện thoại của sinh viên mới tốt nghiệp. Giao cho Hội sinh viên thành lập Hội cựu sinh viên và xây dựng website cựu sinh viên.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 4.9. Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.
1. Mô tả

Hằng năm, Trường tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, chủ yếu đánh giá chất lượng qua kết quả học tập của người học, để rút kinh nghiệm việc thực hiện các mặt công tác, đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện cho học kỳ, năm học tiếp [H4.4.9.1]. Để nhìn nhận một cách tổng thể về chất lượng, Trường đã thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục lần 1 giai đoạn 2005-2010 [H4.4.9.2]. Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục đã tự nhìn nhận những khía cạnh cần phát huy, những hoạt động bất cập cần điều chỉnh, đề xuất cải tiến và kế hoạch hành động khắc phục những tồn tại và phát huy các thế mạnh của trường.

Trong các năm qua, Trường đã tổ chức khảo sát để thu nhận ý kiến phản hồi từ HSSV đang học tại trường và HSSV đã tốt nghiệp thông qua các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với HSSV để thu thập các thông tin về chất lượng đào tạo [H4.4.9.3], tiến hành khảo sát sự hài lòng của HSSV về hoạt động giảng dạy của GV [H4.4.9.4], tiến hành khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV cuối khóa kết hợp với khảo sát việc làm của HSSV đã tốt nghiệp tại các doanh nghiệp định kỳ [H4.4.9.5]. Từ khóa tốt nghiệp năm 2011, HSSV về nhận bằng tốt nghiệp đều được khảo sát về tình trạng việc làm, thu nhập [H4.4.9.6], về chất lượng đào tạo [H4.4.9.7].

Hoạt động đánh giá chất lượng HSSV tốt nghiệp được thực hiện rất tốt trong các năm qua là tổ chức ngày hội việc làm tại trường [H4.4.9.8]. Qua ngày hội, doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp HSSV tốt nghiệp để tuyển dụng vào làm việc. Trong 5 năm qua các doanh nghiệp đã tuyển dụng ... HSSV là minh chứng việc đánh giá cao của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của trường. Tuy nhiên qua khảo sát, chỉ có 5% HSSV đáp ứng được ngay các công việc, còn 95% cơ bản đáp ứng các công việc nhưng doanh nghiệp cần đào tạo bổ sung thêm. Đây là thách thức đối với Trường trong việc điều chỉnh hoạt động đào tạo.

Trường đã thực hiện điều chỉnh một số học phần trong chương trình, bỏ kiến thức, kỹ năng không còn phù hợp, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng mới. Từ năm học 2013-2014 Trường đã chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang tín chỉ [H4.4.9.11]. Quá trình chuyển đổi, biên soạn lại chương trình là quá trình điều chỉnh nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng HSSV tốt nghiệp, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của HSSV. Trường đã đánh giá bằng Hội thảo sơ kết đào tạo tín chỉ vào năm 2014 [H4.4.9.12].

Từ yêu cầu xã hội về chuẩn đầu ra, Trường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học và ngoại ngữ cho HSSV, tổ chức thi cấp chứng chỉ, chú trọng việc trang bị các kỹ năng mềm như: làm việc nhóm, sinh hoạt giao tiếp cộng đồng, hoạt động đoàn thể, phong trào, tham quan, kiến tập, câu lạc bộ,... nhằm giúp HSSV nhanh chóng hòa nhập môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp [H4.4.9.13].

Việc đánh giá chất lượng đào tạo đối với HSSV sau khi tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là khi Trường chưa xây dựng được các kênh liên lạc, trao đổi thông tin thường xuyên, gắn bó với HSSV và doanh nghiệp. Một số cuộc khảo sát, thông tin thu thập có mẫu khảo sát nhỏ và phạm vi khảo sát chưa đủ rộng nên chưa đủ cơ sở để xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo.

2. Điểm mạnh
Trường đã quan tâm đến đánh giá chất lượng đào tạo. Kết quả đánh giá được thu thập, tổng hợp từ nhiều kênh thông tin khác nhau, làm cơ sở để Trường định hướng điều chỉnh hoạt động đào tạo theo mục tiêu đáp ứng yêu cầu xã hội.

Trường đã rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, xem đó là mục tiêu chất lượng trước mắt và lâu dài; mở thêm ngành nghề đào tạo mới thu hút người học, đáp ứng nhu cầu xã hội.

3. Tồn tại

Trường chưa có kế hoạch tổng thể đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.
Chưa tiến hành khảo sát đối với những SV đã tốt nghiệp từ nhiều năm trước. Phản hồi của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo chưa nhiều nên kết quả thống kê chưa chính xác.

Phổ thông tin khảo sát để đánh giá chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng chưa rộng, nên thông tin thu thập còn hạn chế, chưa phản ánh và đánh giá sát thực tế, chưa đủ cơ sở thực tế để điều chỉnh hoạt động đào tạo.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2016 phòng TS-ĐT-GTVL xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của HSSV đã tốt nghiệp; chú trọng tổ chức thực hiện ổn định, duy trì liên tục để đánh giá đồng bộ từng giai đoạn; tổ chức xây dựng thêm các kênh thông tin, trao đổi, đạt hiệu quả cao giữa Trường với các cơ quan, doanh nghiệp và cựu HSSV; lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết để điều chỉnh, thay đổi, bổ sung các hoạt động đào tạo theo hướng ngày càng đáp ứng nhu cầu xã hội, thực hiện tốt sứ mạng và mục tiêu đào tạo của trường.

Thường xuyên rà soát, đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo đồng bộ với xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường. Xây dựng các quy định, quy trình đánh giá chất lượng đào tạo của HSSV sau khi ra trường.

5. Tự đánh giá: Không đạt.

Kết luận về Tiêu chuẩn 4:
Trường đã tổ chức các hoạt động đào tạo một cách đồng bộ, xuyên suốt các khâu của một quá trình thống nhất, từ công tác tuyển sinh đến khi HSSV tốt nghiệp và có việc làm. Trong từng khâu của quá trình, Trường thực hiện đầy đủ các qui định, định hướng hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của người học.

Trường đã khuyến khích giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học. Tuy nhiên việc đổi mới này chưa tác động trực tiếp đến người học. Trong các năm qua quy mô tuyển sinh, quy mô đào tạo và hiệu suất đào tạo giảm.

Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hóa nhằm đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập khác nhau, đánh giá được mức độ tích lũy về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành cũng như năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề của người học. Kết quả học tập được thông báo công khai, kịp thời theo quy định, được lưu giữ đầy đủ, chính xác và an toàn tạo ra những thuận lợi nhiều mặt cho HSSV trong quá trình học tập. Văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được cấp đúng quy định tạo điều kiện cho HSSV tham gia một các hiệu quả vào thị trường lao động. Các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý đào tạo đều được cập nhật liên tục trên website.

Trong thời gian tới, hoàn chỉnh hệ thống CSDL về hoạt động quản lý đào tạo trên phần mềm nhằm lưu trữ đầy đủ thông tin về kết quả học tập, tình hình tốt nghiệp, việc làm, thu nhập của sinh viên sau tốt nghiệp.
Tiêu chuẩn 5. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên
Mở đầu:

Xây dựng đội ngũ CBQL-GV-NV có phẩm chất, năng lực, tương xứng với nhiệm vụ được giao là nhân tố quyết định thành công trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo và phục vụ đào tạo. Bên cạnh các chính sách đãi ngộ theo quy định, Trường còn có những qui định để tạo điều kiện thuận lợi giúp đội ngũ CBQL-GV-NV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước.

Hiện nay Trường có đội ngũ CBQL-GV-NV hợp lý về cơ cấu; đảm bảo về chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, công tác đào tạo và NCKH.

Trường đã đề ra các biện pháp đánh giá công tác giảng dạy và phục vụ, giúp CBQL-GV-NV có cơ sở cải tiến phương pháp giảng dạy, phục vụ giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học. Trên cơ sở các văn bản pháp luật nhà nước, trường đã cơ bản hoàn thiện hệ thống các văn bản chỉ đạo: Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy định chế độ công tác, Quy chế chi tiêu nội bộ… làm cơ sở cho CBQL-GV-NV thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Đội ngũ CBQL-GV-NV của trường ngoài việc đảm bảo các yêu cầu về chuẩn trình độ, cơ cấu còn đảm bảo cả về số lượng, tuổi đời và tính kế thừa.

Tiêu chí 5.1. Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên thực hiện các nghĩa vụ và được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng.
1. Mô tả

Trường hiện có 385 CBQL-GV-NV, trong đó: 46 CBQL (Ban Giám hiệu và trưởng phó phòng, khoa, trung tâm), 210 GV cơ hữu, 10 GV thỉnh giảng, 68 nhân viên cơ hữu và 61 GV-NV hợp đồng ngoài ngân sách. CBQL-GV-NV thực hiện tốt nghĩa vụ và được đảm bảo quyền lợi theo qui định của Điều lệ trường cao đẳng [H5.5.1.1], Luật lao động, Luật cán bộ công chức, Luật viên chức [H5.5.1.2] và các quy định khác của trường [H5.5.1.3]. Các nghĩa vụ của từng cá nhân CBQL-GV-NV đã được Trường tổ chức xây dựng thông qua đề án vị trí việc làm [H5.5.1.4].

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, được phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể. Các phòng, khoa, trung tâm là những đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu thực hiện công việc đúng theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị đã được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường [H5.5.1.5].

Đội ngũ GV làm việc theo phân công, được bố trí giảng dạy phù hợp với chuyên môn; được học tập nâng cao trình độ chuyên môn cũng như tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị, ngoại khóa; được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế sản xuất, vào giảng dạy và quản lý [H5.5.1.6].

Đội ngũ NV được làm việc theo sự phân công, luôn hoàn thành tốt công việc được giao, phục vụ tốt cho công tác đào tạo của trường nhằm phát huy tối đa hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của đơn vị; được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác đào tạo, lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức [H5.5.1.7].

CBQL-GV-NV được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, quyền lợi về vật chất, tinh thần theo các chế độ chính sách quy định cho CBQL-GV-NV: phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại [H5.5.1.8]; được xét nâng lương trước hạn; được tham quan, nghỉ mát trong các dịp hè [H5.5.1.9]; tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Trường phát động [H5.5.1.10]; được hưởng các chế độ nghỉ lễ, nghỉ Tết, được nghỉ hè, nghỉ thường niên theo quy định của Nhà nước [H5.5.1.11]; được thi nâng ngạch, chuyển ngạch và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật [H5.5.1.12], được xét tặng các danh hiệu Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và các danh hiệu thi đua khác [H5.5.1.13]. Trường luôn tổ chức đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ theo qui định đối với CBQL-GV-NV hằng năm [H5.5.1.14] làm cơ sở bình chọn lao động tiên tiến, lao động xuất sắc. Bên cạnh đó, Trường tạo mọi điều kiện cho CBQL-GV-NV được đi học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước [H5.5.1.15].

Tuy nhiên, có một số ít CBQL-GV-NV chưa thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình như lên lớp chưa đúng giờ, chưa thực hiện đồng phục theo qui định.

2. Điểm mạnh:

Đội ngũ CBQL-GV-NV có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, đúng qui định đảm bảo quyền lợi CB-VC.
Đảm bảo được tính công bằng dân chủ trong trường học từ nghĩa vụ, chế độ đến quyền lợi của người lao động.

3. Những tồn tại:

Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của CB-VC tại một số đơn vị chưa chặt chẽ. Việc chấp hành giờ giấc lao động của một số ít CB-VC chưa thật sự nghiêm túc.

Việc bố trí, sắp xếp lao động chưa tham khảo đề án vị trí việc làm, do đó có đơn vị thiếu nhân sự thực hiện công tác trong khi một số đơn vị dư thừa.
4. Kế hoạch hành động:

Trường xây dựng kế hoạch và biện pháp nhằm kiểm tra, đôn đốc CB-GV-NV thực hiện tốt hơn nữa các nghĩa vụ theo quy định. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của CB-VC hơn nữa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 5.2: Có chủ trương, kế hoạch và biện pháp tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ và nhân viên, tạo điều kiện cho họ tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và ở ngoài nước; chú trọng đào tạo và phát triển các giảng viên trẻ.

1. Mô tả

Trường đã chủ trương xây dựng đội ngũ CBQL-GV-NV có chất lượng, có trách nhiệm, nhiệt tình công tác, được thể hiện trên các mặt: đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn; phương pháp giảng dạy và năng lực quản lý. Thực hiện chủ trương đó, Trường đã chỉ đạo xây dựng và ban hành văn bản quy định, quy trình công tác tuyển dụng, tập sự và xét hết tập sự [H5.5.2.1]. Việc tuyển dụng CB-VC của trường đều xuất phát từ nhu cầu của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm. Hằng năm Trường có kế hoạch tuyển dụng GV-NV dựa trên chỉ tiêu đã được phê duyệt [H5.5.2.2]. Trường đã thông báo tuyển dụng và công khai các yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng cần tuyển, thời gian và nội dung thi tuyển rõ ràng [H5.5.2.3], được công khai trên website và các phương tiện truyền thông [H5.5.2.4].

Trường đã xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL-GV-NV [H5.5.2.5] để phát triển đội ngũ GV-NV, thành lập Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học để đảm bảo quyền lợi cho người đi học [H5.5.2.6]. Danh sách CBQL-GV-NV tham gia dự tuyển sau đại học được lập từ nhu cầu các đơn vị hằng năm [H5.5.2.7]. Trường đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định cụ thể về chế độ, chính sách và tạo điều kiện về thời gian cũng như hỗ trợ về tài chính cho đội ngũ CBQL-GV-NV được tham gia các hoạt động nâng cao nghiệp vụ chuyên môn (học Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở trong và ngoài nước [H5.5.2.8]. Tuy nhiên, công tác tuyển dụng vẫn chưa đảm bảo theo mong muốn, trình độ ngoại ngữ của GV còn khiêm tốn.

2. Điểm mạnh
Trường có chủ trương, có kế hoạch, và ban hành triển khai thực hiện tốt các quy định có liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ theo quy trình và tiêu chí rõ ràng, minh bạch, nên đã phát huy được tác dụng và đạt hiệu quả cao với đội ngũ GV-NV có năng lực đáp ứng được sứ mạng, mục tiêu của trường.

3. Tồn tại

Do trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên còn khiêm tốn nên ít có điều kiện để tham gia hoạt động chuyên môn ở nước ngoài.

4. Kế hoạch hành động
Trường sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn về công tác này, đặc biệt là vấn đề tuyển dụng đội ngũ giảng viên có trình độ ngoại ngữ phù hợp
5. Tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 5.3. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên.

1. Mô tả
Năm học 2014-2015 Trường có 196 GV chuyên trách và 21 GV kiêm chức [H5.5.3.1] trực tiếp giảng dạy cho 105 lớp [H5.5.3.2] của 7 chương trình chuyên ngành với tổng khối lượng thực hiện bằng 43.575 tiết/năm [H5.5.3.3], quy đổi đạt 139.440 giờ/năm. Ngoài ra, các GV đã thực hiện công tác NCKH và hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH. Trong 5 năm qua, toàn trường đã thực hiện 120.560 giờ NCKH, bình quân đạt 30.140 giờ/năm [H5.5.3.4]. Như vậy so với quy định mỗi GV phải thực hiện 900 giờ giảng dạy và 500 giờ NCKH mỗi năm thì số lượng GV đủ để thực hiện chương trình đào tạo và NCKH. Căn cứ các bảng thống kê khối lượng giảng dạy và NCKH của các khoa [H5.5.3.5] thì chưa có khoa nào thiếu GV để thực hiện khối lượng công tác.

Tính đến thời điểm tháng 10 năm 2015, quy mô đào tạo hệ chính quy toàn trường là 5295 HSSV, tỷ lệ HSSV/GV cơ hữu: 24.4 (5295SV/217GV). Mặc dù chưa đạt tỷ lệ quy định theo chiến lược phát triển giáo dục của chính phủ [H5.5.3.6] nhưng so với các năm trước thì Trường đã giảm tỷ lệ xuống gần với quy định và so với các trường khác thì tỷ lệ này là lý tưởng. Xét riêng theo từng khoa thì khoa CN Động lực có tỷ lệ SV/GV cao nhất (bằng 1309/19), khoa Kinh tế có tỷ lệ SV/GV thấp nhất (bằng 62/12) (mới thành lập năm 2015) [H5.5.3.7].

Theo Kế hoạch chiến lược phát triển của trường đến năm 2020 thì quy mô đào tạo năm 2018 tăng lên đến 8.000 HSSV [H5.5.3.8], do đó số lượng GV cơ hữu hiện tại của trường sẽ không đủ để đáp ứng. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường đã và đang thực hiện các kế hoạch ngắn hạn – dài hạn để tuyển dụng giảng viên cơ hữu với ưu tiên tiếp nhận GV có trình độ cao [H5.5.3.9]; mời nhiều GV thỉnh giảng tham gia giảng dạy [H5.5.3.10]. Tuy nhiên, việc tuyển dụng GV chuyên ngành kỹ thuật còn nhiều khó khăn, vì các GV có trình độ nghề nghiệp chuyên sâu thường rất dễ tìm công việc có thu nhập cao tại các công ty sản xuất kinh doanh ngoài lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

2. Điểm mạnh:

Trường có đủ đội ngũ GV để thực hiện chương trình đào tạo và NCKH.

GV tích cực tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Số lượng GV đăng ký thực hiện NCKH ngày càng tăng.

Trường đã đạt mục tiêu giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên < 25.

3. Những tồn tại:

Đội ngũ GV cơ hữu tại một số khoa còn thiếu về số lượng và chất lượng, cần bổ sung hằng năm để đáp ứng yêu cầu tăng quy mô và chất lượng đào tạo. Chế độ chính sách của ngành giáo dục còn thấp nên việc tuyển dụng GV cho các khoa nghề còn gặp nhiều khó khăn.

Công tác thống kê hằng năm tỉ lệ trung bình sinh viên/giảng viên chưa thực hiện thường xuyên.

Việc phân công chuyên môn của vài khoa chưa đồng đều nên một số GV còn thiếu giờ chuẩn giảng dạy và NCKH trong khi có một số GV lại dạy vượt giờ chuẩn quá nhiều.

4. Kế hoạch hành động:

Từ năm 2016, phòng TC-HC-TH rà soát và bố trí lại lực lượng giảng viên về cho đúng chuyên ngành đào tạo. Từ đó, căn cứ kế hoạch phát triển, xây dựng kế hoạch tuyển dụng GV có trình độ chuyên môn sau đại học để nâng cao chất lượng đội ngũ theo từng năm. Thực hiện quy hoạch đội ngũ GV hợp lý theo từng ngành, khoa để tránh tình trạng có khoa thiếu có khoa thừa.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 5.4. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

1. Mô tả:
Với nhiệm vụ là nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, nên Trường luôn quan tâm đến trình độ của đội ngũ GV. Hiện nay, Trường có 217 GV, bao gồm 6 tiến sỹ, 105 thạc sỹ (trong đó có 08 đang nghiên cứu sinh) và 108 đại học (trong đó có 36 đang theo học thạc sỹ). Như vậy tất cả GV đều đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2005 [H5.5.4.1], Luật Giáo dục Đại học [H5.5.4.2] và Điều lệ trường cao đẳng [H5.5.4.3]. So với yêu cầu có ít nhất 50% số GV đạt trình độ sau đại học của Bộ GD&ĐT thì Trường đạt quy định. Tuy nhiên nếu xét riêng từng khoa thì lực lượng cán bộ chuyên môn đầu đàn ở một số ngành đào tạo còn ít, gây ra nhiều khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu phát triển của trường.

Đa số các GV của trường đều được phân công giảng dạy đúng theo chuyên môn đào tạo, đảm bảo cơ cấu và trình độ theo quy định, biết sử dụng hoặc sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chuyên dụng để thiết kế bài dạy và phục vụ cho giảng dạy cũng như cho NCKH. Hiện nay toàn trường có khoảng 75% số cán bộ giảng dạy luôn sử dụng máy vi tính, 95% số CB-VC thường sử dụng máy vi tính phục vụ giảng dạy [H5.5.4.6].

Về trình độ ngoại ngữ: Đa số GV của trường có trình độ ngoại ngữ căn bản, 3.8% GV có trình độ A, 23.6% GV có trình độ B, 8.9% GV có trình độ C và 9.6% GV có trình độ đại học trở lên, trong đó có 9.6% GV sử dụng tốt ngoại ngữ trong chuyên môn và giao tiếp [H5.5.4.7].

Trường có kế hoạch sắp xếp, bố trí GV đi học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. Đặc biệt đội ngũ GV đang học cao học và nghiên cứu sinh [H5.5.4.8]. Đội ngũ GV của trường có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, trong các kỳ hội giảng, nhiều giảng viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, cấp thành phố và cấp bộ [H5.5.4.9].

Để đáp ứng yêu cầu quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020 [H5.5.4.4], Trường đã xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015 – 2020 nhằm xây dựng đội ngũ GV ngày càng nâng cao về chất lượng và số lượng [H5.5.4.5].

2. Điểm mạnh

Trường có đội ngũ GV đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định, giảng dạy theo chuyên môn đã được đào tạo. Số lượng GV có trình độ tiến sĩ còn ít nhưng đã đápứng được nhu cầu cơ cấu trình độ của trường. Đa số thạc sĩ có tuổi đời tương đối trẻ (< 45 tuổi) vì vậy rất nhạy bén trong việc ứng dụng các CNKT tiên tiến trong quá trình giảng dạy.

Các GV trẻ của trường tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

GV có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo và NCKH.

3. Tồn tại

Tại một số khoa số lượng giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ còn ít.

Còn một số GV lớn tuổi chưa đạt trình độ chuẩn về ngoại ngữ, tin học.

Trình độ ngoại ngữ của các GV không đồng đều, khả năng giao tiếp về ngoại ngữ của GV còn nhiều hạn chế.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2016, Trường xây dựng kế hoạch và quy trình tuyển dụng những GV trẻ đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn (tiến sĩ, thạc sĩ) cho những khoa (bộ môn) còn thiếu GV có trình độ cao để đạt chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường cao đẳng.

Có kế hoạch tổ chức các lớp ngoại ngữ, tin học để bồi dưỡng cho đội ngũ GV hiện đang công tác tại trường để các GV đạt chuẩn, có khả năng ứng dụng trong giảng dạy, trao đổi chuyên môn, NCKH.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 5.5. Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định.
1. Mô tả:
Thâm niên công tác thường tạo ra đặc điểm riêng giữa các thế hệ của đội ngũ GV. Với thế hệ GV đi trước có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, vững vàng công tác chuyên môn, nắm bắt tâm lý người học tốt, tuy nhiên thường bảo thủ, khó cập nhật kiến thức thực tiễn thường xuyên và trình độ ngoại ngữ, tin học hạn chế. GV trẻ là những người mới vào nghề, đang trong độ tuổi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần nghề nghiệp, khả năng cập nhật kiến thức, phương pháp rất nhanh nhưng lại có ít kinh nghiệm lên lớp. Vì vậy, việc đảm bảo sự cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hóa của đội ngũ GV là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Các năm qua, Trường luôn chú trọng đến việc phát triển đội ngũ GV có chất lượng, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất tốt của một nhà giáo đảm bảo sự cân bằng về kinh nghiệm công tác thông qua việc tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên môn, dự giờ đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo theo quy định [H5.5.5.1]. Trường thường xuyên tổ chức tuyển dụng GV phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu của nhiệm vụ và phân công về các khoa phù hợp với chuyên môn [H5.5.5.2]. Hầu hết là lực lượng trẻ có trình độ và khả năng tiếp cận khoa học, kỹ thuật nhanh, phương pháp giảng dạy hiện đại và cũng là đội ngũ kế thừa cho tương lai.

Tính đến tháng 12/2015, bình quân thâm niên công tác của cán bộ giảng dạy trong trường là 10 năm. Trong các năm gần đây trường liên tục tuyển thêm nhiều CB-GV trẻ thay thế cho đội ngũ GV nghỉ chế độ, do vậy tỷ lệ GV trẻ ngày càng tăng. Số cán bộ giảng dạy dưới 30 tuổi của trường hiện nay là 20 người, chiếm tỷ lệ 9.2%; từ 30 đến 40 tuổi của trường hiện nay là 112 người, chiếm tỷ lệ 51.6%; từ 41 đến 50 tuổi của trường hiện nay là 57 người, chiếm tỷ lệ 26,3%; trên 50 tuổi của trường hiện nay là 28 người, chiếm tỷ lệ 12.9% [H5.5.5.3]. Các khoa - tổ bộ môn luôn có 4 thế hệ GV. GV có thâm niên giảng dạy dưới 5 năm chiếm tỷ lệ 20.3%, từ 5 đến dưới 10 năm chiếm 40.6%, từ 10 đến dưới 20 năm chiếm 28.1%, trên 20 năm chiếm 11.0% [H5.5.5.4].

Để đảm bảo cho đội ngũ GV trẻ có kiến thức và kỹ năng trong công tác giảng dạy, Trường bố trí các GV lâu năm có uy tín, có kinh nghiệm giảng dạy hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để các GV trẻ, có trình độ nhanh chóng tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức áp dụng thực tiễn.
2. Những điểm mạnh:

Trường có đội ngũ GV đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn, trẻ hóa, tiếp thu nhanh tri thức mới và luôn đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Trường có đội ngũ GV có thâm niên giảng dạy lâu năm, có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nhiệt tình hướng dẫn GV trẻ từng bước nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm, góp phần tự bồi dưỡng đội ngũ.

Có nhiều chính sách về kinh phí dành cho phát triển đội ngũ GV.

3. Những tồn tại:
Một số GV trẻ còn thiếu kinh nghiệm sư phạm trong giảng dạy.

Đội ngũ GV có kinh nghiệm trong độ tuổi nghỉ hưu khá lớn, lực lượng trẻ thay thế có khả năng không đáp ứng kịp với yêu cầu thực tế của trường.

GV có kinh nghiệm nhưng tuổi cao khó tiếp thu công nghệ hiện đại phục vụ giảng dạy và tâm lý ngại học tập nâng cao trình độ, nhất là trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ.

4. Kế hoạch hành động:

Năm 2016, Trường tiếp tục triển khai đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV về phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy, đồng thời phối hợp với các cơ sở đào tạo uy tín trong nước mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ GV, nhất là GV trẻ, nhằm từng bước xây dựng đội ngũ kế cận cho quá trình phát triển của trường trong tương lai.

5. Tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 5.6. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
1. Mô tả

Một lực lượng đóng góp thầm lặng vào thành công của quá trình tổ chức đào tạo là đội ngũ phục vụ, bao gồm các KTV-NV đang làm việc tại các phòng, khoa, trung tâm. Hiện nay, Trường đang tuyển dụng 129 KTV-NV có tuổi đời trẻ, năng động, có chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực, tinh thần trách nhiệm, đa số có trình độ ngoại ngữ B, sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính [H5.5.6.1], phục vụ tốt hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH, đáp ứng được yêu cầu. Trường đã quy định các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, trung tâm [H5.5.6.2] và tổ chức xây dựng vị trí việc làm tại từng đơn vị [H5.5.6.3] để xác định số lượng đội ngũ KTV-NV, trên cơ sở đó để tuyển dụng đúng theo các tiêu chuẩn của ngạch và phù hợp với vị trí tuyển dụng [H5.5.6.4].

Trường đào tạo trong khối ngành kỹ thuật nên trang thiết bị, máy móc rất nhiều và có giá trị lớn. Để đảm bảo các trang thiết bị, máy móc hoạt động liên tục, Trường thành lập tổ Cơ điện [H5.5.6.6] thực hiện nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa dựa trên yêu cầu của các đơn vị theo quy trình sửa chữa [H5.5.6.7] đã ban hành, nhờ đó mà trang thiết bị, máy móc nhanh chóng hoạt động trở lại để phục vụ cho hoạt động đào tạo. Năm 2011 Trung tâm BT&SCTBNV được thành lập [H5.5.6.08] để phối hợp với các đơn vị lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các thiết bị tin học và ngoại vi; kết nối mạng internet trong toàn trường [H5.5.6.09]; đầu mối giúp các đơn vị sử dụng phần mềm quản lý Hành chính điện tử có hiệu quả và tốt nhất. Từ ngày thành lập đến nay Trung tâm đã phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và NCKH. Trường đã xây dựng website của trường và giao cho Trung tâm TT-TV quản lý [H5.5.6.10]. CB-NV của trung tâm có trình độ và năng lực chuyên môn sẵn sàng tiếp nhận, biên tập và cung cấp tin về các hoạt động giáo dục, đào tạo, học tập, quản lý, hoạt động của đoàn thể, thông tin xã hội tạo điều kiện cho CB-GV-NV, HSSV tiếp nhận các thông tin.

Trường hỗ trợ hoàn toàn về mặt tài chính và tạo điều kiện về thời gian để các KTV-NV tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ [H5.5.6.05]. Trong quá trình thực hiện công tác, đội ngũ KTV-NV không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến công tác. Trong 5 năm qua, đội ngũ này đã đóng góp 474 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng KH&ĐT đánh giá cao. Sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội ngũ KTV-NV đã được Hội đồng thi đua ghi nhận. Trong 5 năm qua đội ngũ này có 382 người đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp, 169 người được nhận bằng khen của UBND thành phố.

2. Điểm mạnh:

Trường có đủ đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ để hỗ trợ cho CBQL-GV và HSSV sử dụng các trang thiết bị, phục vụ đào tạo, học tập và NCKH.

Đội ngũ KTV-NV được trẻ hoá, năng động và sáng tạo trong công tác.

3. Những tồn tại:

Số lượng nhân viên kỹ thuật còn thiếu, trong điều kiện trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập ngày càng nhiều lên.

Việc tổ chức các buổi bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn cho đội ngũ KTV-NV chưa được thường xuyên.

4. Kế hoạch hành động:

Tiếp tục sắp xếp, tuyển dụng đội ngũ kỹ thuật viên nhằm đảm bảo về số lượng và chất lượng phục vụ tốt cho các hoạt động trong trường, tạo điều kiện cho các nhân viên kỹ thuật đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Hằng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn phát triển trình độ đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 5.7 Tổ chức đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học.
1. Mô tả

Dựa vào quy định thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường [H5.5.7.1], khoa tổ chức cho GV đăng ký tiết thao giảng và phân công GV khác dự giờ đánh giá các tiết giảng đã đăng ký. Sau tiết dự, khoa tổ chức đóng góp để rút kinh nghiệm chung cho tất cả GV. Các đánh giá dự giờ từng học kỳ đều được khoa tổng kết và báo cáo về cho trường [H5.5.7.2]. Cuối học kỳ, khoa tổ chức kiểm tra toàn diện hồ sơ chuyên môn của GV và thực hiện đánh giá chấm điểm theo phiếu kiểm tra chuyên môn. Đây là một tiêu chí được báo cáo trong tổng kết năm học [H5.5.7.3]. Căn cứ trên kết quả tổ chức thao giảng và kiểm tra chuyên môn, Khoa chọn GV có tiết giảng tốt để bồi dưỡng và cử tham gia hội giảng cấp trường để chọn tham gia hội giảng cấp thành phố, toàn quốc. Trong 5 năm qua, Trường đã tổ chức 2 lần hội giảng cấp trường và cử GV tham gia hội giảng cấp thành phố đạt được các giải cao, được Sở GD&ĐT chọn vào đội tuyển hội giảng cấp toàn quốc. Kết quả trong 5 năm Trường đạt 6 GV giỏi cấp thành phố, 3 GV giỏi cấp toàn quốc, đã bổ sung vào số lượng 22 GV giỏi cấp thành phố và toàn quốc của trường [H5.5.7.4].

Việc đổi mới phương pháp giảng dạy của GV được Trường rất quan tâm, nhất là từ năm 2013 Trường bắt đầu tiến hành chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Để có thể tổ chức quá trình đào tạo tốt, từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2013 Trường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho toàn thể GV [H5.5.7.5]. Qua việc bồi dưỡng đó, đã giúp cho GV vượt qua được khó khăn ban đầu khi chuyển từ đào tạo theo niên chế sang tín chỉ [H5.5.7.6].

Trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, giảng viên đã tìm tòi các biện pháp thực hiện tốt hơn cho từng tiết giảng, từng chương, học phần. Tất cả các biện pháp đó đều được tổng kết thông qua các báo cáo sáng kiến kinh nghiệm trình cho Hội đồng KH&ĐT duyệt [H5.5.7.7] cũng như tổ chức các hội thảo chuyên đề cấp khoa, cấp trường [H5.5.7.9]. Kết quả học tập của người học là một chỉ tiêu đánh giá chất lượng giảng dạy của GV. Để tăng tính khách quan, Trường khuyến khích hình thức thi trắc nghiệm khách quan.

Trường đã xây dựng các chính sách, chế độ cho GV như các sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng KH&ĐT đánh giá tốt, các báo cáo trong các hội thảo chuyên đề được quy ra tiết và cộng vào khối lượng thực hiện trong năm học [H5.5.7.8]. Bên cạnh đó, Trường còn cấp kinh phí để GV tham gia các khóa bồi dưỡng khác về đổi mới phương pháp [H5.5.7.10]. Các GV được cử đi tham dự các khóa bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy đều tham dự đầy đủ [H5.5.7.11]. Đồng thời, Trường cũng tạo điều kiện cho GV về phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin như trang bị máy chiếu, tivi tại các phòng học [H5.5.7.12].

Từ khoá tuyển sinh cao đẳng năm 2013, Trường thực hiện đào tạo theo tín chỉ [H5.5.7.6] để hướng dẫn người học tự học, tự nghiên cứu, làm tiểu luận, đồ án, bài tập lớn nhiều hơn. Theo thống kê, việc đánh giá kết quả học tập của HSSV theo hình thức làm tiểu luận, đồ án, bài tập lớn chiếm 5% trên tổng số môn học, tỷ lệ này có tăng so với các năm trước đây. Sau thời gian tổ chức đào tạo theo tín chỉ, Trường thực hiện hội thảo sơ kết, đánh giá về thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học theo tín chỉ cấp khoa vào tháng 2 năm 2015, cấp trường vào tháng 6 năm 2015 [H5.5.7.13]. Đến đầu tháng 4 năm 2015, Trường đã ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV [H5.5.7.14] với bộ biểu mẫu khảo sát, đánh giá từ phía người học lẫn người giảng dạy [H5.5.7.15] tập trung vào hiệu quả của việc cải tiến phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập [H5.5.7.16].

2. Điểm mạnh
Trường đã có quy trình và tổ chức thường xuyên từng học kỳ việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của GV.

Trường đã tổ chức bồi dưỡng cho toàn thể GV về phương pháp giảng dạy để từng bước phát triển phương pháp người học tự học, tự nghiên cứu.

3. Tồn tại

Phiếu đánh giá giờ giảng có một số tiêu chí còn chung chung, chưa lượng hóa, định tính các tiêu chí.

Vẫn còn một số GV lúng túng khi giảng dạy theo học chế tín chỉ dẫn đến kết quả học tập của người học còn thấp.

4. Kế hoạch hành động

Xây dựng lại phiếu dự giờ lượng hóa các tiêu chí định tính.

Tăng cường việc trao đổi kinh nghiệm trong khoa, phổ biến toàn bộ sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy của GV cho toàn trường.
5. Tự đánh giá: Đạt.

Kết luận về Tiêu chuẩn 5:
Trường luôn xác định việc xây dựng đội ngũ CBQL-GV-NV đủ về lượng và đảm bảo về chất là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của trường.

Hiện nay, đội ngũ CBQL-GV-NV tương đối đủ về số lượng và ngày càng được trẻ hóa, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác đào tạo, NCKH. Đội ngũ CBQL có phẩm chất đạo đức và có chuyên môn đáp ứng được chức trách đang đảm nhận. Đội ngũ GV nhiệt tình công tác và luôn có tâm huyết; số lượng GV có trình độ chuyên môn cao ngày càng tăng, thể hiện thông qua các chỉ số phát triển đội ngũ GV trẻ và ngày càng nhiều GV trình độ trên đại học.

Trường luôn quan tâm và thường xuyên tuyển dụng nhân sự để bổ sung cho nguồn nhân lực; thực hiện tốt đề án phát triển đội ngũ, đặc biệt là GV trẻ và đội ngũ KTV-NV. Từ năm 2016, Trường tiến hành thực hiện kế hoạch đánh giá các hoạt động của đội ngũ, để nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Tiêu chuẩn 6. Người học
Mở đầu:

Song song với hoạt động giảng dạy và học tập, các hoạt động liên quan đến người học luôn được Trường đặc biệt quan tâm. Trường luôn xác định người học là yếu tố quan trọng trong công tác đào tạo. Người học luôn được hướng dẫn đầy đủ về mục tiêu, chương trình đào tạo và các yêu cầu kiểm tra đánh giá, quy định trong quy chế đào tạo; đảm bảo các chế độ chính sách xã hội; được chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao; được đảm bảo an toàn trong trường học. người học được tu dưỡng, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và tinh thần trách nhiệm.

Tiêu chí 6.1. Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT.
1. Mô tả

Căn cứ công văn hướng dẫn của Bộ [H6.6.1.1], Trường đã xây dựng kế hoạch phân công tổ chức thực hiện, thông báo và thời khóa biểu [H6.6.1.2] “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” để phổ biến các nội dung về chương trình và quy chế đào tạo hiện hành; các yêu cầu kiểm tra đánh giá học phần, học kỳ, khóa học; điều kiện được thi và cấp bằng tốt nghiệp [H6.6.1.3]. Trong tuần sinh hoạt, Trường đã quán triệt đầy đủ các thông tin và hướng dẫn các chế độ, chính sách của nhà nước đối với HSSV, quy chế công tác HSSV ngoại trú, nội trú; quy chế đánh giá kết quả rèn luyện [H6.6.1.4]. Việc triển khai tuần sinh hoạt được thực hiện ngày càng nghiêm túc và hoàn thiện hơn so với những năm trước: đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy; sử dụng giáo án điện tử tạo điều kiện cho HSSV không chỉ nghe mà còn quan sát được hình ảnh cụ thể và trực tiếp trong buổi học. Số lượng HSSV tham dự ngày càng tăng [H6.6.1.5].

Ngoài việc triển khai các văn bản trên trong tuần sinh hoạt, Trường còn tổ chức quán triệt cho HSSV trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm hàng tháng theo từng chủ đề cụ thể phù hợp với tiến độ đào tạo của trường. Các nội dung được Trường thông báo trên website, bảng tin; cung cấp đầy đủ cho các khoa, GVCN-CVHT để triển khai cho HSSV [H6.6.1.6].

Xác định đây là công tác trọng tâm nhằm đảm bảo quyền lợi cho HSSV, vì vậy Trường đã huy động toàn bộ các đơn vị có liên quan tham gia trực tiếp vào tuần sinh hoạt. Các Phòng, Khoa trực tiếp phổ biến các tài liệu liên quan đến người học như: kế hoạch, chương trình đào tạo của từng đơn vị. Chính nhờ vào nhiều kênh hướng dẫn nêu trên mà trong các năm qua tình hình HSSV vi phạm quy chế đào tạo như vi phạm quy chế thi/kiểm tra ngày càng giảm [H6.6.1.7].

Để ngày càng cung cấp các thông tin cho HSSV hoàn thiện việc, Trường đã tiến hành lấy ý kiến tham khảo của HSSV đang học và đã tốt nghiệp; tổng hợp các đóng góp ý kiến của HSSV nhằm giúp cho trường xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới [H6.6.1.8].

2. Điểm mạnh:
Người học đã được các phòng, khoa trực tiếp hướng dẫn, thông báo, hỗ trợ một cách khoa học, hợp lý về chương trình, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo.

Trường đã xây dựng kế hoạch và văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức đào tạo phục vụ người học; đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến những thông tin về quy chế đào tạo qua website, trên bảng tin, thông qua GVCN-CVHT một cách kịp thời và thích hợp trong từng thời điểm.

Đã đưa các thông tin cần thiết theo quy định vào sổ tay sinh viên, tạo điều kiện cho HSSV tiện theo dõi và thực hiện.

3. Những tồn tại:

Một số HSSV chưa có động cơ học tập đúng đắn, chưa quan tâm đến việc học do những yếu tố khách quan (làm thêm, động cơ học tập chưa đúng...).

Một số GVCN-CVHT tổ chức sinh hoạt lớp còn mang tính hình thức, chưa đi sâu vào nội dung. Trường chưa xây dựng những tiêu chí tuyên dương GVCN-CVHT để làm động lực thúc đẩy các hoạt động của GVCN-CVHT.

4. Kế hoạch hành động:

Năm 2016 xây dựng hoàn chỉnh sổ tay sinh viên; đẩy mạnh công tác GVCN-CVHT; tiếp tục xây dựng các văn bản chi tiết phổ biến cho HSSV vào từng thời điểm và xây dựng niên giám và giáo trình giáo dục định hướng.
Đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy và học tập trong tuần giáo dục công dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh chế độ thông tin liên lạc, hướng dẫn HSSV xác định được mục tiêu sống, có lý tưởng phấn đấu rõ ràng với động cơ học tập nghiêm túc.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các kênh thông tin đến người học, nhất là trên website để tạo điều kiện cho người học cập nhật, tra cứu thông tin trực tuyến, khai thác các văn bản quy chế thi, tra cứu tài liệu phục vụ học tập...

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 6.2. Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội và được chăm sóc sức khoẻ định kỳ, được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, được đảm bảo an toàn trong khuôn viên Trường; được tư vấn việc làm và các hình thức hỗ trợ khác.
1. Mô tả
Trường đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với HSSV như trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, xác nhận vay vốn ưu đãi, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hưởng các chế độ chính sách ưu đãi ở địa phương. Các chế độ này được triển khai phổ biến ngay từ đầu năm học [H6.6.2.1] và được thực hiện công khai, công bằng trong HSSV thể hiện qua các thông báo thực hiện chế độ chính sách cho HSSV [H6.6.2.2]. Trong 5 năm qua Trường đã xác nhận 7.144 lượt HSSV vay vốn ưu đãi [H6.6.2.3], xét cấp học bổng [H6.6.2.4] và trợ cấp xă hội [H6.6.2.5]. Hai năm 2011-2013 Trường xác nhận 6.587 lượt HSSV để được cấp tiền hổ trợ miễn giảm học phí tại địa phương; trong 03 năm còn lại mỗi năm trường đã giải quyết hơn 275 lượt HSSV/năm được miễn giảm học phí và hơn 47 lượt HSSV/năm được trợ cấp xã hội với tổng số tiền trong 5 năm miễn giảm là 2.055.640.000đồng và trợ cấp xã hội là 202.800.000 đồng. Danh sách diện chính sách xã hội được trường thông báo trên bảng tin và website [H6.6.2.7]. Ngoài ra, Trường còn giành kinh phí để cấp học bổng khuyến khích học tập bình quân 642 lượt HSSV/năm, khen thưởng HSSV khá, giỏi 566 lượt HSSV/năm, căn cứu trên kết quả học tập và kết quả rèn luyện. Trong 5 năm qua Trường đã cấp học bổng 3.986.350.000 đồng và khen thưởng 236.700.000đồng [H6.6.2.8].

Ngoài nguồn kinh phí ngân sách, Trường còn tranh thủ tài trợ của các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài trường, đặc biệt là các cựu HSSV. Trong 5 năm qua có 18 suất học bổng “Nữ sinh Kỹ thuật HEEAP” 6.500.000đ/suất của công ty Intel tài trợ [H6.6.2.9]; đã vận động tài trợ được 557.000.000 đồng từ cá nhân, doanh nghiệp để cấp 192 suất học bổng cho HSSV, cao nhất là 5.000.000 đồng/năm học và thấp nhất là 500.000đồng/học kỳ [H6.6.2.10].

Trường đã tổ chức khám sức khỏe cho HSSV ngay đầu năm học, nhanh chóng có kết luận về tình trạng sức khỏe và có biện pháp theo dõi, chữa trị khi có bệnh [H6.6.2.11]. Trung tâm Y tế có 4 cán bộ chuyên trách về y tế học đường [H6.6.2.12]. Trường đảm bảo và duy trì quỹ khám chữa bệnh ban đầu [H6.6.2.13]; vận động 100% HSSV tham gia mua bảo hiểm y tế [H6.6.2.14]. Trường đã phát động tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động của đoàn-hội các chương trình phòng chống tội phạm, tác hại của thuốc lá, HIV – AIDS, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích [H6.6.2.15].

Ngoài học giáo dục thể chất theo chương trình chính khóa, HSSV được tạo điều kiện để tập luyện sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho SV như các hội diễn văn nghệ [H6.6.2.16], văn nghệ chào đón SV khóa mới [H6.6.2.17], văn nghệ chào mừng 20/11 [H6.6.2.18]. Lợi thế của trường trong hoạt động thể dục thể thao là trường có một sân bóng đá rộng 8000 m², bốn sân cầu lông và 2 sân bóng chuyền, bóng rỗ trong khuôn viên. Nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc, Đoàn thanh niên và các khoa đều tổ chức hội thao tại sân này, qua đó tạo ra sân chơi lành mạnh, thắt chặt tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các HSSV [H6.6.2.19].

Trường đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với UBND và công an quận Tân Bình; UBND và công an phường 4; để phối hợp, thực hiện phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo môi trường học tập, cảnh quan sư phạm và an toàn cho HSSV, ngăn chặn các tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường. Hằng năm Trường cùng với các đơn vị trên ký cam kết thực hiện nội quy, quy chế xây dựng Trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” [H6.6.2.20] và đều được UBND quận Tân Bình công nhận đạt tiêu chuẩn [H6.6.2.21]. Việc thành lập các Tổ bảo vệ; Đội dân quân tự vệ; Đội PCCC; Ban kiểm tra an toàn, lao động; Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn đã giúp cho công tác đảm bảo an ninh trường học được thực hiện một cách triệt để nhằm ổn định tình hình trật tự trong và ngoài trường, tạo điều kiện cho HSSV an tâm học tập [H6.6.2.22].
Trung tâm TVTL&GTVL thành lập năm 2010 [H6.6.2.23] đã tổ chức hướng dẫn, tư vấn, thông báo nơi tuyển dụng, giúp đỡ cho HSSV năm cuối trang bị các kỹ năng mềm và hỗ trợ khác như tư vấn việc làm thông qua hội chợ tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm [H6.6.2.24], tìm các hợp đồng làm thêm ngoài giờ phù hợp với ngành nghề đang theo học nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, tạo thu nhập và tăng khả năng thích ứng với công việc thực tế [H6.6.2.25] trên nguyên tắc không ảnh hưởng đến việc học tập. Trong các năm qua Trường đã giới thiệu việc làm bán thời gian cho hơn 500 HSSV.

Trường đã xây dựng website giới thiệu việc làm nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp và thường xuyên tổ chức cho HSSV tham quan các doanh nghiệp để làm quen, tìm hiểu về ngành nghề đang học. Hiện nay trường đã xây dựng mối quan hệ với hơn 800 doanh nghiệp. Trong đó có một số doanh nghiệp ký kết hợp tác đào tạo và bố trí việc làm cho HSSV của trường.
Hiện nay Trường có ký túc xá với 298 HSSV lưu trú trong 12 phòng. Trước đây khi chưa có ký túc xá Trường thường xuyên liên hệ các địa điểm nhằm tìm kiếm chỗ trọ cho HSSV. Vào đầu khóa học, nếu HSSV có nhu cầu về nhà trọ sẽ được hướng dẫn và giới thiệu đến nơi ở trọ. Trong 5 năm qua trường đã giới thiệu cho khoảng 850 HSSV/năm đến 300 điểm trọ.

Nhằm giúp HSSV có thể đạt chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học, Trường đã phối hợp với Trường Anh ngữ Quốc Tế Hello tổ chức thực hiện chương trình “Thử sức cùng bài thi Toeic mới”; tổ chức tư vấn hỗ trợ học Anh ngữ giảm giá cho HSSV trường; tổ chức thi thử Toiec quốc tế cho HSSV [H6.6.2.23]; thành lập Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng để tổ chức ôn tập, thi ngoại ngữ và tin học.

2. Điểm mạnh:

Người học được đảm bảo đầy đủ và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước; được khám sức khỏe và được chăm sóc sức khỏe lúc mới nhập học và thường xuyên hằng năm; được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong phú; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của trường; được tư vấn việc làm trong quá trình học tập và được hỗ trợ để hình thành kỹ năng mềm.

3. Những tồn tại:

Hiện nay Trường đã có ký túc xá nhưng chưa đáp ứng so với nhu cầu thực tế, nên việc hỗ trợ và quản lý HSSV sau giờ học còn hạn chế, khó khăn trong việc tập hợp HSSV để tham gia các phong trào.

Các đội nhóm, câu lạc bộ, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao còn ít hoạt động chưa hiệu quả với tầm phát triển của trường.

Việc tham gia các cuộc thi do Bộ, Sở GD&ĐT tổ chức còn hạn chế.

4. Kế hoạch hành động:
Xây dựng ký túc xá cho HSSV, đáp ứng nhu cầu về nơi ở cho HSSV.

Xây dựng quy chế quản lý và có chính sách hỗ trợ cho các câu lạc bộ, đội nhóm hoạt động.

Xây dựng nhà thi đấu đa năng, hồ bơi nhằm phục vụ cho việc học tập và tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục thể thao trong HSSV.

Xây dựng quy chế phối hợp với công an phường 4 quận Tân Bình, công an quận Tân Bình về việc đảm bảo an ninh trường học.

Tổ chức ký kết với các doanh nghiệp về công tác thực tập tốt nghiệp và việc làm cho HSSV.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 6.3. Người học được phổ biến, giáo dục về chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; được tạo điều kiện để tu dưỡng và rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái độ hợp tác; được tạo điều kiện để tham gia công tác Đảng, đoàn thể.
1. Mô tả

Đầu năm học Trường đã triển khai “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” để tổ chức cho HSSV học tập các quy định của pháp luật, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước như nội dung cơ bản của Luật Giáo dục; các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, thương binh, liệt sĩ; học tập quán triệt nội dung Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở ngành Giáo dục; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập 06 bài lý luận chính trị; báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Các nội dung này đều được HSSV học tập và tiếp thu nghiêm túc [H6.6.3.1]. Để phổ biến rộng rãi các văn bản của Đảng và Nhà nước, Trường đã xây dựng tủ sách pháp luật tại thư viện theo hình thức kho mở nhằm tạo điều kiện cho HSSV hiểu biết thêm các chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước đang hiện hành mà do điều kiện thời gian không cho phép Trường chưa phổ biến tập trung được [H6.6.3.2].

Trường đã tổ chức học tập về luật giao thông, tuyên truyền về phòng chống ma túy học đường, an ninh trật tự xã hội, không thuốc lá trong trường học [H6.6.3.3]. Tổ chức cho HSSV cam kết thực hiện các cuộc vận động của ngành giáo dục như “2 không”, “cam kết không vi phạm luật giao thông” [H6.6.3.4]. Tổ chức các buổi tư vấn tâm lý, hỗ trợ về một số pháp luật cho HSSV [H6.6.3.5]. Với việc tổ chức phổ biến, giáo dục đã thực hiện trong 5 năm qua, HSSV trường không vi phạm pháp luật [H6.6.3.6].

Ngoài hình thức phổ biến trên Trường còn tổ chức các đợt tuyên truyền, giáo dục theo chủ đề như “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”; “Về nguồn”; “Hành trình bảo tàng”; “Noi gương người thanh niên cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng” [H6.6.3.7]; thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng [H6.6.3.8]; kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng với chủ đề “Lý Tự Trọng sống mãi tên anh” tại trường [H6.6.3.9]; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân [H6.6.3.10] đã giúp cho HSSV tự tu dưỡng và rèn luyện tinh thần yêu nước, lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong 5 năm qua với các chiến dịch tình nguyện như Hoa phượng đỏ [H10.10.2.5]; Xuân tình nguyện; Mùa hè xanh tại tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Bến Tre, huyện Nhà Bè [H10.10.2.10]; Hiến máu nhân đạo [H10.10.2.6]; các chương trình “Mùa hè yêu thương”; Tết trung thu cho các em thiếu nhi; “Bánh chưng xanh, niềm vui ngày tết” [H10.10.2.7]; tiếp sức mùa thi, giới thiệu chỗ trọ giá rẽ [H10.10.2.9]; quyên góp hỗ trợ đồng bào các vùng bị bão lụt thiên tai; các cơ sở nuôi người già neo đơn, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở nuôi dạy trẻ em cơ nhỡ; xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình bạn [H10.10.2.11], nuôi dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ xây dựng trường học cho Trường sa…[H10.10.2.13] đã tạo điều kiện cho HSSV tham gia và rèn luyện tinh thần tương thân, tương ái, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái độ hợp tác.

Thông qua các hoạt động trên, Trường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn, cảm tình Đảng, từ đó người học có điều kiện tham gia trực tiếp công tác Đảng, Đoàn thể [H6.6.3.13]. Các hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể luôn thu hút được sự tham gia của người học [H6.6.3.14]. Trong 5 năm qua, Đoàn trường đã tổ chức cho 2431 HSSV tham gia lớp cảm tình Đoàn, 12 HSSV tham gia lớp cảm tình Đảng, tổ chức kết nạp Đoàn cho 2291 HSSV, tổ chức kết nạp Đảng cho 7 HSSV. Người học được quan tâm và hỗ trợ rất tốt từ các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng của trường. Tuy nhiên công tác phát triển Đảng cho người học vẫn còn hạn chế.

Định kỳ hằng năm tổ chức các buổi đối thoại giữa HSSV với ban lãnh đạo Trường nhằm nắm bắt tư tưởng, những phản ảnh về quá trình học tập, sinh hoạt tại trường. Từ đó Trường có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và sinh hoạt của HSSV.

2. Điểm mạnh:

Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Các đơn vị luôn hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất để triển khai công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức cho HSSV.

Đảm bảo quán triệt đầy đủ cho HSSV về chính sách, chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đa dạng hóa các loại hình giáo dục, tuyên truyền tạo điều kiện cho HSSV tham gia.

Đa dạng hóa các loại hình giáo dục tuyên truyền pháp luật cho HSSV.

3. Những tồn tại:
Chưa nhân rộng mô hình cá nhân người tốt, việc tốt để giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cho HSSV.

Công tác phát triển Đảng trong HSSV chưa đạt do thời gian học quá ngắn.

4. Kế hoạch hành động:

Tăng cường công tác giáo dục, phổ biến các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước; Chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", phản bác các luận điệu, thông tin sai trái; tăng sức đề kháng cho thế hệ trẻ trước sự chống phá của các thế lực thù địch.
Tạo điều kiện cho HSSV tham gia góp ý các hoạt động của trường; phát huy ý thức tự giáo dục và tự quản của HSSV đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
Từ năm 2016 giao cho chi bộ HSSV phối hợp với phòng TTGD-CTSV và Đoàn thanh niên xây dựng, bổ sung thêm các hoạt động tạo điều kiện cho HSSV tham gia nhiều hơn để có thêm cơ sở trong việc giới thiệu kết nạp Đảng.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 6.4. Thực hiện đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo; có kết quả điều tra về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành.

1. Mô tả

Với truyền thống 30 năm tổ chức đào tạo, cuối khóa học, Trường đã dựa vào mục tiêu đào tạo của từng ngành, từng đối tượng để tổ chức đánh giá đối chiếu năng lực đạt được của người học so với mục tiêu và chuẩn đầu ra đã được xây dựng và ban hành năm 2011 [H6.6.4.1] qua các kỹ năng thực hành và kiến thức lý thuyết, từ đó, xếp loại HSSV theo quy chế đã ban hành [H6.6.4.2]. Năng lực của người học được thể hiện qua kết quả học tập.

Đầu năm cuối khóa, Trường thành lập hội đồng thi tốt nghiệp và các ban giúp việc [H6.6.4.3]. Hội đồng thi tốt nghiệp của trường tổ chức xét HSSV đủ tư cách và đưa ra giải pháp giải quyết cho HSSV chưa đủ tư cách thi tốt nghiệp theo quy chế. Ban đề thi tốt nghiệp có nhiệm vụ xét duyệt và đưa ra các chuẩn kiến thức chuyên môn, chuẩn kỹ năng thực hành và dự trù vật tư thi thực hành (bậc TCCN) theo từng ngành nghề đào tạo. Căn cứ vào các chuẩn quy định, các khoa tổ chức biên soạn và nộp về cho hội đồng duyệt chọn đề thi tốt nghiệp.

Công tác tổ chức thi tốt nghiệp được thông báo cụ thể bằng văn bản cho các khoa và HSSV [H6.6.4.4] và trên website. Quá trình thi bao gồm 3 đợt: Đợt thi lý luận chính trị, đợt thi kiến thức chuyên môn và đợt thi thực hành. Hai đợt thi lý thuyết được tổ chức thi tập trung do ban coi và chấm thi tốt nghiệp lý thuyết thực hiện. Bài thi được tập trung tại phòng KT&ĐBCL, làm phách và tổ chức cho hai GV chấm độc lập tại hoi trường B. Đợt thi thực hành được tổ chức tại các xưởng của khoa do các tiểu ban coi và chấm thi thực hành thực hiện.

Trong những năm gần đây hiệu suất đào tạo của trường bình quân đạt 65%, số lượng HSSV tốt nghiệp đạt yêu cầu trở lên so với số dự thi đạt 80%, trong đó số lượng tốt nghiệp đạt loại khá trở lên chiếm 15% [H6.6.4.5]. Năm 2013, Trường triển khai và áp dụng đào tạo tín chỉ cho khóa 2013 về sau. Như vậy, HSSV tham gia khóa học khi đã tích lũy đủ số tín chỉ quy định thì được xét công nhận tốt nghiệp [H6.6.4.6].

Để thu thập tình hình HSSV tốt nghiệp có việc làm và mức độ phát huy kiến thức chuyên môn đã học, Trường đã tiến hành các đợt khảo sát. Số liệu năm 2014, trong số 926 HSSV tốt nghiệp được khảo sát có có 727 HSSV tìm được việc làm từ 1 đến 6 tháng đạt 78,51% và số tìm thấy việc làm từ 7 đến 12 tháng đạt 11,66%. Như vậy, con số trên cho thấy hơn 90,17% HSSV tốt nghiệp sau 1 năm có việc làm [H6.6.4.7].

Trong 5 năm qua Trường đã khảo sát doanh nghiệp về chất lượng HSSV tốt nghiệp. Theo số liệu thống kê, số doanh nghiệp được hỏi thỏa mãn với chất lượng đào tạo qua các tiêu chí được đánh giá là tốt là: tư cách đạo đức 89,3%, kiến thức chuyên môn 81,1%, tinh thần học tập cầu tiến 64,3%, tính năng động, sáng tạo trong công việc 60,71%, khả năng tiếp cận nhanh với công việc 67,9%. Hầu hết các đơn vị sử dụng HSSV tốt nghiệp cho rằng năng lực tổ chức và điều hành công việc của HSSV tốt nghiệp đạt yêu cầu, trong đó trên 39,3% đánh giá tốt [H6.6.4.8]. Tỷ lệ HSSV đáp ứng yêu cầu của công việc 89,3% [H6.6.4.9].

Nhằm tìm hiểu sâu, cụ thể hơn, Trường đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học với các doanh nghiệp để từ đó xây dựng các định hướng, chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng cho yêu cầu của doanh nghiệp, xây dựng mối liên kết đào tạo giữa Trường với doanh nghiệp [H6.6.4.10].

HSSV năm cuối được Trường giới thiệu về các công ty, doanh nghiệp để thực tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế và tìm kiếm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Ngoài ra phòng TTGD-CTSV phối hợp với các khoa liên hệ với các công ty, doanh nghiệp để thực hiện các chương trình tham quan thực tế... tạo nguồn động lực trong học tập [H6.6.4.11].

2. Điểm mạnh

Trường đã bám sát mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra để tổ chức đánh giá năng lực của người tốt nghiệp đảm bảo đúng quy định; Đồng thời khi xây dựng chương trình đào tạo các ngành, Trường đã xác định rõ mục tiêu, định vị được người học sẽ làm gì sau tốt nghiệp.

Có mối quan hệ tốt với các công ty, doanh nghiệp để hỗ trợ HSSV trong việc thực tập và tìm kiếm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Đã thực hiện khảo sát, điều tra về tình hình HSSV sau tốt nghiệp, từ đó đánh giá, chỉnh sửa phù hợp các hoạt động đào tạo của trường.

3. Tồn tại

Trường chưa thực sự chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm cho HSSV tại các công ty, doanh nghiệp. Hiện nay, việc tư vấn và hỗ trợ cho HSSV đều ở chỗ là tiếp nhận thông tin từ các công ty, doanh nghiệp.

Việc khảo sát HSSV tốt nghiệp ra trường đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực gặp nhiều khó khăn do sự phản hồi từ các doanh nghiệp chưa đồng bộ.

Việc lưu trữ tài liệu liên quan đến thông tin của HSSV tại một số Khoa chưa được chú trọng nên việc liên lạc với HSSV sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương rất khó khăn.

4. Kế hoạch hành động

Năm 2016 phòng TS-ĐT-GTVL phối hợp với các khoa triển khai xây dựng lại chuẩn đầu ra các bậc, hệ đào tạo; mục tiêu và chương trình đào tạo theo quy định của Luật giáo dục đại học 2012; triển khai sử dụng phần mềm hệ thống đào tạo nhằm quản lý cơ sở dữ liệu người học thống nhất; triển khai xây dựng website mới có chuyên mục khảo sát trực tuyến người học và doanh nghiệp.

Từ năm 2016 phòng TS-ĐT-GTVL xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện khảo sát mở rộng nhằm dự báo nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho việc xây dựng chiến lược mở rộng ngành nghề đào tạo.

5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận về Tiêu chuẩn 6:
Trường có kế hoạch và đã xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định, nội quy liên quan tới đào tạo, hướng dẫn đầy đủ tới người học để có điều kiện nắm vững mục tiêu, chương trình và các yêu cầu kiểm tra đánh giá, điều kiện dự thi trong từng học kỳ, năm học đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Người học được giải quyết chế độ chính sách kịp thời, đúng chế độ của Nhà nước. Công tác chăm sóc sức khỏe được đảm bảo đúng theo quy định của y tế học đường. Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao đã góp phần quan trọng nâng cao sức khỏe, ý thức xã hội cho người học.

Trường luôn chú trọng tạo điều kiện cho HSSV rèn luyện, tu dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đại đa số HSSV có lối sống lành mạnh, có hiểu biết và chấp hành tốt chủ chương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước cũng như nội quy, quy định của trường.

Công tác Đoàn thể là một trong những mặt mạnh của trường, khoảng 70% HSSV là đoàn viên, tích cực tham gia các phong trào thi đua của đoàn, trường. Đoàn - Hội đã có tác dụng giáo dục toàn diện thiết thực đối với HSSV, tạo môi trường thuận lợi để người học được rèn luyện về đạo đức lối sống.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống đã được khẳng định thành công trong quá trình giáo dục HSSV. Nhiều HSSV đã được tổ chức Đảng, Đoàn thể giới thiệu học lớp cảm tình, đối tượng Đảng, thông qua các hoạt động này nhằm giúp cho HSSV học tập, rèn luyện tốt để ngày mai lập nghiệp.

Thực hiện đúng và nghiêm chỉnh các văn bản về quy định về mục tiêu đào tạo của trường, thực hiện công tác thi đua, kiểm tra đánh giá năng lực của HSSV đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ
Mở đầu:

Ngoài việc xác định là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố và cả nước thì sứ mạng của trường còn xác định “Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là nơi kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội”. Trường đã và luôn xem hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là một trong các nhiệm vụ gắn liền với sứ mạng và phát triển trường. Trường đã thành lập phòng QLKH-HTQT với chức năng quản lý các hoạt động KH & CN và hợp tác quốc tế.
Tiêu chí 7.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường cao đẳng.
1. Mô tả

Trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động KH&CN phù hợp với sứ mạng và kế hoạch chiến lược phát triển trường [H7.7.1.1]. Hoạt động KH&CN của trường được xây dựng trên cơ sở các văn bản hướng dẫn về hoạt động và nhiệm vụ KH&CN các cấp [H7.7.1.2]; quy chế tổ chức và hoạt động của trường [H7.7.1.3]; năng lực thực tế và nhu cầu đăng ký đề tài KH & CN của CB-GV; mục tiêu và nội dung KH & CN do Sở KH&CN đặt hàng theo tình hình phát triển khoa học công nghệ của thành phố. Hằng năm, Trường đã ban hành quy định các nhiệm vụ NCKH áp dụng tại trường [H7.7.1.4], trong đó có hướng dẫn các đơn vị xây dựng thuyết minh đề tài các cấp theo mẫu hướng dẫn và đăng ký theo quy trình. Số lượng đăng ký đề tài của từng khoa được cụ thể hóa thành một chỉ tiêu trong nghị quyết hội nghị CB-VC hằng năm [H7.7.1.5], được triển khai thực theo từng học kỳ [H7.7.1.6] và quản lý theo tiến độ thực hiện đề tài KH & CN.

Trong việc triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, Trường đã thông báo đến các đơn vị và cá nhân, đề xuất hướng nghiên cứu cho hằng năm [H7.7.1.7]. Các hoạt động nghiên cứu của trường đã được thực hiện một cách có hiệu quả, gắn với với yêu cầu phát triển của đơn vị.
Trong 5 năm qua, dựa trên đề tài đăng ký của GV, hội đồng KH&ĐT đã duyệt cho thực hiện 111 đề tài cấp trường, đạt ...% so với chỉ tiêu trong nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức. Nội dung đề tài chủ yếu tập trung vào xây dựng bài giảng, giáo trình, mô hình học tập phục vụ cho công tác đào tạo tại các khoa. Trong 5 năm qua Hội đồng KH&ĐT đã tổ chức nghiệm thu 38 đề tài (đạt ...%) trong đó có 3 bài giảng, 21 giáo trình, 11 mô hình, 1 ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm và 2 về phương pháp giảng dạy và học tập. Ngoài ra còn có 40 luận văn tốt nghiệp cao học của GV được công nhận là đề tài KH & CN. So với giai đoạn 2005-2010 (nghiệm thu 5 bài giảng, 11 giáo trình, 19 mô hình, 2 ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm và 2 về phương pháp giảng dạy), số lượng đề tài KH & CN được nghiệm thu giảm 1 đề tài. Với các đề tài KH & CN đã được nghiệm thu trong 5 năm, Trường đã chi hơn 950 triệu đồng [tiêu chí 9.2] và tính khối lượng thực hiện KH & CN 120.560 giờ [tiêu chí 5.3]. Ngoài ra, có 1 đề tài cấp thành phố gắn với đơn đặt hàng có địa chỉ cụ thể [H7.7.1.8] đã được đăng ký và thực hiện.
Công tác KH & CN được tổng kết trong các hội nghị tổng kết KH&ĐT từng học kỳ, năm học, hội nghị tổng kết KH&CN 5 năm (2006-2011) [H7.7.1.9].

2. Điểm mạnh

Kế hoạch hoạt động KH&CN hàng năm đã được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển trường, phù hợp với sứ mạng và quy mô phát triển theo từng giai đoạn. Trường đã triển khai hai đợt thông báo thực hiện dề tàihoạt động NCKH / năm theo tình hình thực tế nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách trong công tác đào tạo. Trường luôn kịp thời tăng cường các thông báo, hướng dẫn đăng ký sơ tuyển đề tài cấp thành phố, cấp Bộ, dự án robot do thành phố tổ chức cũng như cấp Trường với đầy đủ hướng dẫn từ mục tiêu đến biểu mẫu, quy trình và công kai trên trang web của Trường
Trường đã xây dựng hướng dẫn quy trình thực hiện các hoạt động Khoa học và công nghệ, đã chủ động trong việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động NCKH và xây dựng chế độ khen thưởng cá nhân, tập thể theo nhiều cấp độ theo các tiêu chí đạt được của từng hoạt động.
Đề tài KH và CN được duyệt cho thực hiện đều bám sát mục tiêu khoa học và công nghệ vạch ra trong đào tạo, phù hợp với phương hướng phát triển của Trường cao đẳng.

Đề tài NCKH đã tập trung vào mục tiêu mà Trường đặt ra trong giai đoạn vừa qua như: xây dựng bài giảng, giáo trình, mô hình học tập.

3. Những tồn tại

Trường chưa có đội ngũ đầu tàu có khả năng để dẫn dắt GV, HSSV tham gia hoạt động NCKH. Trường có tổng kết hoạt động NCKH nhưng chưa khắc phục những tồn tại và vạch ra phương hướng thực hiện trong năm tới.
Chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ về hoạt động KH và CN mà chủ yếu do tự trường vạch ra nên công tác quản lý rất vất vả.

Hàng năm, hội đồng khoa học và đào tạo có tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nêu phương hướng thực hiện và chỉ tiêu thực hiện mỗi năm về số đề tài, số bài báo, số hội thảo tổ chức cho mỗi khoa căn cứ vào chỉ tiêu do chính khoa đã vạch ra theo phương hướng vạch ra trong kế hoạch thực hiện 5 năm Tuy nhiên, trường hợp các khoa chưa đạt chỉ tiêu thì Trường chưa có các biện pháp chế tài mà chủ yếu rút kinh nghiệm. 

Trường còn thiếu các nhà khoa học nhiều kinh nghiệm nghiên cứu nên khi tham gia sơ tuyển đề tài cấp cao thường chưa đạt, ngành đào tạo quá giới hạn nên mức độ tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ chưa đa dạng theo xu thế hiện nay (ví dụ: lĩnh vực công nghệ sinh học, môi trường...)
Trường chưa mạnh dạn xây dựng để đãi ngộ tương xứng và hấp dẫn các nhà khoa học tham gia nghiên cứu do ngân sách còn quá hạn hẹp trong những năm qua vì chỉ tiêu tuyển sinh giảm, ngân sách giảm theo.  
Số lượng đề tài đã thực hiện quá ít nên kinh phí thực chi cho NCKH trong 5 năm qua chỉ đạt bình quân 0,2%, nguyên nhân là GV vẫn đầu tư nhiều thời gian cho hoạt động giảng dạy hơn hoạt động NCKH. (ít liên quan đến tiêu chí) 
Nội dung đề tài chủ yếu phục vụ tại trường, chưa chuyển giao cho xã hội.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2016 tập trung phát triển đội ngũ nhằm cũng cố và xây dựng nền tảng vững chắc cho hoạt động NCKH.

Tập trung các nguồn lực vào hoạt động KH và CN NCKH mang tính ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của trường và xã hội để thu hút CB-GV và HSSV đăng ký tham gia, tăng số lượng đề tài KH và CN NCKH.

Lập kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động KH và CN 5 năm giai đoạn 2012-2016  để đánh giá đúng vai trò, mục tiêu, chất lượng các đề tài để có quyết định điều chỉnh hợp lý về phương hướng, biện pháp phát huy mặt mạnh, khắc phục tồn tại cho 5 năm sau.(cái này đương nhiên)
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 7.2. Có chủ trương và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học tham gia nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến.
1. Mô tả

Xác định hoạt động KH&CN là sứ mạng đã được tuyên bố, Trường đã xây dựng chiến lược phát triển trong đó hoạt động Khoa học và Công nghệ chiếm vị trí rất quan trọng,  đưa hoạt động Khoa học và Công nghệ NCKH vào nhóm chiến lược phát triển số 1 của trường [H7.7.2.1] và ban hành quy định nhiệm vụ, chế độ công tác giảng viên, trong đó quy định cụ thể số giờ chuẩn thực hiện KH & CN, số giờ quy đổi cho từng hoạt động [H7.7.2.2].
Hàng năm, Trường đều thông báo cho giảng viên đăng ký thực hiện đề tài KH & CN [H7.7.2.3]. Trường dành  trích một phần kinh phí từ nguồn thu đề chi cho các đề tài KH & CN [H7.7.2.4] và nêu   Nguồn kinh phí này được xác định trong quy chế chi tiêu nội bộ [H7.7.2.5]. Đối với đề tài thực hiện mô hình dạy học, Kinh phí của đề tài dao động từ 10-20 triệu. Tuy nhiên, tùy theo phạm vi ứng dụng của và mục tiêu cụ thể của từng đề tài Hiệu trưởng sẽ duyệt kinh phí thực hiện, bình quân mỗi đề tài khoảng 10-20 triệu.
Để thu hút CB-GV tham gia công tác trên, Nhà trường thực hiện theo đúng quy định  về tiêu chuẩn  danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó yêu cầu phải có sáng kiến kinh nghiệm hoặc có đề tài Khoa học và công nghệ chỉ tiêu có là một điều kiện bắt buộc để đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở [H7.7.2.6]. Từ năm học 2010-2011 đến 2014-2015, CB-GV của trường đã thực hiện 01 đề tài cấp Thành phố, đăng ký 01 đề tài cấp thành phố theo chương trình Robot kế hoạch 2015 [H7.7.2.7], Hội đồng KH&ĐT đã nghiệm thu 78 đề tài cấp Trường [H7.7.2.8] và 474 sáng kiến kinh nghiệm [H7.7.2.9]. Ngoài ra Trường còn tổ chức các hội thảo khoa học cấp khoa [H7.7.2.10] và cấp Trường [H7.7.2.11] với nhiều chủ đề đa dạng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Ngoài KH & CN Trường quan tâm đến bồi dưỡng nâng cao năng lực NCKH cho GV thông qua việc dành một phần ngân sách tài trợ kinh phí cho các GV đi tham quan học tập nghiên cứu các CNKT và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến: Đức, Hàn Quốc, Singapore  theo thư mời của đối tác và theo chương trình hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo - Học viện giáo dục kỹ thuật Singapore và Tổ chức TEMASEK [không MC].
Dựa trên thông tư quy định hoạt động KH & CN của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học [H7.7.2.12] Trường đã ban hành quy định KH & CN đối với HSSV hệ chính quy của trường [H7.7.2.13] để khuyến khích người học tham gia. Trường đã bổ sung học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. Kết quả đã có 7 đề tài KH & CN của HSSV [H7.7.2.14].

Theo thống kê có gần 30 đề tài NCKH không được nghiệm thu do quá trễ hạn (chiếm 30%). Ngoài ra vẫn còn một số đề tài xin gia hạn thời gian làm mất đi tính cấp thiết của đề tài. Nguyên nhân của việc chậm tiến độ là GV phân bố thời gian chưa hợp lý cho hoạt động giảng dạy và NCKH, thậm chí có GV giảng dạy rất nhiều vẫn đăng ký thực hiện NCKH, do đó không còn thời gian thực hiện tiến độ. Ngoài ra từ lúc đăng ký, báo cáo duyệt đề tài đến ký hợp đồng triển khai thực hiện quá dài cũng ảnh hưởng đến việc nghiệm thu đúng thời hạn. 
Bảng 7.1. Thống kê số lượng các đề tài nghiên cứu các cấp được duyệt và nghiệm thu từ 2010-2011 đến 2014-2015
	CẤP
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	
	Duyệt
	Nghiệm

thu
	Duyệt
	Nghiệm

thu
	Duyệt
	Nghiệm

thu
	Duyệt
	Nghiệm

thu
	Duyệt
	Nghiệm

thu

	Cấp

TP
	
	
	
	
	
	
	01
	0
	
	

	Cấp

trường
	37
	23
	39
	33
	10
	4
	21
	18
	04
	

	Cấp

Khoa
	88
	88
	86
	86
	104
	104
	105
	105
	91
	91

	Sinh

viên
	3
	3
	1
	1
	
	
	
	
	3
	3


2. Điểm mạnh

Trường đã có chủ trương và chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CB-GV-NV và HSSV tham gia KH & CN và phát huy sáng kiến. Đã ban hành quy định tính khối lượng giờ KH & CN trong mỗi năm học dành cho giảng viên và giảng viên tham gia hướng dẫn NCKH cho sinh viên.

Trường thường xuyên liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu công nghệ mới, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu tại trường, cũng như cử CB-GV-NV tham dự các hội nghị, hội thảo bên ngoài.

3. Những tồn tại

Một số đề tài còn xin gia hạn thêm thời gian làm mất đi tính cấp thiết.
Một số chủ nhiệm đề tài chưa tích cực bám theo kế hoạch nghiên cứu nên thời gian thực hiện hiệu chỉnh đề ài theo góp ý của hội đồng cấp khoa và cấp Trường chưa đảm bảo nên ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu

Phạm vi nghiên cứu Tầm cỡ các đề tài chủ yếu ở cấp Trường, chưa có đề tài cấp cao Bộ.

Chưa thu hút sinh viên tham gia NCKH nên số đề tài NCKH của SV còn ít  Số lượng HSSV tham gia NCKH quá ít so với quy mô toàn trường (7/5000) nguyên nhân là khả năng NCKH của HSSV bậc cao đẳng yếu, thời gian đào tạo ngắn, đề tài NCKH của GV chưa thu hút HSSV tham gia.
4. Kế hoạch hành động

Tăng cường Đề xuất biện pháp chế tài đối với các đề tài thực hiện không đúng tiến độ.

Tăng cường tổ chức tọa đàm, hội thảo với mục tiêu nâng cao năng lực NCKH của GV và HSSV để nâng tầm các đề tài NCKH. Xây dựng kế hoạch và tạo mọi điều kiện cần thiết để HSSV tham gia NCKH và phát huy sáng kiến, đặc biệt cùng tham gia NCKH với GV.
Nghiên cứu mở rộng nhiều hình thức hoạt động khoa học và công nghệ cho giảng viên và sinh viên trên cơ sở liên kết với doanh nghiệp và nhà khoa học trẻ tuổi trong đội ngũ chi đoàn giáo viên.  
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 7.3. Có các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý của trường và các cơ sở giáo dục khác ở địa phương.
1. Mô tả

Trong các năm qua Trường đã xác định mục tiêu duyệt đề tài KH & CN và sáng kiến kinh nghiệm phải xuất phát từ thực tế đào tạo và trong lĩnh vực khoa học giáo dục như: biên soạn cần tăng thêm giáo trình, thực hiện mô hình dạy học, cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đội ngũ CB-GV rất cố gắng và nỗ lực tham gia NCKH, thực hiện Các đề tài KH-CN đều có tính ứng dụng thực tế giảng dạy và tiết kiệm kinh phí. Trong 5 năm qua đã có 3 bài giảng, 21 giáo trình, 11 mô hình, 1 ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm và 2 về phương pháp giảng dạy và học tập được nghiệm thu và áp dụng vào giảng dạy tại các khoa [H7.7.3.1]. Trong 40 đề tài tốt nghiệp cao học được công nhận là đề tài KH & CN có 7 đề tài ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý của trường, 1 đề tài ứng dụng tại quận 10 [H7.7.3.2]. 78 đề tài cấp trường đã được công nhận có kết quả xếp loại như sau:

Bảng 7.2. Thống kê kết quả các đề tài nghiên cứu cấp trường đã nghiệm thu từ 2010-2011 đến 2014-2015
	Năm
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Đạt

	2010-2011
	3
	14
	06
	0

	2011-2012
	0
	03
	01
	29

	2012-2013
	01
	01
	0
	02

	2013-2014
	01
	06
	02
	09

	Tổng
	05 (6.4%)
	24 (30,7%)
	9 (11,5%)
	40 (51,3%)


Ngoài các đề tài KH & CN được ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, trong 5 năm qua còn có 474 sáng kiến kinh nghiệm của CB-VC đã được ứng dụng vào từng mặt công tác cụ thể tại các phòng chức năng, các khoa chuyên môn nhằm mục đích nâng cao chất lượng quản lý của trường.
Nhằm hỗ trợ HSSV có điều kiện phát huy tính tích cực tự học, tự nghiên cứu, Trường đã xây dựng hệ thống eLearning trên website của để đáp ứng các tiêu chí: học mọi nơi, học mọi lúc, học theo sở thích và học tập suốt đời [H7.7.3.3] . Tuy nhiên chỉ có học phần Đo lường điện và thiết bị đo của GV Nguyễn Huỳnh Liên tổ chức giảng dạy gần 150 HSSV khóa 09CĐKT chuyên ngành điện công nghiệp trong năm học 2010-2011.
Xét về nội dung nghiên cứu, vẫn còn một số đề tài mang tính hàn lâm chưa ứng dụng vào thực tế. Các đề tài cấp trường chưa có hợp đồng hoặc liên kết với các doanh nghiệp tại địa phương để quảng cáo và triển khai thử nghiệm, ứng dụng các kết quả NCKH. Đề tài cấp trường ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng của các cơ sở giáo dục ở địa phương còn hạn chế do số lượng các đề tài còn ít, chưa bao quát hết thực tế, đặc thù ở từng địa phương.
Các đề tài do các học viên cao học nghiên cứu đã làm mở rộng lĩnh vực nghiên cứu, làm gia tăng nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu khoa học. 
Trường tích hợp đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề tài KH và CN  trong dạy học thông qua phiếu đánh giá và khảo sát mức dộ hài lòng về chất lượng môn học của sinh viên và cựu sinh viên 

2. Điểm mạnh

Đã có 32 đề tài được ứng dụng trực tiếp vào công tác đào tạo tại trường.
Đề tài KH và CN được xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của các khoa, do khoa cùng tham xét duyệt và nghiệm thu nên đảm bảo được ứng dụng vào việc giảng dạy. Người học và đồng nghiệp là nhân tố đánh giá khách quan trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và chất lượng giảng dạy môn học thông qua ứng dụng các kết quả đề tài KH & CN và sang kiến kinh nghiệm.  
Kết quả thực hiện đề tài và sáng kiến kinh nghiệm đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý của nhà trường.
Trường là trường Cao đẳng duy nhất trong thành phố có đề tài cấp Thành phố, qua đó Trường cần lưu ý công tác bồi dưỡng và phát triển tiềm năng nghi6n cứu khoa học. 
3. Những tồn tại
Một số đề tài NCKH sau nghiệm thu chưa được triển khai ứng dụng vào thực tế của trường.Một số đề tài NCKH có mức đầu tư hạn chế, kinh phí thực hiện giới hạn nên quy mô chưa lớn, chưa đáp ứng hết được các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong thực tế, do đó khó đưa sản phẩm nghiên cứu vào sử dụng đại trà trong thực tế. Còn một số đề tài chỉ mang tính học thuật, không ứng dụng được vào thực tế. Chưa có báo cáo triển khai thực hiện kết quả đề tài NCKH sau nghiệm thu.
Đề tài KH và CN thực hiện chủ yếu phải phục vụ cho yêu cầu cấp bách trong các ngành đào tạo nên hầu hết đạt mục tiêu trong khoa học giáo dục nên chưa đủ tầm để nghiên cứu bắt kịp với thị trường.

Một số đề tài được hội đồng nghiệm thu đồng ý cho thi công thêm nhưng chưa được quan tâm thực hiện.
Đề tài cấp trường ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng của các cơ sở giáo dục ở địa phương còn hạn chế do mục tiêu ban đầu chỉ phục vụ cho Trường.

4. Kế hoạch hành động

Trung tâm NCỨD&CGCN rà soát lại 30 đề tài thiết kế mô hình và tổ chức nhân thêm mô hình để triển khai ứng dụng các mô hình NCKH thông qua các hợp đồng với các trường khác hoặc liên kết với các doanh nghiệp.
Có kế hoạch thực hiện nhân rộng thêm các mô hình dạy học là sản phẩm KH & CN của GV.

Nâng mức hỗ trợ kinh phí cho đề tài KH-CN. Giao toàn quyền quản lý, khai thác sản phẩm công trình NCKH và sáng kiến kinh nghiệm cho khoa.  Lưu ý thêm trách nhiệm chuyển giao công nghệ và sử dụng hiệu quả sản phẩm NCKH,  đặc biệt đối với các dự án sản xuất thử nghiệm có kinh phí cao  có quy mô lớn. Xây dựng tiêu chí khen thưởng cho các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm có ứng dụng sau nghiệm thu. Ban hành quy định báo cáo triển khai thực hiện kết quả đề tài NCKH đã được nghiệm thu.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 7.4: Có các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tập san, các ấn phẩm khoa học; có các tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường.
1. Mô tả:

Việc có bài báo công bố công trình nghiên cứu là một hoạt động phản ánh thành tựu và đóng góp của CB-GV đối với trường. Chính vì thế Trường xây dựng cách quy đổi khối lương giờ hoạt động KH và CN để đảm bảo chế độ và khuyến khích GV công bố kết quả NCKH trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học trong và ngoài nước [H7.7.4.1]. Trong  những năm qua, trường có khuyến khích GV  công bố công trình NCKH với nhiều hình thức: trên bản tin điện tử trong trang web nội bộ của Trường hoặc đăng bài trên kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường và cấp khoa. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân nên các công trình NCKH tại trường chưa có bài báo đăng trên các tập san, các ấn phẩm khoa học để công bố kết quả nghiên cứu.
Trong 5 năm qua Trường đã thực hiện chiến lược phát triển trình độ đội ngũ để đạt chuẩn và trên chuẩn, do đó có hơn 50 CB-GV tham gia học cao học, nghiên cứu sinh. Qua học tập và nghiên cứu, các CB-GV đã thực hiện đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành 2 bài báo cấp Quốc tế, 13 bài báo cấp ngành trong nước và 10 bài báo cấp trường [H7.7.4.2]. Ngoài ra còn có 81 bài tham luận đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp [H7.7.4.3].
Bảng 7.3. Thống kê số lượng các bài báo đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành, tập san khoa học hằng năm

	Phân loại tạp chí KH
	Số lượng

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Cấp quốc tế
	0
	0
	0
	0
	2

	Cấp Ngành trong nước
	0
	2
	3
	7
	1

	Cấp trường
	1
	2
	4
	3
	0

	Tổng
	1
	4
	7
	7
	3


Bảng 7.4 Thống kê số lượng các bài tham luận đăng trên kỷ yếu các hội thảo khoa học hằng năm

	TT
	Phân loại

hội thảo
	Số lượng

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Quốc tế
	3
	1
	0
	1
	0

	2
	Trong nước
	0
	5
	2
	2
	0

	3
	Cấp trường
	0
	1
	0
	23
	43

	4
	Tổng
	3
	7
	2
	26
	43


Do hoạt động KH & CN của trường tập trung vào mục tiêu chính là bổ sung kịp thời các loại tài liệu, giáo trình nhằm phục vụ cho hoạt động đào tạo. Để cụ thể hóa mục tiêu này, theo từng giai đoạn Trường đã ban hành quy định cũng như có kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu đã đề ra. Trong 5 năm qua hoạt động KH & CN đã bổ sung 21 giáo trình giảng dạy phục vụ cho công tác đào tạo các bậc, hệ [H7.7.4.4]. Tuy nhiên chưa có đề tài KH & CN biên soạn tài liệu phục vụ cho KH & CN và phát triển công nghệ của trường.
Bảng 7.5. Thống kê số lượng giảng viên có biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học 

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	Số GV thực hiện SKKN
	88
	86
	105
	112
	91

	Số GV biên soạn giáo trình, bài giảng
	13
	0
	0
	10
	1


2. Điểm mạnh

Trường đã có quy định và xây dựng chế độ khuyến khích chủ nhiệm đề tài viết bài báo công bố công trình NCKH đã được nghiệm thu trên các tập san, các ấn phẩm khoa học.
Trường đã có các bài báo báo đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành, tập san khoa học và kỷ yếu các hội thảo khoa học các cấp.
Trong 5 năm qua từ hoạt động KH & CN đã có thêm 21 giáo trình lưu hành nội bộ phục vụ cho công tác đào tạo tại trường.

3. Những tồn tại
Đề tài KH & CN tại trường đa số là biên soạn giáo trình, chế tạo mô hình, rất ít đề tài có tính ứng dụng và chuyển giao công nghệ, vì thế chưa có bài báo đăng trên các tập san, ấn phẩm khoa học.

Các công trinh nghiên cứu về giáo trình chưa được xuất bản thành sách giáo trình, sách tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.
Số lượng bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế quá ít, một phần do khả năng ngoại ngữ của đội ngũ còn yếu.
4. Kế hoạch hành động

 Xây dựng tập san nội bộ sau khi chuẩn bị tốt nguồn lực để  duy trì và thực hiện.  để tạo điều kiện cho chủ nhiệm đề tài công bố công trình nghiên cứu nhằm trao đổi kinh nghiệm trước khi tham gia đăng tải trên các báo, tạp chí khoa học bên ngoài.

Bổ sung thêm tiêu chí viết bài công bố các công trình nghiên cứu và đăng tải trên các tập san, ấn phẩm khoa học có uy tín khi thực hiện đề tài.

Tổ chức xuất bản sách giáo trình đã được nghiệm thu.
Tổ chức các lớp bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 7.5. Có các hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo; có các hoạt động về quan hệ quốc tế. Kết quả của các hoạt động khoa học và quan hệ quốc tế đóng góp vào việc phát triển nguồn lực của trường.
1. Mô tả:

Trường đã đặt mục tiêu kết quả NCKH tại trường phải phục vụ cho hoạt động đào tạo tại trường như đã trình bày trong tiêu chí 7.3. Riêng việc kết hợp NCKH với đào tạo Trường là trường cao đẳng, không có đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ nên việc kết hợp NCKH với đào tạo còn hạn chế. chưa thực hiện được vì các đề tài NCKH có quy mô nhỏ chưa thể đóng góp tham gia để đào tạo HSSV. Ngoài ra quy định hiện hành vẫn chưa có cơ chế công nhận kết quả học tập của HSSV thông qua NCKH. Trong các năm qua, Trường đã cố gắng thực hiện định hướng kết hợp NCKH với đào tạo bằng cách bổ sung các học phần đồ án môn học, bài tập lớn vào chương trình đào tạo để GV kết hợp NCKH trong đào tạo, mặt khác các đề tài KH & CN đều phải thực nghiệm sư phạm.   hướng dẫn cho nhóm HSSV trình tự thực hiện đề tài theo 1 chủ đề chuyên môn và HSSV báo cáo, thuyết minh việc thực hiện đề tài.
Từ năm 2010 đến 2015 hoạt động KH & CN tại trường đã đóng góp 20 mô hình vào tài sản trang thiết bị của trường [tiêu chí 8.2]. Tuy nhiên việc chuyển giao công nghệ nhằm mục đích tăng nguồn thu chưa thực hiện.
Đối với hoạt động về quan hệ quốc tế, dựa trên các quy định của nhà nước [H7.7.5.1], Trường đã xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế tế giai đoạn 2013-2018 và tầm nhìn đến năm 2020 [H7.7.5.2] và đã ký bản ghi nhớ với các đối tác chiến lược: Tổ chức giáo dục và đào tạo phi lợi nhuận F+U Sachsen gGmbH [H7.7.5.3]; Hiệp hội Năng lượng không biên giới, cộng hòa Pháp [H7.7.5.4]; Trường đại học Dongguk, Hàn Quốc [H7.7.5.5]; Trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc [H7.7.5.6].
Dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa Sở GD&ĐT và Tổ chức giáo dục và đào tạo phi lợi nhuận F+U Sachsen gGmbH từ năm 2012, Trường đã xây dựng đề án thành lập Trung tâm tiếng Đức [H7.7.5.7] và ký kết biên bản ghi nhớ để triển khai hoạt động của trung tâm tại trường. Tuy nhiên, từ ngày thành lập (tháng 3/2014) đến nay trung tâm vẫn phải bồi dưỡng chưa hoạt động do chưa có nhân sự  (hiện nay chỉ có duy nhất trường Đại học Xã hội Nhân văn có đào tạo giảng viên, nhưng số lượng chỉ có 3-4 sinh viên theo ngành sư phạm tiếng Đức) và việc cạnh tranh với thị trường lao động bên ngoài về nguồn nhân lực hợp tác quốc tế vẫn đang được Nhà trường quan tâm.
Từ năm 2012 Trường nhận được tài trợ của Công ty Intel Semiconductor LTD để thực hiện dự án học bổng nữ sinh viên hệ cao đẳng 2012-2014 với tổng số suất học bổng là 18 suất, trị giá 6.500.000đ/suất trong 3 năm [H7.7.5.8]. Đến năm 2015 dự án đã được Đại học bang Arizona, Hoa kỳ tài trợ thông qua ký kết thỏa thuận giữa trường với đại học bang Arizona [H7.7.5.9].
Năm 2014 Trường đã được UBND phê duyệt [H7.7.5.10] cho phép tiếp nhận viện trợ phi dự án của Hiệp hội Năng lượng không biên giới ESF. Qua hợp tác, GV khoa CN Điện – Điện tử đã được tập huấn về sử dụng mô hình Bipbop và mô hình năng lượng mặt trời dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tập đoàn Schneider [H7.7.5.11] và được trang bị 5 bộ mô hình thiết bị dạy học [H7.7.5.12] để tổ chức đào tạo ngắn hạn nghề Điện dân dụng (được 5 khóa) cho Thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ.
Từ mối liên kết Trường đã được trường Đại học Tun Hussein Onn Malaysia tài trợ học bổng đào tạo tiến sĩ cho GV của trường [H7.7.5.13].
Trong 5 năm qua Trường đã tiếp đón 17 đoàn đến thăm và làm việc với trường, đồng thời cũng tổ chức cho 9 đoàn CB-GV-NV đi tham quan, học tập tại nước ngoài [H7.7.5.14]. Các hoạt động về hợp tác quốc tế của trường đã được thực hiện theo các quy định của Nhà nước [H7.7.5.15].

2. Điểm mạnh

Kết quả của các hoạt động khoa học và quan hệ quốc tế đã đóng góp vào việc phát triển nguồn lực của trường, đặc biệt là về nguồn nhân lực. 

 Từ 2010 đến 2015 hoạt động NCKH đã bổ sung được 20 mô hình với giá trị 630.990.400 đồng vào trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Hoạt động hợp tác quốc tế đã đóng góp tăng được 5 bộ mô hình phục vụ giảng dạy
Trường đã có các hoạt động về quan hệ quốc tế thông qua ký kết được các biên bản ghi nhớ với các đối tác nước ngoài..
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân
Trong 5 năm vừa qua,  hoạt động khoa học và công nghệ còn nhiều thăng trầm do thực trạng tuyển sinh giảm, nguồn lực của trường cũng giảm. Ý thức của đa số GV đối với nhiệm vụ KH-CN phụ thuộc vào chế độ khối lượng được hưởng và phụ thuộc vào khối lượng giờ giảng dạy.  Việc quản lý các hoạt động KH-CN, chế độ còn thiếu các ăn bản hướng dẫn của Ban, ngành nên do Trường tự xây dựng  và thiết lập. Vì thế, các quy định về hoạt động KH-CN tuy rất khuyến khích GV tham gia nhưng sự khác biệt giữa người có tham gia tích cực và không tham gia NCKH chưa nhiều, dẫn đến một số đông GV không tham gia NCKH, đặc biệt trong năm học 2012-2013 .
Các đề tài KH & CN chưa đào tạo HSSV do quy mô nhỏ nên chưa thực hiện tác liên kết NCKH với các viện, trường, doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ và chưa tạo doanh thu từ KH & CN.
Trong 5 năm qua hoạt động hợp tác quốc tế tổ chức triển khai thực hiện ký kết các hợp đồng liên kết đào tạo và liên kết NCKH với đối tác nước ngoài như nội dung bản ghi nhớ đã được ký kết.
Hoạt động hợp tác quốc tế còn nhiều rào cản so với luật Giáo dục Đại học ban hành vì còn phải phụ thuộc vào sự quản lý và nhận thức của chính quyền địa phương, Sở, Ban, Ngành. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thảo luận để đi đến hợp đồng liên kết đào tạo và xúc tiến quá trình hợp tác với các đối tác do trường tự tìm kiếm.
Nhân sự trong lĩnh vực hợp tác quốc tế trong trường quá thiếu hụt do yêu cầu về tiêu chuẩn nhân sự ngày càng cao trong khi mức lương còn hạn hẹp so với thị trường lao động và khó cạnh tranh với sự thu hút của các trường có đào tạo quốc tế trong thành phố cũng như các tỉnh lân cận. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc theo dõi liên tục để nghiên cứu phát triển, triển khai  các văn bản ký kết nhằm đến mục tiêu vạch ra. 
Trong những năm qua, các khoa còn tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nên chưa chuẩn bị sẵn sàng để xây dựng chương trình đào tạo hợp tác quốc tế. Việc đi đến đào tạo hệ thống tin chỉ từ năm 2013 tuy muộn hơn các trường khác khoảng 5 năm nhưng đã khởi sắc cho việc tính toán số tín chỉ đào tạo để đối tác có thể hiểu được chương trình đào tạo của Nhà trường.       
4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2016 Trung tâm NCỨD&CGCN triển khai thực hiện xúc tiến hợp tác với các Viện, các trường đại học, cao đẳng khác, các doanh nghiệp trên phương diện hợp tác, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Tăng cường thực hiện các đề tài ứng dụng có thể chuyển giao công nghệ nhằm tạo doanh thu từ NCKH bù đắp nguồn kinh phí đã chi ra.
Tăng cường đầu tư nguồn nhân lực để thực hiện việc nghiên cứu  Từ năm 2016 thực hiện Tiến hành ký kết chương trình hợp tác liên kết đào tạo và KH & CN với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm mục đích trao đổi học thuật, mở thêm ngành đào tạo liên kết quốc tế và phát triển nguồn lực của trường.
Tăng cường nhân sự trong lĩnh vực hợp tác quốc tế trong trường quá thiếu hụt do yêu cầu về tiêu chuẩn nhân sự ngày càng cao trong khi mức lương còn hạn hẹp so với thị trường lao động và khó cạnh tranh với sự thu hút của các trường có đào tạo quốc tế trong thành phố cũng như các tỉnh lân cận. 

Có kế hoạch bố trí nhân sự thực hiện đề án hợp tác, nghiên cứu biện pháp để có nhân sự thực hiện tiếp nối sau khi đề án được ký kết và chế độ đãi ngộ tương xứng cho GV tích cực hoạt động trong lĩnh vực này.     
5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 7:
Hoạt động KH- CN và hợp tác quốc tế được thực hiện theo đều bám sát mục tiêu và kế hoạch chiến lược phát triển của trường và của ngành  theo từng giai đoạn nhằm từng bước xây dựng, phát triển trường thành địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín.

Trường đã chú trọng xây dựng các quy định, kế hoạch hoạt động KH & CN nhằm khuyến khích CB-GV và HSSV tham gia các hoạt động KH & CN thể hiện qua số lượng các đề tài KH & CN đã được nghiệm thu.

Trong những năm qua, với điều kiện quá hạn chế về lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, thiếu hụt các nhà khoa học có tiềm năng,  tài chính, cơ sở vật chất phục vụ KH&CN, Trường cũng đã cố gắng duy trì có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các đối tượng tham gia hoạt động KH – CN và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Bộ, của các ban ngành. 
Tuy nhiên tỷ lệ thực hiện đề tài NCKH của giảng viên chưa đạt, tỷ lệ thực hiện đề tài NCKH của HSSV gần bằng 0.
Hoạt động KH&CN chủ yếu tập trung vào việc phục vụ cho đào tạo và nâng cao nguồn lực, trong đó, đầu tư vào nâng cao năng lực NCKH cho GV, mở rộng nhận thức cho HSSV về NCKH vì nhân lực là vốn quý nhất của Nhà trường và xã hội. Tuy Trường những năm qua chưa thực hiện tốt ở mục đích chuyển giao công nghệ nên chưa có nguồn thu rộng rãi từ chuyển giao công nghệ KH & CN. Tuy nhiên, phần nào đã góp phần cải tiến hoạt động quản lý, đào tạo, tiết kiệm được chi phí, ngân sách nhưng đã góp phần vào tích cực vào việc tự bồi dưỡng năng lực giảng dạy và nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong NCKH và nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng đánh giá và tự đánh giá. Một số cán bộ giảng viên có bài được đăng trên hội thảo khoa học quốc tế, góp phần tôn vinh thương hiệu của Nhà trường. Đó cũng là nhờ sự khích lệ chủ yếu về mặt tinh thần mà giảng viên nhận được từ phía Nhà trường. 
Hoạt động hợp tác quốc tế đã bổ sung 5 bộ mô hình thiết bị giảng dạy vào nguồn lực của trường, tuy nhiên liên kết quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và NCKH chưa được tổ chức thực hiện.

Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
Mở đầu:

Để đảm bảo tốt cho công tác đào tạo và KH & CN, trong những năm qua Trường đã đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị khá đầy đủ và đồng bộ. Trường đã xây dựng một Trung tâm TT-TV khang trang và đầy đủ các tài liệu, sách, báo, tạp chí để phục vụ nhu cầu của bạn đọc.

Trường có các giảng đường và Phòng học, xưởng thực hành cho các chuyên ngành với đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ đắc lực cho việc giảng dạy, học tập và KH & CN cùng với các hoạt động khác. Trường có hệ thống Internet có khả năng truy cập rộng rãi đã tạo ra hiệu quả cao trong công tác quản lý điều hành, đồng thời còn tạo điều kiện thuận lợi cho GV, HSSV thu thập thông tin. Công tác bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho CBQL, giảng viên nhân viên và người học được thực hiện có nề nếp và đạt hiệu quả.

Tiêu chí 8.1. Thư viện có đủ tài liệu, sách, báo, tạp chí để tham khảo và học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo theo quy định. Tổ chức phục vụ đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
1. Mô tả

Thư viện thành lập từ năm 1986 với diện tích chỉ 60 m², đến năm 2009 thư viện đã được xây dựng trên một mặt bằng rộng 608 m², bao gồm: 01 phòng nghiệp vụ diện tích 28 m²; phòng in ấn diện tích 52 m²; phòng đọc HSSV có diện tích 360 m² được chia ra thành khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực đọc sách và khu vực tra cứu Internet; kho sách có diện tích 168m² [H8.8.1.1].

Thư viện có các tài liệu đáp ứng cơ bản cho các chuyên ngành đào tạo. Tổng số đầu sách đang phát hành tính đến nay là 5.468 đầu sách với 23.468 quyển sách, trong đó có 1.826 đầu sách với 10.741 quyển sách kỹ thuật tiếng Việt phục vụ cho 09 khoa chuyên môn của trường [H8.8.1.2], ngoài ra còn có 09 đầu báo phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc. Đặc biệt thư viện đang lưu hành hơn 150 giáo trình do các khoa biên soạn đã được trường nghiệm thu. Nguồn giáo trình, tài liệu trong thư viện thích hợp và được cập nhật hàng năm, đáp ứng được nhu cầu cơ bản của GV và HSSV, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Hằng năm Trường đã dành một lượng kinh phí nhất định đầu tư mua sách, tài liệu bổ sung. Danh mục giáo trình và sách tham khảo mới đều được thông báo rộng rãi trên website và trang hành chính điện tử để HSSV và CB-GV tiện tra cứu, tuy nhiên do chưa được trang bị phần mềm quản lý thư viện nên chưa triển khai tra cứu và mượn tài liệu qua mạng máy tính.

Thư viện số đã được xây dựng bằng sự liên kết, kết nối chia sẻ nguồn tài liệu với công ty VDOC từ tháng 01 năm 2013. Hiện vẫn đang được khai thác tại địa chỉ http://lytc.tailieu.vn/.

Thư viện hiện có 9 cán bộ có trình độ đại học trở lên (4 cán bộ chuyên ngành thư viện, 3 cán bộ chuyên ngành công nghệ thông tin) [H8.8.1.3]. Thư viện đã xây dựng nội quy [H8.8.1.4] và quy định thời gian làm việc [H8.8.1.5], có tủ thư mục và văn bản hướng dẫn quy trình mượn, trả sách để bạn đọc làm thủ tục mượn sách [H8.8.1.6]. Với thời gian phục vụ từ 7 giờ sáng đến 20 giờ không nghỉ trưa suốt tuần (từ thứ Hai cho đến thứ Bảy), thư viện đã đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên trong việc giảng dạy, nghiên cứu, học tập. Để tạo thuận lợi cho HSSV, từ năm 2013 nhà trường đã sử dụng thẻ sinh viên tích hợp với thẻ thư viện để mượn sách, trả sách.

Thư viện đã được trang bị một đường truyền Internet cáp quang, wireless và 20 máy vi tính phục vụ cho CB-GV-NV và HSSV tra cứu tài liệu trên mạng.

2. Điểm mạnh
Thư viện có đủ các loại sách cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy và học tập, đáp ứng mục tiêu đào tạo. Điểm mạnh của Thư Viện là nằm ngay ở vị trí trung tâm của trường, có diện tích rộng, thoáng nên thuận lợi cho việc mượn trả sách của giáo viên, sinh viên, số lượng bạn đọc tăng rõ rệt theo từng năm (năm 2013: 17.600; năm 2014: 21.120; năm 2015: 27.280).

Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ và lưu hành sách, tài liệu tham khảo.

Thư viện có danh mục tra cứu cho từng môn học, giúp bạn đọc tra cứu, tìm tài liệu nhanh, chính xác.

3. Tồn tại

Thư viện vẫn còn yếu về cơ sở hạ tầng, chưa trang bị Thư viện số, phần mềm quản lý. Hình thức phục vụ của thư viện còn tồn tại dạng kho đóng, mang tính truyền thống. Đọc giả tìm kiếm và tra cứu tài liệu theo sự hướng dẫn của cán bộ thư viện và tra cứu qua danh mục album, file excel truyền thống.

Thư viện chưa đăng ký làm thành viên của Liên hiệp thư viện đại học phía Nam.

Kinh phí Trường đầu tư hằng năm cho việc bổ sung tài liệu, giáo trình còn ít. Đặc biệt là các nguồn tài liệu nước ngoài, tài liệu điện tử.
4. Kế hoạch hành động

Năm 2016 tại cơ sở 1 khởi công xây dựng mới toà nhà Công nghệ thông tin và Thư viện 6 tầng với tổng diện tích 3.433m² với tổng vốn đầu tư 34,023 tỷ đồng đến cuối năm 2018 hoàn thành.

Năm 2020 trang bị hoàn chỉnh máy móc, thiết bị và phần mềm quản lý theo lộ trình của dự án “Xây dựng hệ thống tài nguyên thông tin - thư viện điện tử tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”.

5. Tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 8.2. Có đủ các phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy và học; có đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
1. Mô tả

Cơ sở chính của trường có tổng diện tích đất 50.646,6 m² [H8.8.2.1] nên Trường có điều kiện bố trí các khu vực tổ chức đào tạo tập trung cho lý thuyết và thực hành riêng biệt trên diện tích 26.623 m² sàn xây dựng.

Khu vực lý thuyết có diện tích 5489 m² được chia ra thành 79 phòng học đã đáp ứng đủ cho việc bố trí trên 100 lớp học lý thuyết sáng và chiều của khối chuyên nghiệp và 20 lớp khối trung học phổ thông. Trong đó 8 phòng có diện tích lớn có sức chứa > 80 HSSV, 11 phòng có sức chứa từ 50 đến 80 HSSV và 19 phòng có sức chứa < 50 HSSV. Hiện tại tần suất sử dụng bình quân của các phòng học lý thuyết đạt 70%.

Để phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học lý thuyết, Trường đã trang bị cố định các phương tiện hỗ trợ dạy và học. Cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2015 Trường đã trang bị Projector cố định cho 48 phòng và máy truyền hình cố định cho 24 phòng. Các phòng có trang bị cố định các phương tiện hỗ trợ dạy và học đã tạo điều kiện cho GV thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và phát huy tính tích cực tham gia vào bài giảng của HSSV.

Để tăng tần suất sử dụng các phòng học lý thuyết, phòng Quản trị cơ sở vật chất phối hợp với phòng TS-ĐT-GTVL và các khoa tổ chức quản lý, phân bổ phòng học lý thuyết theo thời khóa biểu để tránh tình trạng thiếu lớp học hoặc trùng giờ [H8.8.2.4]. Các phòng học được tổ môi trường phòng QT-DV thực hiện vệ sinh sạch sẽ hàng ngày đảm bảo cho việc dạy học.

Khu vực thực hành, thí nghiệm có diện tích sàn xây dựng bằng 8640,4 m² chia ra thành 79 phòng (xưởng), 8 phòng thí nghiệm, khoa ít nhất có 04 xưởng, khoa nhiều nhất có 26 xưởng. Các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm được bố trí và đầu tư máy móc thiết bị, mô hình, dụng cụ phục vụ giảng dạy theo yêu cầu dạy và học thực hành, thí nghiệm của từng ngành nghề đào tạo. Tuy nhiên cũng còn một số xưởng (phòng) thực hành, phòng thí nghiệm chưa đạt yêu cầu về diện tích, cụ thể: không thể bố trí máy móc thiết bị đủ cho HSSV của một lớp thực tập cùng một ca, diện tích thiết kế chưa phù hợp với công năng sử dụng… do đó vẫn còn một số xưởng phải bố trí học 3 ca / ngày.

Công tác trang bị, bảo quản, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất được quản lý chặt chẽ theo quy trình khép kín từ khi bắt đầu trang bị sử dụng đến khi thực hiện thanh lý tài sản [H8.8.2.11], quy định sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy-học tập theo từng nhóm thiết bị máy móc [H8.8.2.12], thông tin lý lịch tài sản được cập nhật đầy đủ bằng phần mềm quản lý độc lập. Dựa trên các quy trình, các đơn vị có nhu cầu đều được bổ sung để tăng số lượng máy móc, vật tư thực tập đủ cho thực hành và thay thế máy móc thiết bị đến hạn thanh lý.

Ngoài việc trang bị tài sản bằng nguồn vốn nhà nước cấp, Trường còn được bổ sung thiết bị dạy học có giá trị từ nhiều nguồn khác như: khuyến khích giảng viên kết hợp công tác nghiên cứu khoa học với thiết kế chế tạo mô hình, thiết bị day học bổ sung cho các xưởng thực hành, từ năm 2010 đến năm 2015 đã hoàn chỉnh và đưa vào phục vụ giảng dạy 20 mô hình, thiết bị dạy học bám sát chương trình đào tạo với tổng giá trị 630.990.400 đồng [H8.8.2.15]; trong năm 2014-2015 Trường được Tổ chức phi chính phủ Hiệp hội năng lượng không biên giới Pháp tài trợ 05 mô hình, thiết bị dạy học [H8.8.2.17] và được một số cá nhân, đối tác, hội Cha mẹ học sinh tặng 33 máy móc thiết bị dạy học có giá trị 351.410.000đồng [H8.8.2.16]

Ngoài ra, để bảo đảm máy móc, trang thiết bị dạy học hoạt động thường xuyên và tăng thời gian sử dụng, phòng QT-DV lập Tổ sửa chữa bảo trì thiết bị phối hợp với các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác bảo trì, bảo dưỡng, theo qui trình chặt chẽ.

2. Điểm mạnh:

Mặt bằng rộng lớn nên đủ bố trí cho khu học lý thuyết và thực hành riêng biệt.

Thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở vật chất, công tác quản lý trang thiết bị và công tác bảo trì, bảo dưỡng.

Mô hình, trang thiết bị dạy học được bổ sung bằng nhiều nguồn khác nhau.

3. Những tồn tại:

Các phòng học được thiết kế, xây dựng từ năm 1960 nên không phù hợp với quy mô đào tạo hiện nay, độ thông thoáng ở một số xưởng thực hành không đảm bảo theo quy định; một số xưởng có diện tích nhỏ hẹp không thể bố trí đủ máy móc thiết bị thực tập cho 1 lớp/1 ca do đó phải chia nhóm.

Một số phòng thí nghiệm, xưởng thực hành còn bố trí dàn trải, chưa khoa học; do tận dụng các phòng học, xưởng thực hành cải tạo lại, việc sửa chữa (mang tính giải quyết tình thế, chắp vá) chưa tuân thủ theo quy hoạch tổng thể.

Máy móc thiết bị do trang bị làm nhiều đợt nhỏ, lẻ, dàn trải đều cho các khoa nên còn thiếu nhiều về số lượng, thiếu tính hiện đại và đồng bộ, nguyên nhân hạn chế do kinh phí được cấp còn khó khăn.

4. Kế hoạch hành động:

Năm 2016 tập trung trang bị cho ngành điện – điện tử, năm 2017 trang bị cho ngành mũi nhọn Cơ khí và năm 2018 trang bị cho ngành Động lực, đầu tư thêm 01 phòng học ngoại ngữ.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và HSSV gắn với việc chế tạo mô hình, thiết bị dạy học, bổ sung ít nhất 2 mô hình, thiết bị dạy học/1 khoa /1 năm.

Tiến hành lập hồ sơ xin sửa chữa, xây dựng mới theo quy hoạch mô hình tổng thể chung của trường.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 8.3. Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.
1. Mô tả

Dựa vào quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của nhà nước, cơ cấu tổ chức của trường và mặt bằng hiện trạng tổng thể năm 2005 [H8.8.3.1], Trường đã bố trí đầy đủ phòng làm việc cho các phòng, trung tâm, văn phòng các khoa và bộ môn.

Hiện tại trường có 50 phòng làm việc với tổng diện tích sàn xây dựng ≈ 2700 m², được bố trí đủ cho các bộ phận, giảng viên và nhân viên trong đó 04 phòng được bố trí cho Ban Giám hiệu, 04 phòng được bố trí cho Trưởng phó các phòng: Phòng TB-VT, Phòng QLKH-HTQT, Phòng KH-TC, Trung tâm TT-TV; số phòng còn lại được bố trí đủ cho cán bộ và nhân viên cơ hữu của tất cả các phòng, khoa, Trung tâm [H8.8.3.2].

Phòng làm việc cho CB-GV-NV cơ hữu của trường được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để phục vụ cho công việc như: đèn chiếu sáng, máy điều hoà, máy in, máy vi tính, máy photocopy, điện thoại, bàn làm việc, ghế, tủ hồ sơ… [H8.8.3.3]. Diện tích làm việc cho mỗi cán bộ, nhân viên cơ hữu từ 4 m² đến 5 m² [H8.8.3.4].

2. Điểm mạnh:

Trường đã bố trí đầy đủ phòng làm việc cho cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định, các phòng làm việc được trang bị đầy đủ bàn ghế, tủ tài liệu, máy in, máy tính nối mạng Internet và các trang thiết bị để làm việc.

3. Những tồn tại:

Phòng làm việc của một vài bộ môn còn bố trí chung với văn phòng khoa do đó một số GV ở các khoa chưa có chỗ riêng để làm việc, KH & CN.

Trường chưa thực hiện thăm dò ý kiến CB-GV-NV về chất lượng phòng làm việc thường xuyên.

4. Kế hoạch hành động:

Từ năm học 2015 - 2016 Trường sẽ có kế hoạch phỏng vấn CB-GV-NV về việc đánh giá chất lượng phòng làm việc bằng phiếu thăm dò ý kiến để nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 8.4. Có phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của người học; có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin.
1. Mô tả

Tổng số máy tính Trường hiện có: 1.430; trong đó phục vụ dạy và học 1.333, chiếm 93%, được phân bổ như sau: Khoa Công nghệ Thông tin: 738; Khoa Công nghệ May thời trang: 45; Khoa Công nghệ Cơ khí: 163; Khoa Công nghệ Điện-Điện tử: 178; Khoa Công nghệ Động lực: 17; Trường Trung học phổ thông: 112; Trung tâm TT-TV: 29; Phòng QT-DV: 51 [H8.8.4.1].

Căn cứ số máy tính hiện có tại các khoa và số lượng HSSV đang học [H8.8.4.2], qui định số lượng HSSV/nhóm thực tập [H8.8.4.3], thì số lượng máy tính dùng cho học tập đáp ứng đủ nhu cầu thực hành 1 HSSV/1 máy.

Các phòng máy tính được cài đặt phần mềm học chuyên ngành, được nối mạng để người học cùng quản lý, chia sẻ, trao đổi dữ liệu trong học tập. Khoa ít nhất có 01 phòng máy tính, khoa nhiều nhất có 15 phòng máy tính. Trong khuôn viên trường đã lắp đặt 01 hệ thống Internet 5 line, tốc độ 1 line 32MB, 01 hệ thống 5 trạm mạng không dây [H8.8.4.4], 01 Website, hoạt động ổn định. Hằng năm có kế hoạch bổ sung và thay thế máy vi tính đến hạn thanh lý [H8.8.4.8].

Trường đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ thường xuyên, hiệu quả nhằm giúp người học được tiếp cận với CNTT như trang bị kịp thời máy tính có cấu hình phù hợp với các môn học [H8.8.4.7], năm 2015 trang bị 03 phòng máy cấu hình cao phục vụ đào tạo hệ cao đẳng tiên tiến; xây dựng website với nhiều tính năng, giúp người học tra cứu dễ dàng thư viện số, thông tin hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu; trang bị phần mềm quản lý thi trắc nghiệm giúp công tác tổ chức thi tại trường khoa học, đảm bảo chất lượng và chính xác; năm 2014 trang bị 10 máy tính cấu hình cao cho Trung tâm TT-TV giúp người học có phương tiện truy cập tài liệu; HSSV sử dụng mạng internet miễn phí, nâng cấp đường truyền internet nhằm tăng băng thông và ổn định của hệ thống mạng; thành lập Tổ sửa chữa bảo trì thiết bị để thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng [H8.8.4.9].

Để hỗ trợ cho HSSV có thể tiếp cận nhanh chóng với công nghệ thông tin, Trường đã thiết kế học phần bắt buộc: Tin học căn bản (TCCN) hoặc Nhập môn tin học (CĐKT) trong chương trình đào tạo và bố trí học tập ngay vào học kỳ 1. Tập huấn HSSV về “Tư duy lập trình – Khó hay dễ, Áp dụng như thế nào?”.

2. Điểm mạnh

Thực hiện tốt công tác dự báo số lượng máy tính đến hạn thanh lý cần thay thế, hằng năm bổ sung kịp thời đảm bảo tiến độ học tập của HSSV. Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng duy trì máy móc hoạt động thường xuyên.

Các phòng máy tính được trang bị đồng bộ, nối mạng đầy đủ; hoạt động ổn định; kết nối được internet và gắn cố định máy chiếu đã phục vụ hiệu quả cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường.

Người học đã được tạo điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin, giúp cho việc học tập có kết quả tốt hơn.

3. Tồn tại

Trang thiết bị tin học nhanh lạc hậu. Cơ sở hạ tầng hệ thống mạng: intenet, lan, điện thoại trong trường chưa hoàn chỉnh, đồng bộ, còn chắp vá.

Mặc dù Website đã được trang bị, nhưng hiện tại chỉ mới đáp ứng yêu cầu cơ bản, chưa thể khai thác hết thông tin, qui mô hoạt động của trường.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm 2016, Trường đầu tư trang bị hoàn chỉnh hệ thống mạng, tổng đài nội bộ, website nhằm ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các hoạt động của trường.

Đầu tư bổ sung máy tính mới, nâng cấp các phòng máy cũ, trang bị 50 máy tính thay thế máy đến hạn thanh lý cho khoa. Trang bị một số phần mềm dạy học cần thiết theo yêu cầu môn học

Trang bị thêm một số máy móc thiết bị hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm TT-TV giúp người học có điều kiện tiếp cận nguồn tài liệu phong phú.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 8.5. Có ký túc xá, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú và có các dịch vụ phục vụ người học theo quy định.
1. Mô tả

Để giải quyết nhu cầu nội trú của HSSV trong năm học 2015-2016, Trường tiến hành sửa chữa cải tạo khu nhà E thành ký túc xá trong thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 9 năm 2015, với diện tích sàn xây dựng 1500m², 12 phòng, đáp ứng cho 320HSSV có chỗ nội trú,với trung bình 4.7m²/1sv

Để tạo điều kiện cho HSSV trong sinh hoạt nội trú, Trường đã trang bị các tivi lớn để cho HSSV có điều kiện theo dõi hàng ngày, phủ sóng Wireless cho HSSV học tập, tìm hiểu thông tin một cách nhanh chóng.

Trường hiện có 2 căn tin (một căn tin cổng trước, một căn tin cổng sau) với tổng diện tích 463 m² phục vụ ăn uống, giải khát cho SV từ 6 giờ sáng đến 18 giờ. Hai căn tin này đều được Ban kiểm tra an toàn, lao động kiểm tra thường xuyên để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường.

Ngoài ra, còn thành lập một phòng photocopy, một phòng truy cập Internet tại Trung tâm TT-TV để phục vụ hỗ trợ học tập cho HSSV.

2. Điểm mạnh:

Hiện nay trường đã có ký túc xá, cơ bản giải quyết được một phần nhu cầu chỗ ở cho một số HSSV, các phòng xây dựng đúng tiêu chuẩn đạt diện tích 4.7m²/1sv, được trang bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người học như: Ti vi, hệ thống Wireless để HSSV truy cập thông tin… công tác vệ sinh môi trường nói chung và vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo.
Có quỹ đất và đã lập dự án xây dựng ký túc xá.

3. Những tồn tại:

 Là công trình sửa chữa lại nên diện tích sàn xây dựng nhỏ chưa đáp ứng hết nhu cầu về chỗ cho HSSV năm học 2015-2016 cũng như các năm tiếp theo.

Nguồn tài chính để xây dựng ký túc xá của trường hạn chế, do tài chính của trường chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp và việc xây dựng ký túc xá chưa được đưa vào kế hoạch tài chính.

4. Kế hoạch hành động:

Theo dự kiến bắt đầu năm 2016 Trường khởi công xây dựng mới ký túc xá 6 tầng với tổng diện 7998 m² tại địa điểm 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình.

Huy động các nguồn tài chính khác ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện mục tiêu xây dựng ký túc xá trong kế hoạch phát triển trường.

5. Tự đánh giá: Không Đạt
Tiêu chí 8.6. Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định.
1. Mô tả

Trường có một hội trường nhỏ (B) diện tích 128 m² có sức chứa 100 người được trang bị các thiết bị cơ bản đảm bảo việc tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, phát động các phong trào của trường, đoàn thể và một hội trường lớn (A) diện tích 720 m² có sức chứa 500 người [H8.8.6.1] có sân khấu được trang bị hệ thống âm thanh cố định tại chỗ [H8.8.6.2] phục vụ cho các hoạt động hội diễn văn nghệ, hội thi theo chuyên đề cho CB-VC và HSSV, ... Ngoài ra, Trường còn trang bị hai hệ thống âm thanh di động để phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật ngoài trời tại sân khu C, sân khu H hoặc sân bóng đá [H8.8.6.3].
Một lợi thế của trường trong hoạt động thể dục thể thao là trường có diện tích mặt bằng lớn và có một sân bóng đá rộng 8000 m² trong khuôn viên trường [H8.8.6.4]. Hằng năm, Trường đều tổ chức hội thao tại sân này cho CB-VC và HSSV của trường nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc, qua đó tạo ra sân chơi lành mạnh, thắt chặt tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị và cá nhân trong trường [H8.8.6.5]. Sân bóng đá này cũng là nơi thường xuyên tổ chức hội thao truyền thống khối CĐ-TCCN [H8.8.6.6].

Ngoài sân bóng đá, Trường còn có 1 sân thể thao với diện tích 700 m² [H8.8.6.7], trang bị cố định các trụ bóng rổ, trụ bóng chuyền [H8.8.6.8]. Hiện tại toàn trường có 2 sân bóng chuyền, 3 sân cầu lông, 1 sân nhảy xa và 1 phòng bóng bàn phục vụ cho nhu cầu rèn luyện sức khoẻ của CB-VC và HSSV. Các sân hoạt động liên tục, đáp ứng yêu cầu các hoạt động thể dục thể thao của trường. Các sân bãi này đã đáp ứng cho việc tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động hội thao bóng đá mini, bóng rổ, bóng chuyền, điền kinh, nhảy xa, cầu lông và các môn học giáo dục quốc phòng. Các môn học giáo dục thể chất được trang bị dụng cụ, thiết bị đảm bảo yêu cầu môn học [H8.8.6.9].

2. Điểm mạnh:

Sân thể thao có diện tích rộng, đủ để bố trí các môn học giáo dục thể chất theo chương trình đào tạo và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao ngoài trời.

Hội trường có diện tích rộng, bố trí khu vực thuận tiện, hợp lý đủ điều kiện tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi trong khuôn khổ Trường.

3. Những tồn tại:

Sân thể thao còn một số điểm chưa đảm bảo yêu cầu: mặt bằng sân gồ ghề; sân cầu lông thiếu các phương tiện chắn gió, mái che, thiếu hệ thống chiếu sáng cho sinh hoạt ngoại khóa, chưa xây dựng hồ bơi, nhà thi đấu đa năng.

Trang thiết bị đầu tư cho hội trường chỉ đảm bảo nhu cầu tối thiểu hoạt động trong khuôn khổ Trường, còn thiếu nhiều thiết bị cần thiết; hệ thống âm thanh, đèn chiếu, máy lạnh chưa hiện đại, chưa đủ điều kiện để tổ chức trên qui mô lớn mang tính giao lưu với các trường trong khu vực.

4. Kế hoạch hành động:

Triển khai thực hiện theo lộ trình các chỉ tiêu phát triển cơ sở vật chất đã được xây dựng trong chiến lược phát triển trường từ 2015 đến 2020 và những năm tiếp theo, cụ thể: năm 2016 hoàn thành cải tạo sân thể dục thể thao, đến năm 2018 xây mới hội trường và trang bị tài sản, thiết bị hiện đại phù hợp với qui mô hoạt động của trường như đã thể hiện trong bản vẽ qui hoạch tổng thể chung của trường.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 8.7. Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường.
1. Mô tả

Trường được thành lập năm 2005 với cơ sở vật chất lúc ban đầu chuyển từ Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng [H8.8.7.1] tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng (1986). Đến năm 2007, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hố Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2897/QĐ-UBND 02/7/2007 về công nhận quyền sử dụng đất cho Trường tại địa chỉ số 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình [H8.8.7.2]. Diện tích đất sử dụng là 5,06 ha, đạt yêu cầu về diện tích tối thiểu theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

Năm 2005 Trường đã xây dựng quy hoạch tổng thể, nhưng do vướng quy hoạch treo (đường cao tốc Đông - Tây trên không) không thể thực hiện.

Đến năm 2011, Trường đã thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển để xây dựng đề án quy hoạch phát triển tổng thể từ năm 2013 đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 [H8.8.7.3], trong đó có chiến lược phát triển ở cơ sở chính và phân hiệu Củ Chi. Theo đề án, Trường sẽ phấn đấu xây dựng mới đến năm 2020 và những năm tiếp theo đạt diện tích sàn xây dựng mới về nhà xưởng, lớp học tại 2 cơ sở là 142.865,4m². Trong đó:

Tại cơ sở 1 số 390 Hoàng Văn Thụ là 45.867,4m². Cụ thể: khối Cơ khí 18.390m², khối Động lực đạt 11.585m²; khối Điện – Điện tử 2.031,4 m²; khối CNTT – Thư viện 3.433m². Khu lớp học lý thuyết 1.134 m²; Nhà thi đấu đa năng 1.296 m²; Ký túc xá 7.998 m².

Tại cơ sở 2 xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi là 96.998m². Cụ thể: khối hành chính-lớp học: 24.830m², khối nhà xưởng thực hành 11.010m²; khối Trung tâm KH & CN 9.545m²; khu thể dục thể thao 22.943m²; khối ký túc xá 17.920m²; khối nhà ăn, phục vụ 8.050m²; khối nhà công vụ CB-GV-NV 2.700m².

Tuy nhiên, cho đến nay qui hoạch định hướng này triển khai rất chậm do nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau. Một trong những nguyên nhân quy hoạch tổng thể 1/2000 chưa được duyệt, nên quy hoạch tổng thể chi tiết 1/500 cũng chưa được duyệt, do đó không thể hoàn thành thủ tục hồ sơ xây dựng.
2. Điểm mạnh:

Trường đã có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường.

3. Những tồn tại:

Chưa có bản vẽ quy hoạch tổng thể chi tiết 1/500.

Trường đang gặp khó khăn về tài chính để thực hiện nhanh chóng các kế hoạch nêu trên.

4. Kế hoạch hành động:

Năm 2015 tập trung xây dựng, điều chỉnh đề án phát triển quy hoạch tổng thể để được duyệt bản vẽ quy hoạch tổng thể 1/2000 và bản vẽ quy hoạch tổng thể chi tiết 1/500.

Tranh thủ huy động mọi nguồn lực, nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng theo quy hoạch tổng thể, để đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả.

5. Tự đánh giá: Không đạt
Tiêu chí 8.8. Có biện pháp bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.
1. Mô tả

Trường đã có những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho toàn thể CB-VC và HSSV trong trường. Lực lượng bảo vệ chuyên trách gồm 11 người được trang bị đầy đủ trang phục và dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ tài sản, trật tự an ninh một cách nghiêm túc và thường xuyên [H8.8.8.1], có quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đầy đủ [H8.8.8.2]. Ngoài ra Trường cũng tổ chức thêm Đội dân quân tự vệ gồm 35 cán bộ chiến sĩ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và chỉ huy trực tiếp của một Phó Hiệu trưởng [H8.8.8.3]. Đây là lực lượng trẻ, cơ động có vai trò chính trong các hoạt động giữ gìn trật tự, an toàn, an ninh trong trường.

Các ca trực của đội bảo vệ có nhiệm vụ tuần tra các khu vực chung, xử lý các tình huống xảy ra trong trường. Vào các dịp lễ, tết, nghỉ hè, lãnh đạo trường và lãnh đạo các khoa, phòng và các nhân viên được phân công trực tăng cường để kịp thời chỉ đạo công tác an ninh trật tự và các công tác phòng cháy, chữa cháy [H8.8.8.4]. Trường đã xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan: nội quy ra vào cổng [H8.8.8.5]; nội quy các xưởng thực hành [H8.8.8.6], phòng thí nghiệm [H8.8.8.7]; nội quy phòng cháy, chữa cháy [H8.8.8.8].

Ngoài ra, Phòng HC-TC-TH đã xây dựng các phương án tổ chức lực lượng cụ thể cho từng hoạt động; xây dựng quy chế phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 04, Công an phường 04, Công an quận Tân Bình [H8.8.8.9]. Trường đã xây dựng các phương án bảo vệ trường, ngăn chặn hiện tượng thanh niên xấu ở địa phương vào gây mất an ninh trật tự, trộm cắp trong trường bằng các ký hợp đồng giữa Trường và Công an Phường 04 để bảo vệ trật tự cho CB-VC và SV [H8.8.8.10].

Trường đã thành lập Ban chỉ huy và lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC), ban hành nội quy PCCC. Trường kết hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC quận 11 và thành phố tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng chuyên trách của trường [H8.8.8.11]. Trường đã trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như: bình khí CO2, bình bột chữa cháy [H8.8.8.12], thang sắt [H8.8.8.13].

Ngoài các đơn vị trên, các năm gần đây Trường còn thành lập Ban kiểm tra an toàn, lao động để thực hiện kiểm tra toàn diện công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tốt hơn [H8.8.8.14] và Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn để sẵn sàng đối phó với tình hình diễn biến bất lợi do thời tiết nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra trong trường [H8.8.8.15].

Trường cử cán bộ bảo vệ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ cơ quan nhằm tăng cường công tác an ninh trật tự tại cơ quan [H8.8.8.16]. Hằng năm Trường thường xuyên đăng ký thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc [H8.8.8.17]. Nhờ có các biện pháp tích cực trên, công tác bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ, GV, nhân viên và SV được đảm bảo tốt.

2. Điểm mạnh:

Trường đã thành lập Tổ bảo vệ, Đội dân quân tự vệ, Đội PCCC, Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; đã xây dựng phương án và trang bị thiết bị PCCC đầy đủ để bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho CB-GV-NV và người học; đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh địa phương.

3. Những tồn tại:

Do các thành viên của Đội PCCC đều kiêm nhiệm, bận công tác chuyên môn nên việc tập trung để tổ chức tập huấn, huấn luyện về nghiệp vụ khó thực hiện một cách thường xuyên.

Chưa có phương án bảo vệ an toàn trong các tình huống đột xuất, khẩn cấp; nghiệp vụ của lực lượng bảo vệ chuyên trách còn hạn chế.

4. Kế hoạch hành động:

Từ năm học 2015 – 2016, Trường xây dựng kế hoạch định kỳ tập luyện nghiệp vụ cho Đội PCCC để nhằm đảm bảo khả năng xử lý tình huống trong công tác PCCC.

Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ bảo vệ chuyên trách. Xây dựng phương án bảo vệ trong tình huống khẩn cấp.

5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận về Tiêu chuẩn 8:

Trong những năm qua Trường đã có chính sách đầu tư thích hợp cho các điều kiện học tập, nghiên cứu của HSSV, CB-GV-NV. Cơ sở vật chất của trường đủ đáp ứng nhu cầu đào tạo. Thư viện có diện tích phục vụ rộng rãi, đủ sách báo phục vụ. Trường có đủ phòng học, trang bị đầy đủ thiết bị chuyên dùng như máy vi tính, máy chiếu,… Phòng học đảm bảo đủ diện tích cho số lượng HSSV mỗi lớp học; xưởng thí nghiệm, thực hành có đầy đủ trang thiết bị cho thực tập; các phòng máy tính đủ cho học tập các học phần tin học cơ bản và chuyên ngành; có mạng không dây hỗ trợ HSSV học tập; Số máy vi tính của trường đủ để phục vụ, hỗ trợ các hoạt động dạy, học và KH & CN. Đa số các máy vi tính đều được nối mạng nội bộ và Internet, có cấu hình mạnh và tốc độ cao, đảm bảo hoạt động tốt, có hiệu quả. Trường có sân bãi và trang thiết bị cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao. Trường đã thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh, đảm bảo an toàn cho HSSV và CB-GV-NV trong khuông viên trường.
Thư viện chưa xây dựng kho mở và chưa có phần mềm quản lý nghiệp vụ thư viện; năm 2015 mới có ký túc xá nhưng còn quá nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu nội trú theo quy mô đào tạo; kinh phí hằng năm đầu tư cho phát triển cơ sở vật chất còn ít so với nhu cầu phát triển; trường chưa có bản vẽ quy hoạch 1/500 do đó không thể triển khai xin giấy phép xây dựng theo chiến lược phát triển tới năm 2020.
Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính
Mở đầu:
Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với gần 30 năm không ngừng xây dựng và phát triển nên các hoạt động của trường ngày càng hoàn thiện và đi vào nền nếp. Hoạt động tài chính và quản lý tài chính cũng vậy. Từ những ngày công tác kế toán – tài chính diễn ra hoàn toàn thủ công, đến nay hoạt động tài chính đã được tin học hoá và nhân sự ngày càng nâng cao tay nghề, chuyên môn. Chính vì vậy, công tác tài chính và quản lý tài chính luôn đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng mọi hoạt động ngày càng phát triển của trường.

Nguồn tài chính của trường chủ yếu là từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp, trong đó nguồn ngân sách cấp chiếm khoảng 73%; còn lại là nguồn thu sự nghiệp khác. Nguồn kinh phí của trường đều được sử dụng đúng mục đích theo quy định của Nhà nước, ưu tiên cho công tác đào tạo, KH & CN, phục vụ giảng dạy và nâng cao đời sống CB-VC. Hằng năm Trường đều có chủ trương trích từ nguồn thu sự nghiệp để chi hỗ trợ giảng dạy, KH & CN, viết tài liệu, giáo trình; hỗ trợ CB-VC học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động đoàn thể (Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên …), đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và làm việc ngày càng tốt hơn.

Tiêu chí 9.1. Có quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện quản lý tài chính theo quy định về chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu.
1. Mô tả

Quy chế chi tiêu nội bộ là công cụ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý tài chính, đảm bảo các khoản thu chi tài chính của trường được thực hiện theo quy định. Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ Trường thực hiện quản lý tập trung, thống nhất các nguồn thu, duy trì và khuyến khích mở rộng các nguồn thu, đảm bảo thực hiện chi tiêu thống nhất, tiết kiệm và hợp lý. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo nghị định 43/2006/NĐ–CP của chính phủ [H9.9.1.1] và các thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính [H9.9.1.2], Trường đã tiến hành xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho từng năm tài chính làm căn cứ để CB-VC thực hiện và kho bạc Nhà nước Quận Tân Bình kiểm soát chi. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ được thực hiện đúng theo hướng dẫn, đảm bảo dân chủ, công khai: bộ phận tham mưu biên soạn dự thảo quy chế; các đơn vị có trách nhiệm tổ chức góp ý hoàn chỉnh dự thảo; Trường tổ chức thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai trước và trong Hội nghị CB-VC; Hiệu trưởng ra quyết định ban hành quy chế [H9.9.1.3]. Nội dung của quy chế chi tiêu nội bộ đã xác định rõ các nguyên tắc thu, chi; nguồn thu, phân bổ các nội dung chi, mức chi, phương thức, thời gian chi và quy trình thực hiện chi cho con người cũng như chi cho các hoạt động đảm bảo cho quá trình tổ chức đào tạo của trường diễn ra bình thường.

Công tác quản lý tài chính là một bộ phận cấu thành trong công tác quản lý trường và gắn bó mật thiết với các lĩnh vực quản lý khác, như: quản lý đội ngũ, quản lý chương trình đào tạo, quản lý tổ chức các hoạt động phục vụ, đảm bảo cho các hoạt động của trường được thực hiện đúng theo nhiệm vụ. Công tác quản lý tài chính tại trường tập trung chủ yếu vào quản lý sử dụng có hiệu quả, đúng định hướng các nguồn kinh phí NSNN cấp, các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. Việc quản lý các nguồn thu, quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính đã được trường tổ chức thực hiện thông qua các công cụ quản lý tài chính đã được nhà nước quy định. Dựa vào các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý tài chính của nhà nước, các báo cáo quyết toán [H9.9.1.4], kiểm toán [H9.9.1.5], biên bản duyệt quyết toán [H9.9.1.6] của các năm trước, dự kiến phát triển quy mô đào tạo, phát triển cơ sở vật chất, hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác, dự kiến chi cho con người, chi quản lý hành chính, chi nghiệp vụ chuyên môn và chi mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ bản, vào cuối quý 3 đầu quý 4 Trường tiến hành lập dự toán kinh phí năm sau [H9.9.1.7] để trình Sở GD&ĐT và Sở Tài chính duyệt [H9.9.1.8].

Kết hợp dự toán kinh phí đã được duyệt và quy chế chi tiêu nội bộ đã được thông qua hội nghị CB-VC, Trường đã giao cho phòng KH-TC tổ chức thực hiện, quản lý, kiểm tra các nguồn vốn, sử dụng các nguồn kinh phí có hiệu quả đúng theo qui định nhà nước. Để ghi nhận, xử lý và cung cấp thông tin tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sử dụng kinh phí của trường kịp thời, chính xác, Trường đã áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định về “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” [H9.9.1.9].

Trường đã áp dụng phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS; phần mềm quản lý thu học phí vào trong công tác quản lý tài chính. Hiện nay đã tin học hóa được hơn 90% khối lượng công việc kế toán từ khâu cập nhật các dữ liệu đầu vào và kết xuất dữ liệu đầu ra. Việc thu học phí, lệ phí đào tạo các bậc, hệ trong toàn trường cũng được quản lý theo phần mềm. Nhờ vào việc tin học hóa mà công tác kế toán đảm bảo tính chính xác, thông tin nhanh và đầy đủ, phục vụ cho công tác quyết toán định kỳ đúng yêu cầu và đúng kế hoạch, giúp cho việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, kiểm tra, giám sát tài chính, tài sản của trường được nhanh chóng và kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính, tài sản của trường.

2. Điểm mạnh:

Trường đã thực hiện quản lý tài chính đúng theo quy định và chủ trương của Nhà nước; đã quản lý các nguồn vốn và các nguồn kinh phí có hiệu quả; đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho từng năm và được thông qua rộng rãi, dân chủ, công khai trong CB-VC; các mục chi đảm bảo theo tính chất công việc; công tác báo cáo tài chính thực hiện công khai, rõ ràng, đúng định kỳ; các chế độ chính sách quy định của CB-VC, HSSV được bảo đảm đầy đủ, kịp thời; chi tiêu tiết kiệm, đúng mục đích; đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính.

3. Những tồn tại:

Mặc dù là đơn vị dự toán cấp 2 nhưng dự toán tài chính của trường do Sở GD&ĐT và Sở Tài chính cùng xét duyệt nên thời gian nhận được quyết định giao dự toán thu chi NSNN thường chậm, dẫn đến kế hoạch tài chính khó thực hiện được kịp thời, ảnh hưởng đến hoạt động của trường, nhất là vào đầu năm.

Việc lưu trữ các tài liệu, văn bản tài chính chưa được bố trí sắp xếp khoa học do chưa có bộ phận lưu trữ riêng.

4. Kế hoạch hành động:

Từ năm 2016 trở đi, tập trung tăng cường công tác dự báo phát triển quy mô đào tạo, nhân sự, cơ sở vật chất,... và bám sát Kế hoạch Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến 2020 xây dựng dự toán kinh phí hoạt động năm sau ngay từ đầu quý 3 của năm trước nhằm giải quyết vấn đề thời gian phê duyệt dự toán.

Trong năm học 2015-2016 phòng KH-TC xây dựng Quy chế quản lý tài chính của trường để ban hành thực hiện.

Từ năm học 2015-2016 trở đi áp dụng 5S trong công tác lưu trữ.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 9.2. Có các nguồn tài chính ổn định, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp pháp khác của trường.
1. Mô tả

Trường là đơn vị dự toán cấp 2 thuộc ngân sách thành phố, có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động. Các nguồn thu của trường gồm có: nguồn thu từ kinh phí NSNN cấp thường xuyên hằng năm thông qua quyết định giao dự toán [H9.9.2.1]; nguồn thu từ kinh phí NSNN cấp không thường xuyên; nguồn thu sự nghiệp bao gồm thu học phí các bậc, hệ đào tạo; thu lệ phí, thu hoạt động đào tạo ngắn hạn, liên kết đào tạo, thu dịch vụ và các khoản thu sự nghiệp khác.

Trong 5 năm qua, bình quân hằng năm số thu từ nguồn NSNN chi thường xuyên khoảng 60,4 tỷ; số thu từ học phí, lệ phí khoảng 14,8 tỷ; số thu khác khoảng 7 tỷ. Nói chung nguồn tài chính của trường đáp ứng được cho các hoạt động của trường, tuy nhiên so sánh số thu từ nguồn NSNN cấp thường xuyên theo từng năm thì các năm 2013 và 2014 bị giảm. Theo các báo cáo quyết toán [H9.9.2.2] thì số thu NSNN cấp năm 2013 giảm 13,36% so với năm 2012; năm 2014 giảm 8,43% so với năm 2013. Nguyên nhân giảm một phần do các quy định giảm chi của nhà nước [H9.9.2.3], một phần do số lượng sinh viên tuyển sinh đầu vào các bậc, hệ đều giảm, loại hình liên thông Cao đẳng NH 2013-2014 không được tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT, quy mô đào tạo bị giảm dần [H9.9.2.4] nên ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của trường.

Tất cả các nguồn thu của trường đều được phân bổ cho các hoạt động đào tạo, KH & CN, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, đặc biệt là quy định cụ thể tỷ lệ thu để thành lập các quỹ trong nguồn thu sự nghiệp [H9.9.2.5]. Các khoản chi bình quân hằng năm của trường cho CB-VC chiếm 53,1%; cho đào tạo chiếm 22.1%; cho cơ sở vật chất chiếm 10,5%; chi cho hoạt động KH & CN chiếm 0,2%; còn lại là chi khác [H9.9.2.6].

Ngoài các khoản trên, 5 năm qua Trường còn được cấp trên cấp cho 5,3 tỷ kinh phí không thường xuyên để Trường đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị, chi trợ cấp khó khăn cho viên chức có hệ số lương nhỏ hơn 3, chi miễn giảm học phí cho HSSV,... [H9.9.2.7].

2. Điểm mạnh:

Các nguồn tài chính của trường đều được thực hiện đúng quy định: thu đúng, đủ và phản ảnh đầy đủ vào sổ sách kế toán và phần mềm kế toán IMAS. Nguồn tài chính đáp ứng được cho các hoạt động đào tạo, KH & CN và quản lý
Thực hiện đúng các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy chế chi tiêu nội bộ cũng như các văn bản chính sách của nhà nước quy định.

3. Những tồn tại:

Công tác tuyển sinh trong những năm gần đây chưa cải tiến nên số lượng HSSV tuyển vào thấp hơn các năm trước, lượng HSSV trong quá trình đào tạo giảm nhiều nên nguồn thu bị giảm dẫn đến việc đầu tư trang thiết bị, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao đời sống cho CB- GV- NV bị hạn chế.

Chưa tận dụng khai thác tối đa cơ sở vật chất trang thiết bị sẵn có của trường, nhất là trong lĩnh vực KH & CN; chưa đa dạng hoá các loại hình đào tạo; các hoạt động liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế chưa được tổ chức để tăng nguồn thu cho trường.

4. Kế hoạch hành động:

Trong các năm tới bám sát kế hoạch chiến lược phát triển để mở rộng qui mô, loại hình đào tạo một cách hợp lý đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước và tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để tăng thêm nguồn thu, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả để nhằm đáp ứng nhiều hơn nữa cho các hoạt động đào tạo, KH & CN và các hoạt động khác của trường, đồng thời tăng thu nhập cho CB-VC của trường.

Tổ chức nghiên cứu đánh giá thực trạng, khả năng, vị thế của trường trong giai đoạn hiện tại; tìm hiểu nhu cầu của các đơn vị, các địa phương về nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực để cải tiến các loại hình đào tạo, dịch vụ hiện có, thiết kế các dịch vụ mới dựa trên cơ sở xác định nhu cầu và thị trường “tiềm năng” để đề ra chiến lược tạo nguồn thu hợp pháp.
5. Tự đánh giá: Không đạt (do nguồn tài chính giảm)
Tiêu chí 9.3. Thực hiện công khai tài chính để giảng viên, cán bộ, công nhân viên biết và tham gia kiểm tra, giám sát.
1. Mô tả

Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của CB-VC của trường. Công tác công khai tài chính của trường được thực hiện tại hội nghị CB-VC hằng năm về các khoản thu chi, trích lập và sử dụng quỹ. Những vấn đề còn vướng mắc, chưa rõ trong công tác quản lý tài chính được các đơn vị, CB-VC phản ánh kịp thời với ban thanh tra nhân dân của trường [H9.9.3.1]. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm kiểm tra cụ thể rõ ràng minh bạch để trả lời theo kiến nghị của CB-VC, góp phần nâng cao hiệu quả dân chủ trong hoạt động tài chính và quản lý tài chính [H9.9.3.2].

Công tác quản lý tài chính của trường đã được tin học hoá với các phần mềm phục vụ cho công tác kế toán, quản lý học phí, tài sản… đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, thuận tiện cho công tác kiểm tra, thanh tra tài chính. Hằng năm, Trường tổ chức kiểm toán nội bộ công tác tài chính để kiểm tra, giám sát các hoạt động thu chi của trường thực hiện đúng qui định Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm đánh giá, kiến nghị và chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác quản lý tài chính [H9.9.3.3].

Căn cứ vào Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được NSNN hỗ trợ, Trường đã thực hiện niêm yết thông báo công khai dự toán thu – chi, quyết toán thu chi nguồn NSNN và các nguồn khác tại bảng tin của trường đúng theo thời gian quy định [H9.9.3.4]. Nhằm mục đích công bố công khai rộng rãi hơn, Trường đã thực hiện công khai tài chính trong cam kết chất lượng và tải lên website [H9.9.3.5].

Ngoài các hình thức trên, các năm qua Trường còn tiến hành công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác; công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán; công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán; công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác; công khai việc cho thuê tài sản nhà nước; công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đúng theo quy định của nhà nước [H9.9.3.6].

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tất cả hoạt động của trường, trong đó có công tác quản lý tài chính, các năm qua Trường đã thành lập các Ban Phòng, chống tham nhũng, lãng phí [H9.9.3.8] và Ban Kiểm tra nội bộ - Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở [H9.9.3.8] của trường. Trưởng ban thanh tra nhân dân là thành viên của Ban Kiểm tra nội bộ - Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

2. Điểm mạnh:

Hằng năm Trường thực hiện tốt công tác công khai tài chính theo định kỳ đầy đủ để mọi người kiểm tra các hoạt động thu chi của trường, đóng góp ý kiến trong sử dụng các nguồn thu, nhằm phát huy những mặt mạnh; khắc phục những tồn tại, đưa công tác tài chính và quản lý tài chính ngày càng đi vào nề nếp và có hiệu quả thiết thực. Công tác thanh tra giám sát được thực hiện thường xuyên, nâng cao hiệu quả dân chủ trong quản lý tài chính.

3. Những tồn tại:

Việc công khai tài chính chỉ thực hiện ở hội nghị CB-VC hằng năm, chưa đa dạng các hình thức công khai.

4. Kế hoạch hành động:

Đa dạng hoá hình thức công khai tài chính như: công bố trong các kỳ họp thường niên của đơn vị, niêm yết công khai tại đơn vị, thông báo bằng văn bản đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để kiểm tra, giám sát công tác tài chính.

Năm 2016 tiến hành xây dựng quy định về cơ chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quy trình triển khai để các đơn vị tự tiến hành kiểm tra nội bộ, chuẩn bị cho triển khai thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO.

5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 9:
Công tác tài chính và quản lý tài chính của trường đã đi vào nề nếp, cơ bản thực hiện đầy đủ, đúng các chế độ chính sách quy định hiện hành; hạch toán thu, chi rõ ràng; đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính; nguồn thu chủ yếu chi cho công tác giảng dạy và phục vụ học tập cho HSSV học trên mô hình học cụ, vật tư, máy móc, trang thiết bị và các dụng cụ học tập khác. Tất cả các khoản chi đều căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm và được công khai cho toàn bộ CB-VC biết. Tuy nhiên trong 5 năm qua nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước của trường bị giảm do lượng tuyển đầu vào và quy mô đào tạo giảm. Các hoạt động KH & CN, chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo chưa đóng góp tăng nguồn thu cho trường. Các hoạt động đào tạo ngắn hạn và các dịch vụ khác đóng góp vào nguồn thu còn quá ít (khoảng 8,4%).

Trong những năm tiếp theo Trường cố gắng đưa công tác hoạt động tài chính và quản lý tài chính tốt hơn nữa để phục vụ cho công tác dạy và học đạt kết quả cao, đúng tầm với quy mô phát triển chiến lược.

Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa Trường và xã hội
Mở đầu:

Cùng với việc tập trung vào nhiệm vụ chính là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường cũng không ngừng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng môi trường giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, gắn kết hoạt động giáo dục đào tạo của trường với xã hội. Trong các năm qua trường đã thiết lập các mối quan hệ mật thiết với chính quyền, tổ chức xã hội, các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương nhằm phối hợp và giải quyết tốt những vấn đề về an ninh trật tự, môi trường, phong trào văn hóa thể dục thể thao, phong trào đền ơn đáp nghĩa; hoạt động xã hội, từ thiện, hiến máu nhân đạo... Các hoạt động này đã tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh; hỗ trợ tích cực cho công tác giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; và tạo môi trường thuận lợi cải thiện đời sống văn hoá tinh thần, rèn luyện thể dục thể thao của CB-VC và HSSV.

Tiêu chí 10.1. Thiết lập được các mối quan hệ giữa Trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương.
1. Mô tả

Để giáo dục tinh thần yêu nước, lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc Trường phối hợp với Vùng 2 Hải quân; Nhà Văn hóa sinh viên; Trường đoàn Lý Tự Trọng tổ chức thực hiện các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”; “Về nguồn”; “Hành trình bảo tàng”; “Noi gương người thanh niên cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng” [H10.10.1.1]; phối hợp với Bảo tàng Tôn Đức Thắng thực hiện triển lãm về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng [H10.10.1.2]; phối hợp với Nhà văn hóa sinh viên tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014) chủ đề “Lý Tự Trọng sống mãi tên anh” tại trường [H10.10.1.3]; tổ chức giao lưu – kết nghĩa với đồn biên phòng 554, xã đảo Thạnh An – Cần Giờ [H10.10.1.4].

Đề trang bị kiến thức và kỹ năng mềm, Trường đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ HSSV tổ chức chuỗi chương trình kỹ năng thực hành xã hội “Tôi là sinh viên”; “Khéo léo, sáng tạo vui đến trường”; “Chìa khóa thành công”; “Tiếp sức Công nghệ”; “Phương pháp học tập hiệu quả”; “Kỹ năng tìm việc online”; “Chung tay góp sức vì cộng đồng”; “Sinh viên làm chủ thời cuộc”; “Tỏa sáng nghị lực Việt”; “Tài năng và pháp luật” [H10.10.1.5]; phối hợp với Trung tâm công tác xã hội thanh niên, Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, chương trình “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên” [H10.10.1.6]; phối hợp với Công ty xe máy Honda tổ chức chương trình tập huấn kiến thức “An toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn”, tổ chức đào tạo và sát hạch lái xe các hạng A1, A2 [H10.10.1.7].

Một lợi thế trong hoạt động thể dục thể thao là Trường có một sân bóng đá rộng 8000 m² trong khuôn viên. Trường đã tổ chức hội thao tại sân này cho CB-VC và HSSV nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc [H10.10.1.8]. Sân bóng đá cũng là nơi thường xuyên tổ chức hội thao truyền thống khối CĐ-TCCN [H10.10.1.9]. Hằng năm đội bóng đá nam giáo viên của trường đều tham gia giải bóng đá do công đoàn ngành tổ chức và đã đạt được những giải cao: giải nhất năm 2011, giải ba, tư năm 2012 đến năm 2014. Đội bóng chuyền luôn nằm trong 4 đội dẫn đầu của ngành giáo dục thành phố. Với kết quả đạt được, nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng khi tham gia Hội thao Cụm 1 – khối Cao Đẳng [H10.10.1.10].

Trong hoạt động văn nghệ, trường có mối quan hệ khắng khít với Nhà văn hóa Quận Tân Bình. Hằng năm khi tổ chức hội diễn văn nghệ, Trường đã được Nhà văn hóa hỗ trợ cán bộ làm giám khảo, đạo diễn chương trình các đợt hội diễn cấp ngành và huấn luyện, tập dợt [H10.10.1.11]. Ngoài các hội diễn cấp ngành, trường còn phát huy mọi nguồn lực sẵn có và tranh thủ sự hỗ trợ của một số đơn vị, cá nhân đã dàn dựng được một số chương trình để tổ chức trình diễn có sự tham gia của nhiều ca sỹ khách mời [H10.10.1.12] góp phần đạt những kết quả nhất định trong việc cải thiện đời sống tinh thần của CB-VC và HSSV.

Nhằm giúp cho HSSV tự tin chuẩn bị cho các kỳ thi kiểm tra trình độ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra, Trường đã phối hợp với Trường Anh ngữ Quốc Tế Hello tổ chức thực hiện chương trình “Thử sức cùng bài thi Toeic mới”; tổ chức tư vấn hỗ trợ học Anh ngữ giảm giá; tổ chức thi thử toiec quốc tế [H10.10.1.12].

Nhiều năm qua, Trường đã phối hợp với báo Giáo dục và Thời đại, báo Tuổi trẻ tổ chức các Hội chợ tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm tại trường [H10.10.1.14]. Các hoạt động nổi bật của trường trong thời gian qua đã được các đài truyền hình VTV, HTV, BTV ghi lại và phát trên sóng, qua đó góp phần quảng bá, tuyên truyền hình ảnh trường trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông báo tuyển sinh, thông tin tuyển dụng, hoạt động nhân đạo và các hoạt động xã hội khác... [H10.10.1.15]. Ngoài ra Trường phối hợp Trung tâm Thông tin Di động KV II – chi nhánh 1; Chi nhánh Viettel thành phố tổ chức chương trình hỗ trợ sinh viên mới [H10.10.1.13].
Với cơ sở vật chất tốt, trong các năm qua, trường đã phối hợp với Thành đoàn và Báo Người lao động tổ chức Hội thi học sinh Giỏi nghề Tiện cấp thành phố [H10.10.1.16]. Ngoài ra trường cử HSSV tham gia thi các nghề khác đạt được nhiều thành tích cao [H10.10.1.17].

Các mối quan hệ với các cơ sở trên đã góp phần xây dựng môi trường sư phạm vui tươi, lành mạnh, bổ ích; giúp HSSV giải trí sau những giờ học mệt mỏi để học tập tốt hơn, hỗ trợ, trang bị cho HSSV kiến thức, kỹ năng sống, rèn luyện sức khỏe để phát triển, hoàn thiện bản thân; giúp trường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng toàn diện, đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

Trường đã thiết lập được mối quan hệ với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương để tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho HSSV góp phần thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của trường, gắn Trường với xã hội, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh của trường.

Qua các mối quan hệ đã thiết lập được, Trường thực hiện tốt công tác giáo dục kỹ năng mềm cho HSSV.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Sự phối hợp giữa Trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng chỉ được thực hiện vào các thời điểm cao trào của hội diễn hay hội thao, v.v... chưa được thực hiện thường xuyên.

Trường chưa mở rộng thêm các mối quan hệ với các cơ sở văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao khác.

4. Kế hoạch hành động:
Từ năm 2016, Trường chủ động xây dựng kế hoạch trong việc phối hợp giữa Trường với tổ chức thể dục thể thao ở địa phương để có được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn và vật chất cho Trường. Xây dựng kế hoạch, chủ động hơn trong việc thiết lập mối quan hệ với các cơ sở văn hóa, nghệ thuật ở địa phương để hoạt động văn hóa văn nghệ phong phú hơn.

Mở rộng thêm các mối quan hệ với các cơ sở văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và thông tin đại chúng khác ngoài các cơ sở mà Trường đã xây dựng được mối quan hệ.

5. Tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 10.2. Thiết lập được các mối quan hệ giữa Trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá - xã hội.
1. Mô tả

Trường đã thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền trên địa bàn như UBND và Công an quận Tân Bình, UBND và Công an phường 4, để phối hợp, thực hiện phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo môi trường học tập, cảnh quan sư phạm và an toàn cho cán bộ giáo viên và HSSV, ngăn chặn các tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào Trường. Hằng năm Trường cùng với các đơn vị trên ký cam kết thực hiện nội quy, quy chế xây dựng Trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” [H10.10.2.1] và đều được UBND quận Tân Bình công nhận đạt tiêu chuẩn [H10.10.2.2]; cùng với Ban văn hóa xã hội của quận Tân Bình tổ chức xây dựng đơn vị văn hóa hằng năm [H10.10.2.3]; cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục của quận Tân Bình và HSSV trường thực hiện phổ cập tin học tại phường 7, quận Tân Bình [H10.10.2.4]; Đội công tác xã hội của trường đã phối hợp tốt với phường đoàn 4 tổ chức thực hiện chiến dịch Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh và phối hợp tốt với dân phòng phường 4 trong việc hướng dẫn phân luồng xe trước cổng trường để tránh kẹt xe giờ cao điểm, nhất là trong các kỳ thi tuyển sinh [H10.10.2.5]. Một công tác mà Trường thường xuyên thực hiện là phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Phường 4 Quận Tân Bình tổ chức hiến máu nhân đạo tại trường. Hằng năm Trường tổ chức hai đợt hiến máu nhân đạo với trên 500 lượt hiến máu của HSSV [H10.10.2.6].

Đội công tác xã hội trường thường xuyên tổ chức chương trình kế hoạch nhỏ gây quỹ học bổng cho chương trình “Mùa hè yêu thương”; tổ chức Tết trung thu cho các em thiếu nhi tại các xã nông thôn mới ở các huyện ngoại thành; tổ chức chương trình “Bánh chưng xanh, niềm vui ngày tết” tại Mái ấm huynh đệ Như nghĩa và một số phường trong quận Tân Bình [H10.10.2.7]. Trong các năm qua, Hội Sinh viên trường đã vận động trong HSSV được hơn 2535 sách giáo khoa, 467 tập vở trắng, 356 bút viết các loại và 9 triệu đồng để gởi tặng cho các mái ấm [H10.10.2.8].

Hoạt động khác được HSSV tham gia rất nhiệt tình, đó là hoạt động tiếp sức mùa thi, hoạt động giới thiệu chỗ trọ giá rẽ. Hằng năm, cứ đến mùa tuyển sinh thì Đoàn thanh niên cùng Hội Sinh viên phối hợp thực hiện các hoạt động trên để giúp đở cho các thi sinh bớt khó khăn trong kỳ tuyển sinh [H10.10.2.9]. Song song đó còn có hoạt động Chiến dịch Xuân tình nguyện; Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh với một đội thanh niên tình nguyện đi về các làng, xã nông thôn xa để giúp đở nhân dân dọn dẹp khai thông đường làng, kênh mương, xóa nạn mù chữ tin học, dựng nhà, trại… tại tỉnh Đắk Lắk, Huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre, xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè TP.HCM [H10.10.2.10]. Đặc biệt, trong thời gian qua Trường đã hỗ trợ công trình điện thắp sáng đường giao thông nông thôn tại xã EAÔ; hỗ trợ xây cầu nông thôn, xây dựng nhà nhân ái cho gia đình nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở tại xã Mỹ Thạnh, Ba Tri, Bến Tre; hỗ trợ xây nhà tình bạn cho 1 sinh viên của trường tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp [H10.10.2.11]. Với lòng nhiệt tình, trong các năm qua đội hình thanh niên tình nguyện đã được các tỉnh đoàn tặng nhiều bằng khen cho cá nhân và tập thể [H10.10.2.12].

Với tinh thần tương thân, tương ái, dù còn có nhiều khó khăn, nhưng toàn bộ CB-GV-NV và HSSV của trường đã tham gia các phong trào quyên góp hỗ trợ đồng bào các vùng bị bão lụt thiên tai trong toàn quốc; giúp đỡ bằng vật chất cho các cơ sở nuôi người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở có trẻ em cơ nhỡ; xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, ủng hộ bằng tiền và hiện vật để hỗ trợ cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ xây dựng trường học cho Trường Sa… [H10.10.2.13].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Sự phối hợp đồng bộ giữa Trường và các cơ quan chính quyền, đoàn thể địa phương góp phần tạo sự ổn định chung trong khu vực. Trường đã cùng với địa phương phối hợp tổ chức nhiều hoạt động về văn hóa xã hội chung sôi nổi và hiệu quả.

Công tác quản lý của trường có nề nếp, công tác tuyên truyền giáo dục nghĩa vụ của HSSV đối với địa phương được chú trọng nên mối quan hệ giữa Trường và địa phương cũng như tại các tỉnh lân cận ngày càng tốt đẹp và phát triển theo hướng tích cực, đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ chung.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Thời gian tổ chức hoạt động văn hoá – xã hội của trường chưa được liên tục, thường tập trung vào thời điểm tết hoặc hè, do trong thời gian học kỳ, cả giảng viên lẫn HSSV phải tập trung vào nhiệm vụ chính là giảng dạy và học tập.

4. Kế hoạch hành động:
Từ năm 2016 trở đi, Trường chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm phối hợp với chính quyền và các đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho HSSV. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương. Mở rộng thêm các mối quan hệ với các đơn vị khác ở địa phương.

5. Tự đánh giá: Đạt.

Kết luận về Tiêu chuẩn 10:

Trường luôn quan tâm và đã thiết lập được mối quan hệ với chính quyền, các cơ quan đoàn thể ở địa phương; với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, cơ quan thông tin đại chúng để triển khai thực hiện các hoạt động văn hoá – xã hội. Các hoạt động này đã tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh cho HSSV, đem lại hiệu quả tích cực cho công tác giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng, lối sống đạo đức, cải thiện đời sống văn hoá tinh thần của HSSV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học, kết hợp chặt chẽ môi trường giáo dục Trường và xã hội, thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, xây dựng trường thực sự trở thành trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật của địa phương nói riêng và thành phố nói chung.

Tuy nhiên trong 5 năm qua, quan hệ giữa trường và các cơ sở văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chưa thường xuyên. Các hình thức tổ chức hoạt động văn hoá – xã hội còn chưa phong phú. Trong thời gian tới, Trường sẽ tích cực chủ động hơn nữa để hình ảnh của trường ngày càng gắn với tiềm thức của các cơ quan đơn vị trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung; hoàn thành tốt sứ mạng của Đảng, Nhà nước và Thành phố giao phó.
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